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TÓM TẮT 
 

Luận án “Nghiên cứu ứng dụng thực khuẩn thể trong phòng trừ bệnh 

héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây hoa Cúc 

(Chrysanthemum spp.)” được thực hiện nhằm tuyển chọn những dòng thực 

khuẩn thể hiệu quả cho việc quản lý bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. Luận án 

được hoàn thành với 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là phân lập các dòng vi 

khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc và các dòng thực 

khuẩn thể có khả năng kí sinh vi khuẩn gây bệnh. Kết quả ghi nhận 124 dòng 

thực khuẩn thể và 55 dòng vi khuẩn R. solanacearum được phân lập từ các 

tỉnh: Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bạc 

Liêu và Lâm Đồng. Dòng vi khuẩn ĐT-9 được phân lập từ Làng hoa Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp có độc lực cao nhất. Phân tích trình tự gen 16S rRNA cho 

thấy rằng dòng vi khuẩn ĐT-9 là thành viên của Ralstonia solanacearum và có 

giá trị tương đồng cao nhất (99,86%) với dòng vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum KX785160 từ cơ sở dữ liệu trên ngân hàng gen. Trình tự gen 

của dòng vi khuẩn ĐT-9 đã được đăng ký trên ngân hàng gen với mã số 

MK041548. Nội dung thứ 2 là tuyển chọn một số dòng thực khuẩn thể triển 

vọng trong phòng thí nghiệm và nhà lưới để phòng trị vi khuẩn R. 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. 10 thực khuẩn thể 

(ĐT13, AG29, LĐ38, CT44, CT46, BT56, BT67, BT75, 

TG97, HG109) có khả năng kí sinh rộng trên 50 trong tổng số 55 dòng vi 

khuẩn R. solanacearum được khảo sát (chiếm 90,9%). Hai dòng thực khuẩn 

thể BT56 và BT67 có hiệu quả phòng trừ bệnh tốt hơn so với các dòng 

thực khuẩn thể còn lại trong điều kiện nhà lưới. Thực khuẩn thể BT56 được 

xử lý ở mật số 107 và 108 (PFU/mL) có hiệu quả giảm bệnh cao hơn so với 

nghiệm thức xử lý thực khuẩn thể ở mật số 106 (PFU/mL). Khảo sát đặc điểm 

hình thái của hai dòng thực khuẩn thể (BT56 và BT67) bằng kính hiển vi 

điện tử TEM, kết quả cả 2 dòng thực khuẩn thể BT56 và BT67 đều có đầu 

đa diện và đuôi ngắn, theo thang phân loại Ủy ban Quốc tế về phân loại virus 

(ICTV) cả 2 thực khuẩn thể BT56 và BT67 thuộc họ Podoviridae. Nội 

dung thứ 3 là mười bốn loại thuốc hóa học với các hoạt chất hóa học trừ vi 

khuẩn khác nhau được đánh giá hiệu quả phòng trị đối với bệnh héo xanh do 

vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc trong điều kiện in vitro và nhà 

lưới. Kết quả ghi nhận hai nghiệm thức áp dụng streptomycin + oxytetracyline 

và oxytetracyline hydrochloride + gentamicin sulphate có tác dụng đối kháng 

cao với dòng R. solanacearum gây bệnh. Nội dung thứ tư là đánh giá hiệu quả 

phòng trị của thực khuẩn thể đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn R. 

solanacearum trên cây hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng. Trong điều kiện áp 
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lực bệnh thấp, nghiệm thức áp dụng TKT ΦBT56 phối hợp thuốc hóa học 

(streptomycin + oxytetracyline) không góp phần gia tăng hiệu quả giảm bệnh 

so với sử dụng đơn lẻ TKT ΦBT56. Tuy nhiên, trong điều kiện có áp lực bệnh 

cao, thì việc áp dụng TKT đơn phối hợp thuốc hóa học (streptomycin + 

oxytetracyline) mang lại hiệu quả giảm bệnh (71,3%) cao hơn nghiệm thức sử 

dụng TKT đơn lẽ (58,0%). Như vậy, TKT có thể được sử dụng để quản lý 

bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc và chỉ sử dụng bổ sung 

thêm thuốc hóa học khi thật sự cần thiết (lúc có áp lực mầm bệnh trên ruộng 

cao).   

Từ khóa: Bệnh héo xanh, cây hoa Cúc, Ralstonia solanacearum, Thuốc trừ 

khuẩn, Thực khuẩn thể. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, with the title of “Study of applying bacteriophages to 

control wilt disease caused by Ralstonia solanacearum on Chrysanthemum 

spp.” was conducted in order to screen for bacteriophages that has the great 

potential for controlling bacterial wilt disease on Chrysanthemum sp. with four 

main research contents. The first research content was to isolate the R. 

solanacearum strains causing bacterial wilt disease on Chrysanthemum plants 

and the bacteriophages capable of parasitizing pathogenic bacteria. As a result, 

there were 124 phages and 55 R. solanacearum strains isolated from Ben Tre, 

Can Tho, Hau Giang, Tien Giang, An Giang, Dong Thap, Bac Lieu and Lam 

Dong provinces. The ĐT-9 isolate from Sa Dec flower Village of Dong Thap 

province showed the highest pathogenicity. The analysis of 16S rRNA gene 

sequencing showed that ĐT-9 isolate shared the highest similarity values 

(99,86%) with R. solanacearum strain KX785160 from the GenBank database. 

ĐT-9 strain was identified as Ralstonia solanacearum and its 16S-rDNA 

region sequence was deposited in GenBank under the accession number 

MK041548. The second content was to screen for the potential bacteriophages 

in vitro and in greenhouse conditions for controlling bacterial wilt caused by 

R. solanacearum on Chrysanthemum. Ten bacteriophages (ĐT13, AG29, 

LĐ38, CT44, CT46, BT56, BT67, BT75, TG97, HG109) were 

found to have the ability to parasitize more than 50 investigated R. 

solanacearum strains (accounting for 90.9%). Two phages BT56 and 

BT67 had higher disease control than the rest under net-house conditions. 

The treatment using 107 or 108 plaque-forming units (PFU/mL) of 

bacteriophage BT56 had a higher disease-reducing effect than the treatment 

using 106 (PFU/mL). The morphological characteristics of BT56 and 

BT67 phages were investigated by TEM. Both phages had icosahedral head 

and short tail, according to the classification scale of the International 

Commission on Taxonomy of Viruses (ICTV), phage BT56 and BT67 

belong to the family Podoviridae. The third content was fourteen commercial 

bacteriocide mixtures for controlling this pathogen were evaluated in vitro and 

under net-house conditions. The result showed that two treatments applied 

with streptomycin + oxytetracyline and oxytetracyline hydrochloride + 

gentamicin sulphate had the highest inhibition against R. solanacearum. The 

fourth content was to evaluate the effectiveness of bacteriophages for 

controlling this disease on Chrysanthemum sp. in field conditions. Under low 

disease pressure, the treatment which applied with single bacteriophage 

ΦBT56 gave similarly disease reduction efficiency to the treatment with 
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combining bacteriophage ΦBT56 and bacteriocide (streptomycin + 

oxytetracyline) respectively. By contrast, under high disease pressure, the 

treatment of combining bacteriophage ΦBT56 and bacteriocide (streptomycin 

+ oxytetracyline) was expressed a disease reduction efficiency (at 71,3%) that 

more than the treatment applied with single bacteriophage ΦBT56 (at 58.0%). 

Therefore, the phage can be used to control wilt diseased on Chrysanthemum 

and only added with chemicals when absolutely necessary such as under the 

high disease pressure on fields. 

Keywords: Bacterial wilt, Bacteriocide, Bacteriophages, Chrysanthemum, 

Ralstonia solanacearum. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

1.1  Đặt vấn đề  

Hoa Cúc (Chrysanthemum spp.) là loại cây trồng mang lại lợi ích kinh tế 

rất lớn cho người trồng ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, trong canh tác cây hoa Cúc, tác nhân vi 

khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh thường xuyên xuất hiện và 

gây hại ở mức độ cao. Vi khuẩn gây bệnh có khả năng tấn công nhiều loại cây 

trồng trên 250 loài thực vật thuộc khoảng 50 họ khác nhau (Guidot et al., 

2014) và được xếp thứ hai trong danh sách các tác nhân gây bệnh nguy hiểm 

nhất trên cây trồng (trích dẫn Vân và ctv., 2019a). Mầm bệnh lưu tồn trong 

hom, củ giống và trong đất. Khi xâm nhiễm vào cây trồng thường định vị và 

phát triển quần thể trong bó mạch dẫn cây trồng làm cản trở quá trình vận 

chuyển nước, dẫn đến cây héo và chết (Allen et al., 2005). Trên cây hoa Cúc, 

việc nhân giống từ việc giâm cành là nguy cơ lây bệnh gây hại nặng nếu cây 

mẹ và vườn nhân giống nhiễm mầm bệnh. Hiện tại, tập quán canh tác quản lý 

bệnh của nông dân chủ yếu dựa vào biện pháp hóa học trong phòng trị bệnh do 

vi khuẩn như các thuốc chứa hoạt chất là kháng sinh hoặc các thuốc gốc đồng 

(Frampton et al., 2012). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số vi khuẩn 

được ghi nhận đã kháng thuốc gốc đồng và một số loại thuốc kháng sinh như 

Ampicillin. Bên cạnh đó, tồn dư các thuốc bảo vệ thực vật cũng tác động trực 

tiếp đến môi trường và gián tiếp gây ra tính kháng thuốc của mầm bệnh, giảm 

tính đa dạng sinh học, gây ảnh hưởng phẩm chất nông sản và sức khỏe con 

người (Behlau et al., 2011, Hwang et al., 2005).  

Trong hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp luôn có sự hiện 

diện phong phú các quần thể vi sinh vật có lợi trong đất như xạ khuẩn, vi 

khuẩn, nấm và thực khuẩn thể (bacteriophages). Thực khuẩn thể (TKT) là 

virus kí sinh tế bào vi khuẩn đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới và ứng 

dụng trong phòng trừ sinh học bệnh cây trồng. Vì chúng có nhiều ưu điểm, đặc 

biệt chúng kí sinh rất chuyên tính trên từng loài vi khuẩn kí chủ nên không gây 

tổn hại cho hệ sinh vật xung quanh (Duckworth & Gulig, 2002), TKT hiện 

diện rất phong phú trong tự nhiên như đất, nước, cây trồng, cơ thể động vật và 

con người và giữ vai trò kiềm hãm sự bộc phát của quần thể vi khuẩn trong tự 

nhiên (Kutter & Sulakvelidze, 2004; Adams, 1959). Hơn thế nữa TKT không 

độc với tế bào nhân thực (Greer, 2005) và khả năng TKT tự sao chép trong 

một chu kì chỉ trong vòng 15 phút đến một vài giờ, do đó mật số gia tăng rất 

nhanh (Duckworth & Gulig, 2002). 
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Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về việc TKT có hiệu quả 

trong việc quản lí bệnh do các vi khuẩn gây ra, ví dụ như: Xanthomonas 

axonopodis pv. citri gây bệnh loét trên cam (Balogh et al., 2008), Ralstonia 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên cà chua (Fujiwara et al., 2011), 

Xanthomonas axonopodis pv. allii gây bệnh cháy lá trên hành (Lang et al., 

2007), Erwinia carotovora subsp. carotovora gây bệnh thối nhũn cây hoa loa 

kèn (Ravensdale et al., 2007). Việc sử dụng TKT cũng được xem là tác nhân 

phòng trừ sinh học quan trọng. Chế phẩm sinh học bằng TKT đã được thương 

mại hoá lần đầu tiên vào năm 2005 với tên sản phẩm là AgriPhage, được ứng 

dụng trong quản lí bệnh đốm lá cà chua do vi khuẩn Pseudomonas syringae 

pv. tomato và đốm lá ớt do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

(Nagy et al., 2012).  

Ở Việt Nam, Nga & Tâm (2014) bước đầu phân lập và đánh giá khả năng 

ký sinh của một số dòng TKT trên vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 

Nga & Giang (2016) nghiên cứu TKT và ứng dụng trong phòng trị bệnh hại vi 

khuẩn trên cây trồng. Vân và ctv. (2019a) đã  phân lập TKT từ đất trồng cây 

dược liệu có khả năng ức chế vi khuẩn R. solanacearum ở một số tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu sử dụng TKT 

trong phòng trị đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây 

hoa Cúc. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thực khuẩn 

thể trong phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên 

cây hoa Cúc (Chrysanthemum spp.)” được thực hiện nhằm tuyển chọn những 

dòng TKT hiệu quả cho việc quản lý bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc, góp 

phần phục vụ sự phát triển ngành hàng hoa và cây kiểng tại vùng ĐBSCL nói 

riêng và trên cả nước nói chung. 

1.2 Mục tiêu luận án  

Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh có tính độc cao trên cây 

hoa Cúc và định danh đến mức độ loài. 

Xác định được các dòng TKT cũng như thuốc hóa học và phương pháp áp 

dụng có khả năng kiểm soát bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở điều kiện nhà 

lưới và ngoài đồng. 

Xác định đặc điểm phân loại các dòng TKT triển vọng dựa vào đặc điểm 

hình thái được quan sát dưới kính hiển vi điện tử TEM theo thang phân loại 

của Ủy ban Quốc tế về phân loại virus.  
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1.3 Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu trên, các nội dung chính sau đây được thực hiện: 

Nội dung 1: Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc và các dòng TKT có khả năng kí sinh vi khuẩn gây bệnh ở một số tỉnh 

ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng.  

Nội dung 2: Tuyển chọn một số dòng TKT triển vọng trong điều kiện 

phòng thí nghiệm và nhà lưới để phòng trị vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên 

cây hoa Cúc. 

Nội dung 3: Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực ức chế vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong phòng thí 

nghiệm và hiệu quả phòng trừ bệnh ở điều kiện nhà lưới. 

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả phòng trị của TKT được chọn đối với bệnh 

héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây hoa Cúc ở điều kiện 

ngoài đồng. 

1.4 Tính mới của luận án  

Xác định được tác nhân vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở 

một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Lâm Đồng, để phục vụ cho nghiên 

cứu phòng trừ bằng biện pháp sinh học và hóa học. 

Phân lập, tuyển chọn được các dòng TKT và thuốc hoá học có hiệu quả 

cao để kiểm soát bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc, từ đó làm cơ sở xây dựng 

quy trình kiểm soát bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc đạt hiệu quả. 

1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu  

Giống hoa Cúc được sử dụng trong thí nghiệm là Cúc Tiger. 

Nguồn vi khuẩn gây bệnh và nguồn TKT được phân lập từ các mẫu bệnh 

của các giống hoa Cúc khác nhau được thu thập từ các tỉnh ĐBSCL và tỉnh 

Lâm Đồng. 

Một số loại thuốc hóa học hiện có trên thị trường có hoạt chất ức chế vi 

khuẩn gây bệnh. 

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi phòng thí nghiệm khi phân lập 

vi khuẩn và TKT cũng như tuyển chọn các loại thuốc hóa học ức chế vi khuẩn. 
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Nghiên cứu đánh giá khả năng gây hại của các dòng R. solanacearum và 

đánh giá hiệu quả phòng trị của TKT, thuốc hoá học hay phối hợp hai biện 

pháp được thực hiện ở cả hai điều kiện nhà lưới và ngoài đồng. 

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

1.6.1 Ý nghĩa khoa học  

Nghiên cứu đã xác định được tác nhân vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên 

Cúc là loài Ralstonia solanacearum. 

Nghiên cứu đã xác định được hiệu quả của TKT, tác nhân phòng trừ sinh 

học mới tại Việt Nam, trong kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum trên cây hoa Cúc. Kết quả của nghiên cứu cung cấp thông tin 

khoa học có giá trị cho lĩnh vực nghiên cứu phòng trừ sinh học bệnh hại cây 

trồng do tác nhân vi khuẩn tại Việt Nam. 

1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc ứng dụng TKT 

trong kiểm soát bệnh héo xanh do R. solanacearum gây ra trên cây hoa Cúc 

trong điều kiện sản xuất thực tế để đạt được hiệu quả cao, qua đó góp phần 

vào quá trình quản lý dịch hại tổng hợp nhằm phục vụ cho sự phát triển sản 

xuất hoa kiểng một cách bền vững tại vùng ĐBSCL nói riêng và trên cả nước 

nói chung. 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1   KHÁI QUÁT VỀ CÂY HOA CÚC 

2.1.1  Nguồn gốc và giá trị sử dụng của cây hoa Cúc 

Cây hoa cúc có tên khoa học là Chrysanthemum spp. được định nghĩa 

từ chrysos (vàng) và Anthemum (hoa) bởi Line 1753 (Đông & Lộc, 2003). 

Theo điều tra hiện nay, trên thế giới Cúc có khoảng 200 loài, các giống loài 

thuộc chi này chủ yếu sử dụng làm hoa và cây cảnh (Linh, 1998). 

Hoa Cúc có nguồn gốc từ Trung Quốc và được trồng cách đây 3000 

năm, bắt nguồn từ loài Cúc hoang dại (Drendranthema) (Zhenhua & Shouhe, 

1995), người ta trồng với mục đích làm dược phẩm. Ở Nhật Bản, cây hoa Cúc 

được du nhập từ Trung Quốc vào năm 385 (Anderson, 2006). Một bông hoa 

cúc với 16 cánh hoa đã trở thành biểu tượng của hoàng đế Nhật Bản và nó 

được mệnh danh là “Hoàng thất quốc hoa” của Nhật Bản. Ngày nay, ngoài 

Trung Quốc và Nhật Bản thì hoa Cúc đã được du nhập và trồng ở nhiều nước 

trên thế giới như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Colombia...(Vân & Nga, 2007). 

 

Hình 2.1: Cúc Tiger tại TP Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

 

Hình 2.2: Cúc Tím (Thạch Bích) tại 

  tỉnh Bến Tre 

Ở Việt Nam Cúc được trồng một phần để thưởng thức, một phần phục vụ 

việc cúng lễ và một phần dùng làm dược liệu ( Đông & Lộc, 2003). Cúc là loại 

hoa có màu sắc phong phú, hình dáng đa dạng. Hoa Cúc dùng để cắm lọ nhờ 

cành dài, cứng, lá xanh tươi, hoa đẹp, lâu tàn và khi tàn héo cánh hoa không 

rụng (Hình 2.1 và Hình 2.2). 
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2.1.2 Tình hình sản xuất hoa Cúc trong nước và trên thế giới 

Trên thế giới cây hoa Cúc được trồng nhiều nhất ở các nước như: Nhật 

Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Mỹ. Ở Việt Nam, cây hoa Cúc được nhập 

nội từ thế kỷ thứ 15. Từ đó đến nay Cúc được trồng rất nhiều bởi vì hoa vừa 

đẹp, lại vừa nở vào đúng dịp tết Nguyên Đán. Người Việt Nam coi hoa Cúc là 

biểu tượng của sự thanh cao, là một trong bốn loài thảo mộc được xếp vào 

hàng tứ quý “Tùng, Cúc, Trúc, Mai” (Hợp, 2000). 

Khi xét riêng chi Chrysanthemum (Đại Cúc) thì ở Việt Nam có 5 loài, 

trên thế giới có khoảng 200 loài với hơn 1000 giống. Các giống loài thuộc chi 

này chủ yếu được sử dụng làm hoa hoặc cây cảnh nên hoa có kích thước từ 

trung bình đến to, nhiều màu sắc (Linh, 1998). Cây hoa Cúc được trồng tập 

trung ở các vùng hoa truyền thống như: Đà Lạt và một số tỉnh ĐBSCL (Hình 

2.3, Hình 2.4). 

 

Hình 2.3: Ruộng trồng Cúc tại tỉnh 

Đồng Tháp 

 

Hình 2.4: Ruộng trồng Cúc tại tỉnh  

Bến Tre 

2.1.3 Vị trí phân loại và đặc điểm thực vật học 

Trong hệ thống phân loại thực vật cây hoa Cúc (Chrysanthemum sp.) 

được xếp vào lớp hai lá mầm Magnoliopsida (Dicotyledones) thuộc phân lớp 

Cúc (Asteridae), bộ Cúc (Asterales), họ Cúc (Asteraceae), chi chrysanthemum 

(Chi, 2007). 

Rễ của cây hoa Cúc thuộc loại rễ chùm, mọc cạn, Cúc trồng chủ yếu 

bằng nhân giống vô tính. Cây hoa Cúc thường có lá đơn không có lá kèm, mọc 

so le, bản lá xẻ thùy lông chim, phiến lá mềm mỏng, màu sắc xanh đậm hay 

nhạt phụ thuộc vào từng giống. Cây thân thảo nhỏ, có nhiều đốt giòn dễ gãy. 

Mỗi hoa gồm nhiều hoa nhỏ gộp lại trên một cuống hoa, hình thành hoa tự đầu 
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trạng mà mỗi đầu trạng là một bông hoa. Hoa Cúc có màu sắc đa dạng: Trắng, 

vàng, đỏ, tím, hồng, xanh (Đông & Lộc, 2003). 

2.1.4 Một số bệnh hại trên cây hoa Cúc 

Ở các làng hoa truyền thống của vùng ĐBSCL qua điều tra và giám định 

đã phát hiện trên cây hoa Cúc có các bệnh hại như: bệnh đốm đen do 

Curvularia sp., bệnh đốm lá do Cercospora sp., Corynespora sp. và 

Phyllosticta sp., bệnh thán thư do Colletotrichum spp., bệnh cháy lá do 

Pestalotia sp., bệnh thối hạch do Sclerotium sp., bệnh chết cây (lở cổ rễ) do 

Rhizoctonia solani, bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum, bệnh rỉ do Puccinia 

sp., bệnh thối hoa do Rhizopus sp., bệnh phấn trắng do Oidium chrysanthemi., 

bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum là một trong những bệnh quan 

trọng và phổ biến ở Cúc vùng nhiệt đới ẩm trong đó có Việt Nam. Bệnh gây 

hại trên nhiều giống Cúc và xuất hiện xuyên suốt từ giai đoạn cây đang tăng 

trưởng cho đến khi ra hoa. Vi khuẩn xâm nhập và làm tắc bó mạch dẫn khiến 

cho cây thiếu nước mà rủ xuống, sau đó cây bị chết vì khô (Cúc & Thủy, 

2014). 

2.2   KHÁI QUÁT VỀ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY HOA CÚC 

2.2.1 Triệu chứng và tác nhân gây bệnh 

Bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum là một trong những 

bệnh nguy hiểm đối với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là những cây họ cà, họ 

bầu bí, họ đậu và nhiều loại cây trồng khác (Wicker et al., 2007). Bệnh xuất 

hiện trên cây con và cây lớn từ ra hoa đến thu hoạch. Khi cây còn non toàn bộ 

lá héo rũ đột ngột và chết nhanh chóng. Trên cây đã lớn thì héo đầu tiên ở các 

lá ngọn héo rũ có màu xanh tái, sau đó các lá phía dưới, các cành héo dần vào 

ban ngày và ban đêm có thể hồi phục, cây bị còi cọc, nhưng sau 2 - 5 ngày 

toàn cây héo hẳn và chết (Agrios, 2005). Trên thân vỏ vẫn còn xanh hoặc xuất 

hiện những sọc nâu, vỏ thân phía gốc sù sì, thân vẫn rắn chăc. Cắt ngang thân, 

cành nhìn rõ bó mạch dẫn, mô xylem có màu nâu sẫm, bên trong bó mạch 

chứa đầy dịch nhờn vi khuẩn, ấn nhẹ vào đoạn cắt hoặc ngâm đoạn cắt có 

mạch dẫn màu nâu vào cốc nước có thể thấy dịch vi khuẩn màu trắng sữa từ 

trong chảy qua miệng cắt ra ngoài. Đặc điểm này được xem là một cách chẩn 

đoán nhanh bệnh héo do vi khuẩn. Khi cây đã héo, nhổ lên thấy rễ bị thâm 

đen, thối hỏng (Mân, 2007). Cho đến nay, bệnh rất phổ biến ở hầu hết các 

nước thuộc châu Á, Phi, Mỹ, Úc, bệnh gây hại nghiêm trọng chủ yếu ở các 

nước vùng nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm. Phạm vi kí chủ rộng gây hại trên 
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250 loài cây trồng thuộc khoảng 50 họ thực vật khác nhau (Guidot et al., 

2014) 

2.2.2 Vị trí phân loại vi khuẩn Ralstonia solanacearum 

Ban đầu vi khuẩn được Smith đặt tên là Bacillus solanacearum, sau được 

đổi thành Pseudomonas solanacearum, nhưng do Pseudomonas solanacearum 

không tạo được các sắc tố huỳnh quang nên được xếp vào chi Burkholderia và 

mang tên Burkhoderia solanacearum (Yabuuchi et al., 1992), các nghiên cứu 

phân loại sau đó lại chứng minh vi khuẩn hoàn toàn khác với các vi khuẩn 

thuộc chi Burkholderia và thuộc chi Ralstonia, dựa trên các nghiên cứu phân 

loại mới này nên đã đổi tên lại là Ralstonia solanacearum (Yabuuchi et al., 

1995). 

Theo hệ thống phân loại hiện nay thì vi khuẩn Ralstonia solanacearum 

thuộc: 

Giới: Bacteria 

Ngành: Proteobacteria  

Lớp: -proteobacteria 

Bộ: Burkholderiales 

Họ: Ralstoniaceae 

Chi: Ralstonia (Yabuuchi et al., 1995; Tahat & Sijam, 2010). 

2.2.3 Đặc điểm hình thái, sinh học và lây lan của vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum 

Vi khuẩn Ralstonia solanacearum Gram âm, hình gậy 0,5-0,7×1,5-

2,0µm, hiếu khí, không hình thành bào tử, có 1-3 chiên mao ở đỉnh đầu để 

chuyển động. Các mẫu phân lập có độc tính cao phần lớn không có lông roi và 

không di động, ngược lại những mẫu phân lập có độc tính thấp thường có từ 1 

đến 4 lông roi mọc đối nhau, có mức di động cao và đều có các lông roi nhỏ ở 

rìa (Mehan et al., 1994; Anitha et al., 2003, trích dẫn bởi Ngôn, 2015). Vi 

khuẩn phát triển thích hợp ở pH 7 - 7,2. Nhiệt độ thích hợp 25 - 30oC, nhiệt độ 

tối thiểu 10oC, tối đa 41oC. Nhiệt độ gây chết 52oC. 

Trên môi trường King’s B, khuẩn lạc có màu trắng kem nhẵn bóng, hơi 

chảy, nhờn (tính độc cao), môi trường TZC thì có màu hồng ở giữa và rìa 

trắng. Khuẩn lạc ban đầu có màu trắng sáng, mịn và trắng đục, nhưng trở nâu 

khi khuẩn lạc già. Nếu dòng phân lập vi khuẩn chuyển sang kiểu khuẩn lạc 

nâu, răn reo là dòng vi khuẩn mất tính độc (Hình 2.5).  
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Hình 2.5: Khuẩn lạc vi khuẩn R. solanacearum trên một số loại môi trường 

(A) môi trường King’s B; (B) môi trường CPG (không có tính độc ở trên, có tính độc ở dưới); (C) môi 

trường TZC (tetrazolium chloride) (Champoiseau & Momol, 2008). 

Để phát hiện dòng vi khuẩn có tính độc thường dùng môi trường chọn 

lọc TZC (Tetrazolium Chloride), trên môi trường này dòng vi khuẩn có tính 

độc sẽ có khuẩn lạc ở giữa màu hồng rìa trắng (Hình 2.5) (Mân, 2007). 

Vi khuẩn Ralstonia solanacearum lưu truyền sang vụ sau qua đất, tàn dư 

thực vật, hạt giống, củ giống (khoai tây). Nhiều loài cỏ dại cũng là ký chủ của 

loài vi khuẩn này, chúng là cầu nối giữa nguồn bệnh với cây trồng. Ở 

Indonesia và Trung Quốc, hạt Lạc thu từ những cây nhiễm bệnh có thể truyền 

bệnh cho vụ sau. Vi khuẩn tồn tại trên vỏ hạt và trong phôi hạt (Hình 2.6) 

(Middleton & Hayward, 1990). 

Vi khuẩn R. solanacearum lưu tồn trong đất rất lâu. Ở đất cát có thể tìm 

thấy vi khuẩn này dưới độ sâu 60 cm. Vi khuẩn tồn tại lâu trong đất khi trồng 

liên tục cây ký chủ nhiễm bệnh hoặc có sự kết hợp với cây ký chủ khác xen kẽ 

trên đồng ruộng. Độ ẩm đất cũng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và lưu tồn 

của vi khuẩn. Vi khuẩn tồn tại tốt ở đất đủ ẩm, thoáng khí, nhưng bị kìm hãm 

ở đất khô và đất bị ngập nước. Vi khuẩn có khả năng trú đông, lưu tồn, tiềm 

sinh ở trong rễ cây và cây dại ở trong đất. Khi mầm bệnh lưu tồn trong đất 

chịu ảnh hưởng của các yếu tố lý học, hóa học và sinh học, các yếu tố này có 

thể làm rút ngắn thời gian lưu tồn hoặc làm cho mầm bệnh kéo dài thời gian 

tiềm sinh của chúng. Ở trong đất vi khuẩn có thể tồn tại 5-6 năm hoặc 6-7 

tháng tùy vào nhiệt độ, ẩm độ, loại đất, các yếu tố sinh vật và các yếu tố khác 

(Hình 2.6) (Cường, 2008). 
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Hình 2.6: Chu kỳ phát triển và lưu tồn của R.solanacearum (Genin, 2010) 

Vi khuẩn gây bệnh không tồn tại trong hạt giống khi ẩm độ trong hạt 

dưới 8-9% sau khi sấy khô ở nhiệt độ phòng hoặc dưới 10% sau khi phơi khô 

bằng ánh sáng mặt trời (Zhang et al., 1993). Vi khuẩn R. solanacearum cũng có 

giai đoạn ngoại sinh (epiphyte), là giai đoạn vi khuẩn có thể tồn tại bên ngoài 

cây trồng. Giai đoạn này có tầm quan trọng thứ yếu trong dịch tễ học của tác 

nhân gây bệnh vì vi khuẩn không thể tồn tại bên ngoài cây trồng trong thời 

gian dài khi tiếp xúc dưới điều kiện nóng và ẩm độ dưới 9,5% (Champoiseau 

& Momol, 2008). 

Vi khuẩn gây bệnh có thể lan truyền chủ động trong đất, nước...di động 

nhờ có roi lan truyền ra chung quanh nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ và với tốc 

độ chậm. Ngoài ra, bệnh còn có thể lan truyền thụ động nhờ gió, đất, con 

người (Hình 2.6) (Kim, 2006). Vi khuẩn R. solanacearum lây lan chủ yếu qua 

đất nhưng cũng dễ dàng truyền lan theo nguồn nước, mưa, gió, vết thương cơ 

giới, qua dụng cụ sản xuất của con người, cũng có thể qua vết thương ở rễ do 

côn trùng và tuyến trùng gây ra (Middleton & Hayvvard, 1990). Vi khuẩn còn 

lan truyền thông qua các hạt giống, hom giống và củ giống bị nhiễm bệnh 

(Sharma & Rana, 1999). 
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Vi khuẩn R. solanacearum tồn tại trong đất sẽ xâm nhiễm vào cây qua các 

vết xây xát côn trùng chích hút. Rễ non đâm ra, những vi khuẩn này xâm 

nhiễm vào rễ, thân non, cuống lá qua các vết thương cơ giới, do côn trùng 

hoặc tuyến trùng tạo ra do chăm sóc vun trồng. Vi khuẩn cũng có thể xâm 

nhập qua lỗ hở tự nhiên. Sau khi đã xâm nhập vào rễ lan tới các bó mạch dẫn 

xylem, sinh sản phát triển ở trong đó, sản sinh ra các men pectinaza và 

cellulaza để phân hủy mô, sinh ra các độc tố ở dạng exopolysaccarit (EPS) và 

lipopolysaccarit (LPS) làm tắc nghẽn mạch dẫn cản trợ sự vận chuyển nước và 

nhựa trong cây, dẫn tới cây héo nhanh chóng (Cook, Sequeira, 1991 trích dẫn 

bởi Mân, 2007).  

2.2.4 Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến sự phát sinh phát triển của 

bệnh 

Bệnh phát triển mạnh và nhanh trong điều kiện nhiệt độ cao, mưa gió, 

nhất là ở trên đất cát pha, thịt nhẹ hoặc đất đã nhiễm vi khuẩn, trồng các giống 

mẫn cảm từ trước. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát sinh 

phát triển của bệnh. Nhiệt độ thích hợp nhất là lớn hơn 30oC. Triệu chứng xuất 

hiện rõ trên cây khi mà nhiệt độ ít nhất phải trên 20oC và nhiệt độ đất phải trên 

14oC, ẩm độ cao, tưới nhiều, tưới ngập rãnh đều là điều kiện tốt cho bệnh xâm 

nhiễm, phát triển mạnh, dễ lan truyền (Mân, 2007). 

2.2.5  Biện pháp phòng trị bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum 

Vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh có khả năng tồn tại rất lâu 

trong đất, trong tàn dư, giống nhiễm bệnh. Phổ biến nhất vẫn là các cây kí chủ 

thuộc họ cà, họ đậu, bầu bí, họ cúc. Vì vậy để phòng trừ bệnh hiệu quả cần áp 

dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như: chọn giống cây sạch bệnh, ngâm 

liếp ngập nước trong 2 tuần (tạo điều kiện yếm khí) sẽ hạn chế được sự phát 

triển của mầm bệnh (Burgess et al., 2009), trước khi trồng thu gom sạch sẽ tàn 

dư của cây trồng ở vụ trước, làm luống cao để thoát nước, không trồng quá 

dày, tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục. Chọn giống kháng bệnh, đặc biệt 

là gốc ghép kháng có khả năng kiểm soát tốt mầm bệnh (Caldwell et al., 

2017). 

Trong quá trình chăm sóc tránh tạo vết thương cơ giới cho cây, kiểm tra 

ruộng thường xuyên để phát hiện sớm và nhổ bỏ cây bị bệnh ra khỏi ruộng để 

tiêu hủy (Viên & Dũng, 2013). 

Sử dụng một số vi khuẩn đối kháng như: Bacillus subtilis, Pseudomonas 

fluorescens để xử lý hạt trước khi gieo, nhúng rễ cây con trước khi trồng hoặc 
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đưa vi sinh vật đối kháng vào vùng rễ sau trồng làm ức chế, cạnh tranh và tiêu 

diệt vi khuẩn R. solanacearum bước đầu mang lại hiệu quả (Thắng và ctv., 

2011). 

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy thực khuẩn thể có khả năng xâm 

nhiễm vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh trên một số cây trồng. 

Tanaka et al. (1990) đã khống chế bệnh héo xanh vi khuẩn R. solanacearum 

trên thuốc lá bằng cách áp dụng một chủng không độc của R. solanacearum và 

thực khuẩn thể của nó đạt được hiệu quả đối với cả chủng vi khuẩn độc lực 

cao, làm giảm 82% số lượng cây bị héo. Addy (2012) đã khống chế bệnh héo 

xanh vi khuẩn R. solanacearum trên cà chua bằng cách áp dụng thực khuẩn 

thể RSM ở giai đoạn cây non trước khi trồng và các thực khuẩn thể này kiểm 

soát vi khuẩn R. solanacearum rất hiệu quả.  

Do vi khuẩn R. solanacearum ký sinh trong mạch dẫn của cây và có khả 

năng lưu tồn trong đất rất lâu nên việc phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn là 

vấn đề rất khó khăn. Các thuốc trừ khuẩn tiếp xúc hiện có trên thị trường ít có 

hiệu quả trong việc hạn chế bệnh này, bởi vì khi xuất hiện triệu chứng héo là 

cây đã bị nặng, rất khó trị. Cây chưa thể hiện triệu chứng nhưng có thể vi 

khuẩn đã tấn công và kí sinh trong bó mạch dẫn. Do đó nên tiêu hủy cây bệnh 

và phun thuốc trừ khuẩn có tác dụng lưn dẫn hoặc nội hấp để điều trị mới 

mang lại hiệu quả. Khi bệnh héo xanh vi khuẩn đã xuất hiện, việc kiểm dịch 

cần phải được áp dụng triệt để, nhằm tránh sự lây lan của vi khuẩn gây bệnh ra 

các cây khác chưa nhiễm bệnh. Vì vậy biện pháp quản lý tổng hợp là rất cần 

thiết trong việc giảm sự lây lan và phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn R. 

solanacearum (Burgess et al., 2009). 

2.3 KHÁI QUÁT VỀ THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỪ SINH 

HỌC 

2.3.1 Khái niệm phòng trừ sinh học 

Phòng trừ sinh học được định nghĩa là việc áp dụng các sinh vật sống để 

ngăn chặn quần thể của một loài sinh vật gây hại cụ thể, làm cho nó ít phong 

phú hơn hoặc ít gây thiệt hại hơn so với đặc tính vốn có (Eilenberg et al., 

2001) hay còn được hiểu là sử dụng sinh vật ký sinh, bắt mồi, sinh vật đối 

kháng, hoặc những quần thể cạnh tranh để ngăn chặn quần thể dịch hại, làm 

cho nó ít phong phú hơn hoặc tác hại ít hơn so với khi không có các tác nhân 

phòng trừ sinh học (Norris et al., 2003). 

Biện pháp sinh học trong phòng trừ bệnh cây là điều khiển môi trường, 

cây trồng và sinh vật đối kháng một cách thích hợp, để tạo nên một thế cân 
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bằng sinh học cần thiết, giúp giảm mật số của mầm bệnh xuống dưới ngưỡng 

gây hại. Nhờ đó, bệnh của cây trồng chỉ xuất hiện ở mức độ nhẹ, không gây 

ảnh hưởng về kinh tế. Biện pháp sinh học không có mục đích tiêu diệt toàn bộ 

mầm bệnh và cũng không có khả năng này (Kim, 2000). 

Trong bệnh học thực vật, thuật ngữ phòng trừ sinh học được dùng khi sử 

dụng vi sinh vật để ngăn chặn sự phát triển của bệnh cây trồng hay kiểm soát 

mật số quần thể sinh vật gây bệnh (Pal & Gardener, 2006), trong trường hợp 

đó, các vi sinh vật khống chế mầm bệnh được gọi là các tác nhân phòng trừ 

sinh học. Tác nhân phòng trừ sinh học được sử dụng có thể là nấm, vi khuẩn, 

tuyến trùng, virus,… hầu hết đều sống trong đất và không gây hại đối với 

chim, cá hay các sinh vật khác. 

2.3.2 Khái quát về lịch sử nghiên cứu thực khuẩn thể và những ứng dụng 

của thực khuẩn thể trong kiểm soát mầm bệnh do vi khuẩn 

2.3.2.1 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới 

Thực khuẩn thể (bacteriophage hay gọi tắt là phage) là một virus “ăn” vi 

khuẩn, chúng chỉ ký sinh và sao chép ở bên trong tế bào vi khuẩn kí chủ 

nhưng không gây ảnh hưởng vi khuẩn khác loài hay các sinh vật khác. Thuật 

ngữ này được bắt nguồn từ “bacteria - vi khuẩn” và “phagein” trong tiếng Hy 

Lạp có nghĩa là “nuốt chửng” (Grath & Sinderen, 2007), chúng xâm nhập vào 

tế bào vi khuẩn ngăn cản sự trao đổi chất và cuối cùng là phân giải vi khuẩn 

(Kurtboke, 2012). 

Năm 1923, Viện Eliava đã được xây dựng ở Tbilisi, Geprgia để nghiên 

cứu về thực khuẩn thể và phát triển các liệu pháp thực khuẩn thể. Kể từ đó, 

liệu pháp thực khuẩn thể được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để 

chữa một số bệnh do vi khuẩn như: khuẩn tả, thương hàn, dịch hạch, các tụ 

cầu khuẩn, liên cầu,… trên người, động vật và cũng được sử dụng cho nhiều 

mục đích khác nhau. Ngoài ra, một số công ty cũng bắt đầu sản xuất thương 

mại các chế phẩm thực khuẩn thể để kiểm soát các loại vi khuẩn gây bệnh 

(trích dẫn Kurtboke, 2012). 

Kể từ sau thập niên 40 của thế kỷ trước, liệu pháp thực khuẩn thể được 

nghiên cứu rất rộng rãi như là một phương tiện để kiểm soát dịch bệnh vi 

khuẩn trên cây trồng (Goto, 1992). Bergamin & Kimati (1981) đã nghiên cứu 

ảnh hưởng của thời gian xử lý thực khuẩn thể đến hiệu quả của việc kiểm soát 

bệnh vi khuẩn trên cây trồng trong các thử nghiệm ở nhà lưới với hai loại 

bệnh: thối đen bắp cải (Xanthomonas campestris pv. campestris) và đốm vi 

khuẩn trên tiêu (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), thực khuẩn thể 
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được xử lý một lần và thay đổi từ bảy ngày trước lây bệnh đến bốn ngày sau 

khi lây bệnh. Trên cải bắp, bệnh giảm đáng kể nếu xử lý thực khuẩn thể từ ba 

ngày trước khi lây bệnh đến một ngày sau khi lây bệnh, trong khi trên ớt là từ 

ba ngày trước lây bệnh đến ngày lây bệnh và hiệu quả giảm bệnh lớn xảy ra 

khi xử lý thực khuẩn thể và vi khuẩn gây bệnh cùng ngày với nhau đối với cả 

hai loại bệnh (Balogh et al., 2009). Schnabel et al., (1999) cũng đã ghi nhận 

một sự giảm đáng kể (37%) của bệnh bạc lá trên hoa táo khi xử lý hỗn hợp ba 

dòng thực khuẩn thể cùng lúc với các tác nhân gây bệnh (Erwinia amylovora), 

ngược lại, không có hiệu quả giảm bệnh khi thực khuẩn thể được xử lý một 

ngày sau khi lây bệnh. Balogh et al., (2009) nhận thấy rằng một hỗn hợp thực 

khuẩn thể kiểm soát hiệu quả vi khuẩn đốm lá cà chua nếu được dùng ở nồng 

độ 106 hoặc 108 PFU/mL, nhưng không có hiệu quả tại 104 PFU/mL. Jackson 

(1989) đã phát triển một chiến lược để ngăn chặn sự xuất hiện của thể đột biến 

có khả năng kháng sự tấn công của thực khuẩn thể. Điều này liên quan đến 

việc sử dụng hỗn hợp của nhiều thực khuẩn thể đã đột biến có khả năng tấn 

công những dòng vi khuẩn kháng thực khuẩn thể ban đầu, trong khi vẫn duy 

trì các thực khuẩn thể có thể ký sinh trên các vi khuẩn tự nhiên. Sử dụng chiến 

lược này, một hỗn hợp của bốn thực khuẩn thể bao gồm cả tự nhiên và đột 

biến được áp dụng hai lần một tuần đã kiểm soát bệnh tốt hơn đáng kể và năng 

suất trên các loại cây ăn trái cao hơn so với khi sử dụng copper-mancozeb 

(Flaherty et al., 2000). 

TKT cũng được sử dụng để khống chế bệnh đốm lá vi khuẩn như một 

mô hình của chiến lược quản lý tổng hợp và phát triển toàn diện cho các bệnh 

vi khuẩn trên lá. Họ áp dụng kết hợp thực khuẩn thể với các chất kích kháng 

lưu dẫn (SAR – systemic acquired resistance), vi khuẩn vùng rễ kích thích cây 

trồng tăng trưởng (PGPR – plant growth promoting rhizobacteria) và vi khuẩn 

đối kháng để kiểm soát bệnh. Họ đã kiểm soát bệnh tốt hơn và hiệu quả cao 

hơn khi kết hợp các TKT với chất kích kháng lưu dẫn (Obradovic et al., 2004, 

2005). Một nghiên cứu tương tự đã đánh giá hiệu quả khi kết hợp TKT với 

acibenzolar-S-methyl (chất kích kháng lưu dẫn), hoặc với đồng mancozeb đều 

cho thấy sự tăng cường khả năng kiểm soát đối với Xanthomonas sp. gây cháy 

lá hành tây (Lang et al., 2007). Bệnh cháy lá trên Lê do vi khuẩn Erwinia 

amylovora gây ra cũng đã được làm giảm bằng cách đồng thời áp dụng vi 

khuẩn đối kháng (Pantoea agglomerans) và TKT, cả hai đều tấn công và gây 

giảm mật số tác nhân gây bệnh tốt hơn so với khi điều trị bằng streptomycin 

(Svircev et al., 2006). Trong nghiên cứu của Iriarte et al., (2007) mật số TKT 

đã giảm mạnh trong những giờ đầu buổi chiều nhưng tiếp tục tồn tại ở mức 

cao khi áp dụng vào đầu buổi tối và đã được chứng minh là liên quan chặt chẽ 
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với cường độ chiếu xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời. Tương tự, Balogh et 

al., (2009) đã chứng minh rằng khi xử lý TKT vào buổi tối thì hiệu quả kiểm 

soát bệnh do vi khuẩn trên cà chua cao hơn khi xử lý vào buổi sáng, số liệu 

tương ứng là 26,9 % và 13,1 %.   

2.3.2.2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam việc nghiên cứu và ứng dụng TKT để phòng trị các tác 

nhân vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng còn rất hạn chế, nhưng bước đầu có 

một số nghiên cứu sau:  

Nga & Tâm (2014) bước đầu đã phân lập và đánh giá khả năng ký sinh 

của một số dòng TKT của vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Có 7 

TKT đã được phân lập từ 24 mẫu bệnh do vi khuẩn trên lá ở 5 tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long, trong đó TKT P-KG4 phân lập từ Kiên Giang cho thấy khả 

năng phân giải tế bào vi khuẩn cao nhất với đường kính 15,5 mm ở 60 giờ sau 

khi nhân nuôi. 

Giang và ctv. (2014) đã phân lập và tuyển chọn được 4 dòng TKT có 

khả năng ký sinh nhiều dòng vi khuẩn Xanthomonas oryzae  pv. oryzae gây 

bệnh cháy bìa lá trên lúa. Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trừ trong điều kiện 

nhà lưới cho thấy cả 4 dòng TKT 10, 12, 13 và 17 qua hai biện pháp xử lý 

phun trước hoặc phun sau với mật số 108 PFU/mL đều thể hiện hiệu quả giảm 

bệnh cháy bìa lá lúa. 

Huy và ctv. (2016) đã phân lập và nghiên cứu hiệu quả phòng trị của 

TKT đối với bệnh thối hạt lúa trong điều kiện nhà lưới do vi khuẩn 

Burkholderia glumae gây ra. Kết quả ghi nhận khi phun huyền phù TKT 

VL34 với mật số khác nhau 105, 106, 107, 108 PFU/mL lên bông lúa đều thể 

hiện hiệu quả giảm bệnh so với nghiệm thức không xử lý TKT, trong đó mật 

số 108 PFU/mL cho hiệu quả cao nhất. 

Vân và ctv. (2019a) đã phân lập TKT từ đất trồng cây dược liệu có khả 

năng ức chế vi khuẩn R. solanacearum ở một số tỉnh ĐBSCL, ba mươi lăm 

dòng TKT có khả năng ức chế vi khuẩn R. solanacearum đã được phân lập từ 

mẫu đất trồng cây dược liệu như cây gừng (Zingiber officinale), nghệ 

(Curcuma longa L.), húng chanh (Coleus aromaticus Benth) và đinh lăng 

(Polyscias fruticosa L.). Kết quả đánh giá phổ ký chủ của các dòng thực khuẩn 

thể phân lập cho thấy có 29 dòng TKT tạo vết tan rõ ràng đối với 9 dòng vi 

khuẩn gây bệnh R. solanacearum. Đặc biệt 7 dòng TKT ký hiệu ΦG7, ΦG8, 

ΦDL3, ΦDL6, ΦH6, ΦH23 và ΦH24 có khả năng phân giải vi khuẩn hơn 72 

giờ trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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Kiểm soát dịch bệnh cây trồng dựa trên thực khuẩn thể là một lĩnh vực 

đang phát triển nhanh chóng trong nghiên cứu. Một loạt các chiến lược đã 

được sử dụng để tăng hiệu quả kiểm soát. Liệu pháp TKT hiện đang được sử 

dụng trong các nhà kính và các cánh đồng sản xuất ở Florida như là một phần 

của một chương trình quản lý tổng hợp tiêu chuẩn để quản lý bệnh đốm lá cà 

chua (Balogh et al., 2009). Với những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn, thực 

khuẩn thể đã được coi là một phương tiện hiệu quả, đáng tin cậy để kiểm soát 

vi khuẩn gây bệnh thực vật và trở thành một lĩnh vực có triển vọng, phát triển 

nhanh chóng ở trong nước và trên toàn thế giới.   

2.3.3 Đặc điểm của thực khuẩn thể 

TKT rất thường gặp trong tự nhiên, là loại sinh vật phổ biến và đa dạng 

nhất. Chúng tồn tại rất phong phú trong tất cả sinh vật sống: động vật, thực 

vật, côn trùng, vi khuẩn (Kurtboke, 2012) và có liên quan trực tiếp đến mật số 

của vi khuẩn ký chủ. Không có vi khuẩn nào trong đất mà không có loài TKT 

tương ứng. 

TKT có bộ gen cấu tạo từ các acid nucleic là DNA hoặc RNA có sợi đơn 

hay sợi đôi dưới dạng mạch vòng hay mạch thẳng, được bao bọc bởi lớp vỏ 

protein (capsid) và đôi khi có các lớp màng bao được cấu tạo phức tạp gồm 

các carbohydrat, lipid, protein. Với sự khám phá của kính hiển vi điện tử, TKT 

được quan sát đầu tiên vào năm 1940. Sau đó, các nghiên cứu về hình thái của 

TKT đã được thực hiện, TKT có hình dạng tròn hoặc hình bầu dục dưới dạng 

que dày hay mỏng dài, có thể linh động hoặc cứng, có kích thước dao động từ 

20 nm đến 500 nm. Một số TKT có đầu đa diện và có đuôi (Hình 2.7) 

(Kurtboke, 2012). 

 

Hình 2.7:  Cấu trúc của thực khuẩn thể T4 (Trái); thực khuẩn thể T4 dưới kính hiển 

vi điện tử (phải) (Kurtboke, 2012) 
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Bộ gen của TKT có thể mã hóa từ một vài gen cho đến hàng trăm gen 

nằm ở giữa tạo thành lõi, là nơi lưu trữ thông tin di truyền và điều khiển quá 

trình tổng hợp các thành phần cấu tạo nên thực khuẩn thể khi đã xâm nhập vào 

tế bào chủ (Hình 2.7) (Grath & Sinderen, 2007). 

Vỏ capsid bên ngoài bao gồm các đơn vị capsome (hạt capsid) được cấu 

tạo từ protein chúng mang các kháng nguyên có chức năng bảo vệ và giúp 

thực khuẩn thể bám vào tế bào chủ. Hình thái của chúng được quan sát dưới 

kính hiển vi điện tử có dạng đối xứng xoắn, đối xứng 20 mặt (đối xứng đẳng 

trục) hoặc đối xứng phức hợp (Hình 2.7) (Hòa & Sơn, 2008). Khi quan sát 

đồng thời của các hạt có hình lục giác và ngũ giác đã thu được dạng hình khối 

hai mươi mặt của vỏ capsid (Ackermann, 2009). 

Lõi acid nucleic và vỏ capsid hợp lại với nhau tạo thành một cấu trúc gọi 

là nucleocapsid, một kết cấu cơ bản của thực khuẩn thể. Ở một số thực khuẩn 

thể khá phức tạp, bên ngoài vỏ capsid còn có một màng bao (hay còn gọi là vỏ 

ngoài) cấu tạo bởi chuỗi polypeptide hay lipoprotein. Màng bao thực chất là 

màng tế bào của vật chủ nhưng đã bị cải tạo để mang tính kháng nguyên đặc 

trưng cho TKT, có thể bị phá hủy bởi các dung môi hòa tan lipid (cồn, 

ether,…) (Hòa & Sơn, 2008). 

TKT nhân mật số bên trong vi khuẩn sau khi đưa vật liệu di truyền vào 

bên trong tế bào chất của vi khuẩn (Grath & Sinderen, 2007). Các tính năng 

chính của TKT là làm tan tế bào. Một số TKT có thể gây nhiễm độc mãn tính 

suốt đời đối với vi khuẩn, TKT vẫn tiếp tục tái tạo cơ thể mới mặc dù cơ chế 

phòng vệ của ký chủ vẫn còn tồn tại (Kurtboke, 2012). 

Các TKT tồn tại dưới hai giai đoạn trong vòng đời của chúng: bên ngoài 

và bên trong các tế bào của vật chủ. Ở bên ngoài tế bào chúng tồn tại dưới 

dạng nghỉ trong một thời gian dài ở điều kiện khắc nghiệt, lúc đó chúng được 

gọi là những thực thể trơ (virion) không có khả năng sinh sản bởi thiếu các 

nguyên liệu và thiết bị để tự tái tạo bộ gen và các protein cần thiết. TKT có hai 

cơ chế xâm nhiễm đặc trưng: làm tan tế bào (lytic), không làm tan tế bào 

(lysogenic), tương ứng với hai chu trình sinh sản của TKT: chu trình sinh tan 

(lytic cycle) và chu trình tiềm tan (lysogenic cycle) (Hình 2.8) (Kurtboke, 

2012).  

TKT độc (virulent phage) là TKT khi ký sinh và xâm nhiễm vào tế bào 

vi khuẩn chỉ xảy ra chu trình phân giải hay còn gọi chu trình sinh tan. TKT sẽ 

bơm DNA của chúng vào tế bào vi khuẩn rồi điều khiển tế bào vi khuẩn tổng 

hợp lõi acid nucleic và vỏ capsid sau đó ráp chúng lại thành nhiều TKT mới, 
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sau đó những TKT đó phá vỡ tế bào vi khuẩn và được phóng thích ra bên 

ngoài, quá trình này được xảy ra trong vài phút đến vài giờ tùy loại TKT 

(Hình 2.8) (Kutter & Sulakvelidze, 2004). 

 

Hình 2.8: Chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan (Kurtboke, 2012 ) 

TKT ôn hòa (temperate phage) là TKT mà trong quá trình ký sinh của 

chúng có diễn ra chu trình tiềm tan. Bộ gen của thực khuẩn thể sẽ tích hợp vào 

bộ gen của vi khuẩn, tại đó gen của TKT được sao chép bị động khi bộ gen vi 

khuẩn tái bản, lúc này TKT tương đối vô hại, thậm chí có thể xem chúng như 

một plasmid. TKT sẽ không hoạt động cho đến khi môi trường sống của vi 

khuẩn trở nên xấu đi (thiếu chất dinh dưỡng, nhiều độc chất,…) sau đó, thể 

tiền phage (prophages) sẽ bắt đầu chu trình phân giải để hình thành TKT mới 

và giết chết tế bào ký chủ. Ở giai đoạn tiềm tan, vi khuẩn vẫn còn tồn tại và 

sinh sản, chúng chỉ bị biến đổi các đặc tính di truyền (Hình 2.8) (Kutter & 

Sulakvelidze, 2004).   

Để phân biệt được TKT độc hay ôn hòa, phương pháp giải trình tự bộ 

genome của TKT được áp dụng, TKT ôn hòa sẽ có sự hiện hiện gen quy định 

enzyme intergrase giúp TKT chèn nucleic acid của chúng vào bộ sợi nhiễm 

sắc thể của vi khuẩn (Sabour & Griffiths, 2010).  
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2.3.4 Phân loại thực khuẩn thể  

Trong tự nhiên, các TKT đa dạng về virion, bộ gen, cách thức tồn tại,… 

Ủy ban Quốc tế về phân loại virus (ICTV: International Committee on 

Taxonomy of Viruses) đã phân loại thực khuẩn thể dựa trên hình thái và acid 

nucleic. Có tất cả 19 họ được ICTV công nhận là có khả năng ký sinh trên vi 

khuẩn và vi khuẩn cổ. Trong số đó, chỉ có 2 họ có bộ gen là ARN, 5 họ được 

bao bọc bên ngoài (có vỏ ngoài). Trong số những họ có vật liệu di truyền là 

ADN thì chỉ có hai họ là sợi đơn; 8 họ có bộ gen là dạng vòng trong khi 9 họ 

còn lại là ADN dạng thẳng. Có 9 họ không gây bệnh trên vi khuẩn cổ, 9 họ chỉ 

gây bệnh trên vi khuẩn cổ và riêng họ Tectiviridae là gây bệnh trên cả vi 

khuẩn và vi khuẩn cổ (Hình 2.9) (Grath & Sinderen, 2007). 

 

Hình 2.9: Hình thái các nhóm thực khuẩn thể cơ bản (Ackermann, 2009) 

Dựa vào hình thái, thực khuẩn thể có thể có dạng sợi xoắn hay không 

xoắn, không đuôi hoặc có đuôi, và thậm chí một số thực khuẩn thể với một vỏ 

bọc chứa lipid hoặc có chứa chất béo trong vỏ hạt. Điều này làm cho thực 

khuẩn thể là nhóm virus lớn nhất trong tự nhiên với số lượng có khoảng 1032 

thực khuẩn thể trong sinh quyển, cao hơn cả mật số vi khuẩn (Kutter & 

Sulakvelidze, 2004; Kurtboke, 2012). Hiện nay, hơn 5500 thực khuẩn thể đã 

được kiểm tra trong kính hiển vi điện tử. Trong đó, thực khuẩn thể không đuôi 

bao gồm khoảng 190 loài đã biết và phân thành 10 họ nhỏ. Thực khuẩn thể có 

đuôi chiếm 96% số thực khuẩn thể được biết đến và được tìm thấy ở khắp mọi 
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nơi, chúng được xếp vào bộ Caudoviriales và được chia thành ba họ 

(Myoviridae, Podoviridae, Siphoviridae) (Ackermann, 2004) (Hình 2.9 và 

Hình 2.10), những họ này là đối tượng được nghiên cứu nhiều nhất về sinh 

hóa và cấu trúc. 

 

Hình 2.10: So sánh 3 họ trong bộ phage đuôi Caudoviriales: Myoviridae, 

Podoviridae và Siphoviridae (Nguồn: Harper, 2011; trích dẫn bởi Fariza & Zaman, 

2014 ) 

2.3.5 Những thách thức khi sử dụng thực khuẩn thể trong quản lý bệnh 

trên cây trồng 

Sự thành công của bất kỳ biện pháp phòng trừ sinh học nào cũng bị ảnh 

hưởng bởi mật số tác nhân (Johnson, 1994). Trong trường hợp áp dụng biện 

pháp thực khuẩn thể, điều quan trọng là thực khuẩn thể phải tiếp xúc với vi 

khuẩn ký chủ trước khi nó bị phá huỷ (Goodridge, 2004) và xác suất mà thực 

khuẩn thể lây nhiễm vào ký chủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mật số ban đầu 

của thực khuẩn thể, khả năng nhân mật số trong cơ thể ký chủ, mật số và vị trí 

của các vi khuẩn ký chủ, sự hiện diện của nước đầy đủ trong môi trường làm 

cơ sở cho sự khuếch tán thực khuẩn thể ở tế bào thực vật. Ngoài ra, hiệu quả 

kiểm soát bệnh có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian áp dụng TKT, khả năng xuất 

hiện các đột biến vi khuẩn kháng thực khuẩn thể và môi trường xung quanh 

thực khuẩn thể (Gill & Abedon, 2003). 

Bề mặt lá là môi trường khắc nghiệt và thực khuẩn thể khi áp dụng ở đó 

sẽ bị phân hủy rất nhanh (Balogh et al., 2003). Thời gian sống sót của các thực 

khuẩn thể trên bề mặt lá cây là một yếu tố hạn chế chủ yếu của việc kiểm soát 

bệnh vi khuẩn bằng phương pháp thực khuẩn thể. Các nghiên cứu ngoài thực 

địa và phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng thực khuẩn thể không hoạt động 
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khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ pH cao và ánh nắng mặt trời, hay bị rửa trôi 

bởi mưa (Ignoffo & Garcia, 1994). Tác động của môi trường tiêu diệt thực 

khuẩn thể nhiều nhất được xác định là tia quang phổ UV-A và UV-B (280-400 

nm) của ánh sáng mặt trời (Jones et al., 2007). Trong các thử nghiệm khi thực 

khuẩn thể được sử dụng vào giữa buổi sáng, sự kiểm soát vi khuẩn đốm lá trên 

cà chua đã không đạt được hiệu quả. Jones et al. (2007) cho rằng khả năng 

hoạt động ngắn của các thực khuẩn thể trên bề mặt lá đã cản trở hiệu quả của 

việc điều trị bằng phương pháp thực khuẩn thể khi dùng vào ban ngày. Trong 

một thí nghiệm, các thực khuẩn thể trên lá cà chua có cường độ ánh sáng mặt 

trời cao vào ban ngày đã bất hoạt và bị chết trong vài giờ sau khi được áp 

dụng trong điều kiện đồng ruộng (Hình 2.11) (Iriarte, 2007). Trong nhà kính, 

nơi không có bức xạ tia cực tím mặt trời, các thực khuẩn thể có thể tồn tại đến 

một tuần (Balogh, 2006). 

 

Hình 2.11: Ảnh hưởng của thời gian áp dụng đến sự tồn tại TKT của vi khuẩn Xacm 

2004-16 trên tán cà chua ở điều kiện ngoài đồng. (TKT đã được áp dụng lúc 6 giờ sáng, 10 

giờ sáng, 2 giờ chiều và 7 giờ tối vào ngày 25 tháng 5 năm 2005 tại Citra, Florida) (Nguồn: Iriarte, 

2007). 

Thời gian xử lý TKT cùng với sự xuất hiện của tác nhân gây bệnh đã ảnh 

hưởng đến hiệu quả của việc kiểm soát dịch bệnh trong một vài trường hợp. 

Đối với điều kiện ngoài đồng ruộng, xử lý TKT vào các thời điểm khi bức xạ 

mặt trời ở mức tối thiểu sẽ cải thiện hiệu quả kiểm soát bệnh do vi khuẩn 

(Iriarte et al., 2007). Balogh et al., 2003) đạt được sự kiểm soát bệnh tốt hơn 

đáng kể về bệnh đốm lá cà chua khi xử lý TKT ở buổi tối so với các xử lý vào 

buổi sáng ( Flaherty et al., 2000). 

Ảnh hưởng của mật số TKT đối với hiệu quả kiểm soát cũng đã được 

nghiên cứu. Việc xử lý cây cà chua với hỗn hợp thực khuẩn thể ở 106 hoặc 108 



22 

 

PFU/mL có hiệu quả giảm bệnh đốm lá cà chua, nhưng ở 104 PFU/mL thì 

không mang lại hiệu quả (Balogh et al., 2003). 

Sự tồn tại và phát triển của TKT còn bị ảnh hưởng bởi các điều kiện như 

pH, nhiệt độ và tia cực tím. Yếu tố gây hại nhất là sự chiếu xạ của tia cực tím 

trong ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển hoặc khả năng 

tồn tại của TKT (Frampton et al., 2012). 

Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng đối với khả năng tồn tại 

của TKT. Nhiệt độ đóng vai trò trong sự hấp thụ, xâm nhiễm, nhân lên và 

khoảng thời gian tiềm ẩn trong chu trình tiềm tan (Olson et al., 2004). Ở nhiệt 

độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu, thì TKT ít truyền vật liệu di truyền vào tế bào kí 

chủ. Nhiệt độ cao hơn có thể kéo dài thời gian giai đoạn tiềm tan. Hơn nữa, 

nhiệt độ còn ảnh hưởng đến khả năng tồn tại và tồn trữ của TKT (Tey et al., 

2009; trích dẫn bởi Jonczyk et al., 2011). Theo D’Herelle (1926) ghi nhận 

rằng một vài TKT bị bất hoạt khi bị đun nóng ở 75oC trong vòng 30 phút. Trái 

lại, một số TKT có thể tồn tại sau khi nung ở nhiệt độ 70°C (trích dẫn bởi 

Adams, 1959). Thực khuẩn thể T4 sau khi cho cua ăn, đem đun sôi trong 5 

phút, nhiệt độ bên trong hơn 70°C thì khoảng 80% thực khuẩn bị bất hoạt. Tuy 

nhiên, 2,5% TKT tồn tại trong 20 phút ở nhiệt độ 84°C. Nhìn chung, TKT có 

khả năng chịu nhiệt tốt hơn ký chủ vi khuẩn, chúng có thể tồn tại sau khi ký 

chủ chết (DiGirolamo & Daley, 1973). 

Độ pH quá cao hoặc quá thấp có thể cản trở sự kiểm soát bệnh bằng cách 

bất hoạt thực khuẩn thể. Nghiên cứu của Leverentz  et al. (2003) cho thấy thực 

khuẩn thể không bền trên lát táo do pH thấp (pH bề  mặt 4,37), nhưng tồn tại 

trên dưa hấu có (pH bề mặt 5,77) (Jones  et  al., 2007). Một số nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng thực khuẩn thể thường ổn định ở khoảng pH từ 5-8. Khi nhiệt độ 

thấp thì phạm vi pH có thể được mở rộng từ 4-9 hoặc 10. Feng et al., (2003) 

đã nghiên cứu khả năng sống sót của coliphages (MS2 và Qβ) trong nước và 

nước thải liên quan đến các ảnh hưởng ở những nhiệt độ và pH khác nhau trên 

TKT. Cả hai TKT ít bị bất hoạt trong phạm vi pH 6-8 và nhiệt độ 5-35°C. 

MS2 sống sót trong môi trường axit tốt hơn trong môi trường kiềm. 

TKT nhạy cảm với tia cực tím và TKT có ssDNA là nhạy cảm nhất. Tia 

UV bao gồm: UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) và UVC (100-280 nm). 

Trong đó, tia UV-B cao có hại cho sinh vật và gây hại DNA trực tiếp bằng 

cách gây tổn thương tế bào DNA dẫn đến tắc nghẽn quá trình sao chép DNA 

và phiên mã RNA. Còn tia UV-C thì ngăn TKT hấp phụ  vào tế  bào ký chủ. 

UV-C và UV-A kết hợp với UV-B gây hại TKT theo nhiều cơ chế khác nhau 

(Iriarte et al., 2007). Trong tất cả các tác nhân có khả năng làm bất hoạt thực 
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khuẩn thể thì tia cực tím được nghiên cứu rộng rãi nhất. Ngoài việc làm bất 

hoạt các thực khuẩn thể, tia cực tím còn tác động lên sinh lí và di truyền quan 

trọng, chẳng hạn như phát triển thực khuẩn thể gây tan vi khuẩn, gây ra sự 

tăng trưởng chậm của các thực khuẩn thể còn sống sót sau chiếu xạ, kích thích 

sự tái tổ hợp di truyền và gây biến đổi gen. Ánh sáng tia cực tím cũng được sử 

dụng để nghiên cứu quá trình phát triển thực khuẩn thể nội bào. Sự bất hoạt 

bởi tia cực tím là yếu tố lớn nhất làm suy giảm thực khuẩn thể trên bề mặt cây. 

Do đó, chiến lược để giảm thiểu sự suy giảm số lượng thực khuẩn thể là vấn 

đề rất quan trọng (Jones et al., 2012). 

Loại đất khác nhau ảnh hưởng đến sự tồn tại của thực khuẩn thể. Ví dụ, 

đất sét pha và độ ẩm đất thấp sẽ duy trì thực khuẩn thể ở mức độ cao hơn so 

với các loại đất thịt pha cát (Ackermann, 2009). Thuốc diệt khuẩn có chứa 

đồng đã được xác nhận là có khả năng làm bất hoạt TKT (Alvarez et al., 

1991). Sự ức chế thực khuẩn thể được loại bỏ nếu được áp dụng ít nhất 3 ngày 

sau khi phun đồng (Iriarte et al., 2007). Hầu hết các thực khuẩn thể có đuôi 

không có lipid trong cấu trúc nhưng khoảng 30% trong số chúng có thể bị bất 

hoạt bởi các dung môi lipid như acetone, chloroform, ether và toluene 

(Ackermann, 2004, 2009). 

2.3.6 Một số biện pháp làm tăng hiệu quả khi ứng dụng thực khuẩn thể 

Ảnh hưởng tác động của thời gian chiếu sáng trong ngày đến TKT rất 

lớn. Cường độ tia cực tím thấp hơn vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh làm cho 

khả năng tồn tại của thực khuẩn thể được cải thiện. Nếu sử dụng thực khuẩn 

thể vào lúc trời nắng nóng thì mật số TKT sẽ bị giảm vài giờ sau đó dẫn đến 

hiệu quả phòng trị bệnh bị giảm đi rất nhiều (Frampton et al., 2012). Tương 

tự, sử dụng thực khuẩn thể thích nghi tốt hơn với môi trường và áp dụng các 

biện pháp xử lý vào buổi tối hoặc sáng sớm (Balogh et al., 2003; Flaherty et 

al., 2000). Một số cách tiếp cận đã được nghiên cứu để tăng tính hiệu quả của 

việc kiểm soát bệnh trên bề mặt lá bằng cách tăng tuổi thọ của thực khuẩn thể 

khi sử dụng các chất bảo vệ (Balogh et al., 2003; Obradovic et al., 2004) sử 

dụng vi khuẩn không độc mang thực khuẩn thể để lan truyền thực khuẩn thể 

đến môi trường có vi khuẩn mục tiêu (Svircev et al., 2006). Một hướng nghiên 

cứu nhằm duy trì mật số quần thể thực khuẩn thể cao là áp dụng đồng thời 

chúng với vi khuẩn có thể tồn tại trong cây trồng và vi khuẩn đó rất nhạy cảm 

với thực khuẩn thể. Vì vậy, nếu quần thể vi khuẩn được duy trì ở mật số cao, 

chúng có tác dụng như là ký chủ cho thực khuẩn thể tồn tại và có khả năng 

duy trì mật số thực khuẩn thể ở mức cao. Một dòng của vi khuẩn 

Xanthomonas perforans đã làm giảm tính độc và khả năng gây ra bệnh ít hơn 
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dòng hoang dại (ngoài tự nhiên) nhưng có thể được thiết lập quần thể với mật 

số cao trên cà chua đã hỗ trợ cho thực khuẩn thể tồn tại và nhân mật số trong 

nghiên cứu ở điều kiện nhà lưới (Balogh, 2006). Trong môi trường sống của vi 

khuẩn ký chủ, quần thể TKT biến mất khỏi bề mặt lá cây cà chua 6 ngày sau 

khi xử lý, bởi vì sự hiện diện của vi khuẩn ký chủ ở một tuần sau khi xử lý đã 

giảm mật số đáng kể. Svircev et al. (2006) đã kiểm soát được bệnh cháy lá 

(fire blight) của cây lê bằng cách sử dụng một dòng vi khuẩn P. agglomerans 

đã làm giảm tính độc nhằm duy trì mật số hỗn hợp bốn thực khuẩn thể, có khả 

năng phân giải các dòng vi khuẩn P. agglomerans và E. amylovora, tác nhân 

gây bệnh cháy lá (fire blight). Một chiến lược tương tự đã được sử dụng để 

kiểm soát bệnh héo do vi khuẩn trên cây thuốc lá, các thực khuẩn thể được sử 

dụng cùng với một dòng không có tính độc của vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum để kiểm soát bệnh (Tanaka et al., 1990). 

2.3.7 Biện pháp hạn chế sự hình thành tính kháng của vi khuẩn đối với 

thực khuẩn thể 

Một bất lợi quan trọng trong việc sử dụng thực khuẩn thể trong việc 

kiểm soát các bệnh thực vật là sự phát triển các dòng vi khuẩn có khả năng 

kháng lại thực khuẩn thể. Năm 1989, Jackson đã đưa ra quy trình khái quát về 

sự phát triển của các dòng vi khuẩn kháng TKT và các TKT đột biến trong tế 

bào (h-mutant) đã được phát triển để ngăn ngừa sự xuất hiện của đột biến 

kháng thuốc bằng cách sử dụng hỗn hợp của các thể đột biến thực khuẩn thể 

(h-mutants). Các thể đột biến này có khả năng ly giải các dòng vi khuẩn kháng 

với thực khuẩn thể mẹ (1), trong khi vẫn có khả năng ly giải các vi khuẩn độc 

hoang dại (ngoài môi trường tự nhiên) (Jackson, 1989) (Hình 2.12) do đó 

chúng có một phổ ký chủ rộng hơn so với thực khuẩn thể mẹ. Sử dụng chiến 

lược thực khuẩn thể của Jackson, một hỗn hợp gồm bốn thực khuẩn thể bao 

gồm thực khuẩn thể đột biến gen hoang dại và thể đột biến được áp dụng hai 

lần mỗi tuần vào buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc để kiểm soát có hiệu 

quả vi khuẩn đốm lá ở cà chua. Các ứng dụng thực khuẩn thể cung cấp khả 

năng kiểm soát bệnh tốt hơn đáng kể so với điều trị bằng đồng-mancozeb 

(Flaherty et al., 2000). Kết quả, năng suất quả của cây trồng cao hơn đáng kể 

trên các cây xử lý thực khuẩn thể so với điều trị bằng đồng mancozeb. Hỗn 

hợp thực khuẩn thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh vi khuẩn đốm lá 

17%, trong khi ứng dụng đồng-mancozeb chỉ làm giảm 11%.  

Trong nghiên cứu này cho thấy các vi khuẩn có khả năng kháng thực 

khuẩn thể trong tự nhiên có tỉ lệ 1/106
,  tuy nhiên cũng không quá lo lắng bởi 

vì trong tự nhiên cũng có khoảng 1/107-109 thực khuẩn thể có thể đột biến (h-
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mutant) có khả năng giết chết cả vi khuẩn mẹ hoang dại và các thể đột biến 

kháng thực khuẩn thể hoang dại (Jackson, 1989). Do đó trong chiến lược dùng 

thực khuẩn thể kiểm soát mầm bệnh do vi khuẩn điều quan trọng là phải tích 

cực phân lập và tuyển chọn thực khuẩn thể thường xuyên và đa dạng về địa 

điểm phân bố nhằm tuyển chọn được các thực khuẩn thể có khả năng tiêu diệt 

được vi khuẩn kháng thuốc và kháng cả thực khuẩn thể. 

    

Hinh 2.12: Sự phát triển của các dòng vi khuẩn kháng TKT và các TKT đột biến 

trong tế bào (h-mutant) trong tự nhiên. 

1, thực khuẩn thể hoang dại (ngoài môi trường tự nhiên); 

2, loại vi khuẩn hoang dại (E1); 

3, 1/106 biến đổi thành kháng thực khuẩn thể (E1r); 

4, thực khuẩn thể hoang dã không thể giết được vi khuẩn kháng (E1r); 

5, 1/107-109 thực khuẩn thể có thể đột biến (h-mutant); h = host-range (mở rộng phạm vi ký chủ); 

6, h-mutant giết chết cả vi khuẩn mẹ hoang dại và các thể đột biến kháng thực khuẩn thể hoang dại 

(Nguồn Jackson, 1989) 

Một chiến lược tương tự đã được sử dụng để kiểm soát Xanthomonas 

campestris pv. pelargonii (Xcpl), tác nhân gây bệnh cháy lá do vi khuẩn trên 

cây hoa phong lữ (geranium) (Flaherty et al., 2001). Mười sáu thực khuẩn thể 

được đánh giá về khả năng ly giải các dòng Xcpl được phân lập từ khắp thế 

giới, sau đó các đột biến được phát triển từ 5 thực khuẩn thể có phổ ký chủ 

rộng nhất và đã được sử dụng để tạo thành hỗn hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh. 

Hỗn hợp thực khuẩn thể được sử dụng phun trên lá hàng ngày đã làm giảm 

đáng kể sự lây lan của bệnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh giảm 50% hoặc nhiều hơn ở 

các lô được điều trị bằng thực khuẩn thể so với đối chứng và tỉ lệ bệnh thấp 

hơn đáng kể so với các lô được điều trị bằng thuốc hóa học theo khuyến cáo. 

2.3.8 Chiến lược quản lý tổng hợp mầm bệnh 

Một số cách tiếp cận đã được sử dụng để kết hợp biện pháp xử lý bằng 

thực khuẩn thể vào một phần của chiến lược quản lý tổng hợp các bệnh do vi 

khuẩn thực vật. Tanaka et al. (1990) đã làm giảm bệnh héo xanh trên cây 
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thuốc lá gây ra bởi R. solanacearum bằng cách áp dụng một dòng không gây 

độc của R. solanacearum và TKT của nó để kiểm soát bệnh. Kết quả tỷ lệ cây 

bị héo khi áp dụng một dòng không độc và TKT của nó thấp hơn nhiều so với 

các nghiệm thức chỉ xử lý dòng TKT một mình. 

Gần đây, một cách tiếp cận khác về ứng dụng TKT cũng được báo cáo. 

Các khảo nghiệm ngoài đồng đã được thực hiện với các loại TKT có phổ ký 

chủ rộng đối với vi khuẩn E. amylovora và một cách kết hợp TKT với vi 

khuẩn P. agglomerans trong các thử nghiệm sinh học trên cây Lê - một tác 

nhân kiểm soát sinh học của vi khuẩn E. amylovora được sử dụng để phóng 

thích và duy trì mật số TKT. Biện pháp tổng hợp kết hợp hai tác nhân kiểm 

soát sinh học này (tức là các TKT và P. agglomerans) đã đạt được hiệu quả 

kiểm soát bệnh cháy lá (fire blight) tương đương với xử lý streptomycin 

(Svircev et al., 2006). Một hướng tiếp cận mới đang được quan tâm để hướng 

đến phát triển các chiến lược bền vững hơn để giảm bệnh đốm lá vi khuẩn 

(bacteria spot) trên cà chua là sự kết hợp của các tác nhân kiểm soát sinh học, 

bao gồm các dòng vi khuẩn vùng rễ thúc đẩy tăng trưởng thực vật (PGPR), các 

vi khuẩn đối kháng, TKT và các chất kích kháng lưu dẫn SAR được so sánh 

trong các thí nghiệm ở nhà lưới (Obradovic et al., 2005). Nghiên cứu về quản 

lý tổng hợp trong đó kết hợp TKT và tác nhân kiểm soát khác như chất kích 

kháng (SAR) (Louws et al., 2001, Qui et al., 1997), vi khuẩn vùng rễ kích 

thích cây trồng tăng trưởng PGPR (Ji et al., 2006, Byrne et al., 2005, Wilson 

et al., 2002) để tăng hiệu quả kiểm soát bệnh đốm lá vi khuẩn trên cà chua. 

Khi TKT được áp dụng cho các cây trồng mà trước đó đã được xử lý chất kích 

kháng lưu dẫn (SAR), kết quả khả năng kiểm soát bệnh của TKT đã cải thiện 

đáng kể. Sự kết hợp của chất kích kháng lưu dẫn (SAR) và TKT làm giảm 

đáng kể mức độ nghiêm trọng của bệnh so với chỉ dùng SAR đơn độc 

(Obradovic et al., 2004, 2005). Việc áp dụng các TKT đặc hiệu đối với vi 

khuẩn ký chủ có thể là một sự thay thế hiệu quả thuốc hóa học trong phòng trị 

bệnh do vi khuẩn trên cây trồng (Jones et al., 2007). 

2.3.9 Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng thực khuẩn thể trong kiểm soát 

mầm bệnh do vi khuẩn 

* Thuận lợi 

TKT tồn tại đa dạng trong tự nhiên, chúng có mặt ở tất cả mọi nơi và có 

thể dễ dàng phân lập từ môi trường, số lượng TKT trong môi trường nước 

khoảng 104-108 virions/mL và trong đất có khoảng 109 virions/g đất 

(Matsuzaki et al., 2005). 
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TKT chỉ ký sinh chuyên biệt trên tế bào vi khuẩn kí chủ đến mức độ loài, 

đôi khi mức dưới loài, không độc hại đến tế bào nhân thật và môi trường 

(Greer, 2005; Trun & Trempy, 2009). Áp dụng TKT để phòng trị bệnh do vi 

khuẩn được xem là liệu pháp sinh học an toàn trong phòng trị bệnh trên người, 

động vật và cây trồng (Kutter & Sulakvelidze, 2004). Vì vậy, TKT có thể 

được sử dụng trong các tình huống mà kiểm soát mầm bệnh bằng hóa chất 

không được phép sử dụng do các quy định pháp lý, chẳng hạn sử dụng TKT 

kiểm soát mầm bệnh trong nông sản tươi có thể sử dụng trực tiếp làm thức ăn 

(Leverentz et al., 2003). 

TKT có khả năng chuyên tính cao, chỉ loại bỏ vi khuẩn mục tiêu mà 

không làm hại đến hệ thống sinh vật khác. Vì vậy, có thể áp dụng chúng cùng 

với vi khuẩn đối kháng để tăng áp lực lên các tác nhân gây bệnh (Tanaka et 

al., 1990). 

TKT ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi các nông dược, chúng có thể kết 

hợp với nhiều hóa chất bảo vệ thực vật mà không làm giảm hiệu quả (Balogh 

et al., 2008). Ngoài ra, TKT có thể được sử dụng kết hợp với thuốc kháng sinh 

khác làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc (Kutter, 1997 trích dẫn 

bới Jones et al., 2007).  

TKT có thể chủ động tăng mật số trong môi trường tự nhiên, đặc biệt nơi 

có quần thể vi khuẩn ký chủ hoạt động khả năng này được khai thác để sử 

dụng nhằm kiểm soát những bệnh trên cây trồng (Balogh et al., 2009). 

Có thể chuẩn bị TKT để sử dụng một cách dễ dàng, ít tốn kém và có thể 

bảo quản ở trong bóng tối với nhiệt độ là 4oC trong suốt nhiều tháng mà không 

làm giảm đáng kể chất lượng (Greer, 2005, trích dẫn bởi Nga & Giang, 2016). 

* Khó khăn 

Một nhân tố chính hạn chế việc sử dụng các TKT để kiểm soát bệnh thực 

vật là khả năng phát triển tính kháng các dòng vi khuẩn đối với TKT. Nhiều 

phương pháp tiếp cận khác nhau để khắc phục vấn đề này như sử dụng TKT 

có phổ ký chủ rộng, hỗn hợp các TKT (Balogh et al., 2009); hoặc kết hợp 

TKT với vi khuẩn vùng rễ (PGPR) (Ji et al., 2006); hoặc kết hợp TKT với các 

chất kích kháng (SAR) (Louws et al., 2001, Qui et al., 1997) hoặc kết hợp 

TKT với vi khuẩn đối kháng (Byrne et al., 2005, Wilson et al., 2002).  

TKT khó tiếp cận tế bào vi khuẩn khi mật số của vi khuẩn thấp hơn 104 - 

105 CFU/mL, nhưng TKT vẫn chịu đựng được cho đến khi mật số vi khuẩn 

đạt trở lại (Nga & Giang, 2016). Do sự chuyên tính cao của TKT nên ảnh 
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hưởng bất lợi đến mối tương tác giữa TKT và vi khuẩn ký chủ (Balogh et al., 

2009). 

Các yếu tố cản trở sự thành công của kiểm soát dịch bệnh trong vùng rễ 

là độ pH đất thấp sẽ làm bất hoạt TKT. Trong khi đó, trên bề mặt lá cây, mật 

số TKT suy giảm rất nhanh, sự tồn tại ngắn ngủi trên bề mặt lá cây cũng là 

một yếu tố hạn chế của liệu pháp TKT (Gill & Abedon, 2003).  

Trong các nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và ngoài đồng, TKT đã được 

chứng minh là bị bất hoạt ở nhiệt độ cao, pH thấp hoặc cao, sự chiếu xạ của 

ánh sáng mặt trời, hay bị rửa trôi bởi mưa, tia cực tím A và B là yếu tố gây hại 

nhất đối với TKT ở trong môi trường (Ignoffo & Garcia, 1994, 1995). Những 

nghiên cứu bước đầu đã cho thấy, áp dụng TKT vào buổi sáng không mang lại 

hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh trên lá.   

2.4 KHÁI QUÁT MỘT SỐ LOẠI HOẠT CHẤT HÓA HỌC THƯỜNG 

DÙNG PHÒNG TRỪ VI KHUẨN 

Yasufumi (1993) nghiên cứu về cơ chế tác động của axit oxolinic 

chống lại vi khuẩn Pseudomonas glumae gây bệnh thối cây con trên lúa. Kết 

quả ghi nhận axit oxolinic như một chất khử trùng hạt giống trong việc kiểm 

soát bệnh thối nhũn cây lúa do vi khuẩn P. glumae gây ra. Khi hạt lúa được 

gieo cấy ở nhiệt độ 300C trong quá trình nảy mầm vi khuẩn phát triển đáng 

kể gây ra bệnh thối cây lúa. Mức độ nghiêm trọng của bệnh tương quan với 

sự phát triển của vi khuẩn trong quá trình nảy mầm. Khi hạt được xử lý bằng 

axit oxolinic trước và sau khi ngâm hạt, quần thể vi khuẩn bị ức chế và hoạt 

chất này có hiệu quả cao trong việc kiểm soát dịch bệnh. Mặt khác, khi axit 

oxolinic được xử lý sau khi quá trình nảy mầm, quần thể vi khuẩn tăng lên 

nhiều như trên đối chứng không được xử lý, lúc này axit oxolinic đã không 

kiểm soát được vi khuẩn gây bệnh. Tương tự, Shtienberg et al., (2001) đánh 

giá hiệu quả của axit oxolinic và các hoạt chất diệt khuẩn khác trong sự ức 

chế vi khuẩn Erwinia amylovora trong vườn lê ở israel. Kết quả bốn hoạt 

chất: axit oxolinic, streptomycin sulphate, kasugarnycin và gentamicin 

sulphate đều có khả năng ức chế vi khuẩn Erwinia amylovora gây bệnh cháy 

lá ở lê, kết quả này đã được đánh giá trong 43 thí nghiệm ở vườn cây ăn quả 

trong năm 1997-2000 ở Israel. Trong đó axit oxolinic có hiệu quả cao đối 

với vi khuẩn E. amvlovora và làm giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng của 

bệnh trong tất cả các thí nghiệm, so với các lô thí nghiệm không được xử lý 

hoạt chất. Trong số các loại hoạt chất đã được thử nghiệm, thì có axit 

oxolinic và gentamicin sulphat là có hiệu quả giảm bệnh cao hơn các thí 

nghiệm còn lại. Axit oxolinic đã được sử dụng thương mại ở Israel từ năm 
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1998 với những thành công đáng kể.  

Maia et al., (2009) nghiên cứu đánh giá dư lượng oxytetracycline khi 

áp dụng trên cà chua trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng ruộng. Cây cà 

chua được xử lý một lần bằng hoạt chất oxytetracycline, khi quả đang ở giai 

đoạn chín, bằng cách áp dụng công thức thương mại với liều lượng theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất. Các mẫu quả cà chua từ nhà lưới và ngoài 

đồng ruộng được lấy đồng thời và định kỳ cho đến khi thu hoạch và gửi đi 

phân tích dư lượng oxytetracycline. Kết quả cho thấy khoảng thời gian trước 

khi thu hoạch khuyến nghị của nhà sản xuất (thời gian cách ly 5 ngày), đã hạ 

mức dư lượng xuống mức giới hạn pháp lý có thể chấp nhận được và không 

có sự khác biệt thống kê giữa các hệ thống canh tác liên quan đến dư lượng 

của hoạt chất oxytetracycline.  

Yu et al., (2016) đã chứng minh rằng hoạt chất bismerthiazol có thể 

kiểm soát hiệu quả bệnh thối nhũn trên cây có múi bằng cách ức chế cả sự 

phát triển của Xanthomonas citri ssp. citri và kích hoạt phản ứng bảo vệ vật 

chủ của cây thông qua sự biểu hiện của một số gen liên quan đến bệnh ở 

bưởi, đặc biệt là ở giai đoạn đầu thời gian điều trị. Ngoài ra, nhóm tác giả 

còn phát hiện ra rằng hoạt chất bismerthiazol gây ra sự biểu hiện của các gen 

đánh dấu CitCHS và CitCHI trong con đường sinh tổng hợp axit salicylic 

(SA) tại các thời điểm khác nhau. Hơn nữa, hoạt chất bismerthiazol cũng gây 

ra sự biểu hiện của gen liên quan đến bảo vệ mồi AZI1. Tổng hợp những kết 

quả này chỉ ra rằng sự phản ứng phòng vệ trong cây bưởi bởi bismerthiazol 

có thể liên quan đến con đường tín hiệu SA và bismerthiazol có thể dùng 

thay thế cho thuốc diệt khuẩn có gốc đồng để kiểm soát bệnh thối rữa trên 

cây có múi. 

Nguyen et al., (2017) đã xác định hoạt chất quaternary ammonium 

được sử dụng như chất khử trùng mới để giảm sự lây lan mầm bệnh gây u ở 

cây ô liu do Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi gây ra, đây là một bệnh 

vi khuẩn nghiêm trọng có thể lây lan qua thiết bị vườn cây ăn quả. Các 

nghiên cứu trong nhà lưới xác nhận rằng các dụng cụ cắt bị nhiễm bẩn khi 

tiếp xúc với quả ô liu có thể lây lan mầm bệnh sang các mô ô liu khỏe mạnh. 

Các hợp chất quaternary ammonium compounds (QAC) được đánh giá là 

chất khử trùng cho thiết bị bị ô nhiễm như một chiến lược quản lý dịch bệnh. 

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, QAC thể hiện độc tính cao 

đối với vi khuẩn Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi trên phạm vi pH 

rộng từ 6 đến 9 khi sử dụng thời gian tiếp xúc ngắn (15 đến 60 giây) và nồng 

độ thấp (5 µg /mL). QAC được áp dụng cho các bề mặt cứng bị ô nhiễm làm 
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giảm mật số của vi khuẩn xuống ≥ 3,6 log10 CFU/mL. Trong các thử nghiệm 

ngoài đồng, việc vệ sinh thiết bị đã bị nhiễm mầm bệnh (2 × 107 CFU/mL) 

đã thành công và đôi khi ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm mới xảy ra. Việc 

áp dụng các biện pháp phun bổ sung qua lá bằng hỗn hợp đồng hoặc đồng 

kết hợp kasugamycin sau khi phòng bệnh đã cải thiện đáng kể việc kiểm soát 

bệnh. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng, sodium 

hypochlorite kém hiệu quả hơn đáng kể so với các hợp chất QAC. Dựa trên 

dữ liệu từ nghiên cứu này, một công thức QAC đã được đăng ký để sử dụng 

làm chất khử trùng cho thiết bị trên ô liu ở California vào năm 2015. 

Suzanne et al., (2021) đã đánh giá ảnh hưởng của ba loại hoạt chất 

(streptomycin, oxytetracycline và kasugamycin) đối với quần thể của mầm 

bệnh cháy lá do vi khuẩn Erwinia amylovora trên nhụy hoa táo trong ba vụ. 

Thời gian áp dụng các hoạt chất liên quan đến sự hiện diện của E. amylovora 

trên các nhụy hoa và tỷ lệ mắc bệnh. Mặc dù mật số vi khuẩn E. amylovora 

được xử lý trên hoa tăng lên 106 – 107 CFU/mL trên hoa sau 4 đến 5 ngày 

trong mỗi thí nghiệm, nhưng hoạt chất streptomycin và kasugamycin đã làm 

giảm đáng kể mật số vi khuẩn sau 4 đến 5 ngày ở hai trong ba thí nghiệm. 

Ngược lại, ảnh hưởng của oxytetracycline đối với E. amylovora thì thay đổi 

nhiều hơn, với việc giảm số lượng E. amylovora chỉ được quan sát thấy một 

trong ba thí nghiệm, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đáng kể đối với hoa được xử lý 

bởi oxytetracycline so với hai hoạt chất còn lại trong suốt 2 đến 3 năm. Các 

phân tích thống kê về ảnh hưởng của các thông số thời tiết đến hoạt động của 

hoạt chất cho thấy rằng bức xạ mặt trời và nhiệt độ tác động tiêu cực đến 

hoạt động của cả kasugamycin và oxytetracycline. Tác giả đã đánh giá thêm 

về sự phân hủy của kasugamycin có công thức (kasumin 2L) và nhận thấy 

rằng kasumin 2L dễ bị phân hủy trong ống nghiệm sau khi tiếp xúc với chu 

kỳ quang 16 giờ của ánh sáng hàng ngày. Hiệu quả kiểm soát vi khuẩn vượt 

trội của kasugamycin và streptomycin với việc giảm đáng kể quần thể E. 

amylovora trên nhụy hoa táo nhưng chỉ ra rằng, tương tự như 

oxytetracycline, kasugamycin dễ bị phân hủy quang học. 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 VẬT IỆU 

3.1.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian: Các thí nghiệm được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020. 

Địa điểm:  

- Nội dung thu mẫu để phân lập nguồn thực khuẩn thể và vi khuẩn gây bệnh 

được thực hiện ở một số tỉnh ĐBSCL và Lâm Đồng.  

- Nghiên cứu ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới được thực hiện tại 

phòng thí nghiệm bệnh cây và nhà lưới bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông 

nghiệp, trường Đại học Cần Thơ. 

- Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện tại thành phố Cần Thơ và tỉnh 

Đồng Tháp. 

3.1.2 Dụng cụ và hóa chất 

  Dụng cụ: Lame, đĩa petri, ống nghiệm, ống falcon, bình tam giác, đũa cấy 

vi khuẩn, ống eppendorf, micropipette … 

 Thiết bị: tủ cấy đèn cực tím, máy đo pH, Vortex, máy li tâm, máy lắc 

ngang, Water bath, tủ hút, tủ úm, tủ lạnh trữ mẫu, kính hiển vi, tủ thanh 

trùng khô, cân điện tử,… 

 Hóa chất: Hóa chất cần thiết cho môi trường King’s B, môi trường TZCA  

cồn, Chloroform, một số loại thuốc trừ bệnh héo xanh hiện có trên thị 

trường… 

 Môi trường sử dụng trong phòng thí nghiệm 

Môi trường King’s B (Burgess et al., 2009) 

Peptone 20 g 

K2HPO4 1,5 g 

MgSO4 1,5 g 

Agar 15 g 

Glycerol 10 mL 

Nước cất 1000 mL 

pH 7,2 ± 0,2 

Môi trường King’s B agar 0,8 % sử dụng cho nhân nuôi thực khuẩn thể.  

Môi trường King’s B agar 2 % sử dụng cho nhân nuôi vi khuẩn. 
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Môi trường Triphenyl Tetrazolium Chloride (TZC) (Kelman, 1954; 

Mehan & McDonald, 1995) 

Pepton 10g 

Casein hydrolysate l g 

Dextrose 10 g 

Agar 18g 

Nước cất 1000 mL 

pH  7 - 7,2 

Khử trùng ở 121°C trong 25 phút. Trước khi đổ môi trường ra hộp Petri 

lúc môi trường khoảng 50°C thêm 1 mL dung dịch 2,3,5-Triphenyl 

Tetrazolium Chloride (TZC) 1% vào 200 mL môi trường để đạt nồng độ 

0,005%. 

3.1.3 Vật liệu nghiên cứu 

 Giống hoa Cúc được sử dụng trong thí nghiệm là Cúc Tiger thế hệ F1 

được nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô, do trại giống cây trồng “Út Hiệp” 

ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cung cấp. 

Giá thể trồng cây hoa Cúc gồm phân hữu cơ, xơ dừa và đất theo tỉ lệ 

1:1:1. Giá thể phải tơi xốp, nhuyễn và thoát nước nhanh để rễ phát triển tốt. 

Giá thể đất được thanh trùng 2 lần cách nhau 2 ngày ở 121 oC trong 30 phút. 

Nguồn vi khuẩn gây bệnh và nguồn TKT được phân lập từ các mẫu 

bệnh của các giống hoa Cúc khác nhau được thu thập từ các tỉnh ĐBSCL và 

tỉnh Lâm Đồng.  

Các loại thuốc hoá học trừ vi khuẩn hiện có trên thị trường như: ViSen 

20SC, Kasumin 2SL, Physan 20SL, Starner 20WP, Avalon 8WP, Coc 85WP, 

Strepgold 100WP, Basu 250WP, Xantocin 40WP, Norshield 86,2WG, 

Miksabe 100WP, Kocide 53,8WG, Bordeaux. 

3.2 PHƯƠNG PHÁP  

3.2.1 Nội dung 1: Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây 

hoa Cúc và các dòng thực khuẩn thể có khả năng kí sinh vi khuẩn gây 

bệnh ở một số tỉnh ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng 

3.2.1.1 Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh  

Mục tiêu: Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh ở một số tỉnh 

ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo ra nguồn vi khuẩn phục vụ cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 
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Phương pháp thu mẫu bệnh 

Thực hiện thu mẫu bệnh và phương pháp phân lập vi khuẩn gây bệnh 

héo xanh được áp dụng theo Mehan & McDonald (1995) và Burgess et al. 

(2009). 

Cách thu mẫu: Chọn thu 2 mẫu bệnh (đất + cây) mỗi ruộng Cúc ở những 

địa điểm khác nhau có triệu chứng héo xanh nhưng không quá khô, có mạch 

dẫn hóa nâu và khi cắt ngang thân quan sát có dòng dịch khuẩn màu trắng tuôn 

ra trong nước. Mẫu cây bệnh được đặt trong túi nilon riêng biệt, mẫu thu về 

cần phân lập vi khuẩn và TKT ngay trong ngày hoặc một ngày sau đó. 

Phương pháp phân lập vi khuẩn  

Mẫu bệnh được quan sát dưới kính hiển vi xác định có dòng tuôn vi 

khuẩn từ bó mạch hóa nâu trước khi đem phân lập trong đĩa petri. 

Cách phân lập 

1. Khử trùng bề mặt lam kính và dao lam, bằng cách hơ trên ngọn lửa đèn 

cồn 

2. Dùng gòn thấm cồn 70% lau qua bề mặt thân Cúc để khử trùng. 

3. Với dụng cụ đã được khử trùng nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ của vết 

bệnh dọc theo mạch dẫn hóa nâu khoảng 5mm2, sau đó cắt nhỏ mẫu bệnh. 

Rút 1-2 giọt nước cất thanh trùng nhỏ lên mẫu bệnh đã cắt. Đợi khoảng 1 

phút cho vi khuẩn có đủ thời gian phân tán 

vào giọt nước. Đưa vào kính hiển vi để 

quan sát dòng vi khuẩn tuôn ra trong giọt 

nước. 

4. Dùng micropipette rút ra một giọt nhỏ vào 

rìa của đĩa petri chứa môi trường King’s B 

2% agar và dùng đũa cấy vi khuẩn đã khử 

trùng vạch giọt huyền phù vi khuẩn 

phân tán trên mặt đĩa (Hình 3.1)  

Đĩa được ủ trong 48 giờ ở điều kiện 

phòng thí nghiệm. Quan sát hình thái 

khuẩn lạc và chọn các đơn khuẩn lạc có màu trắng kem nhẵn bóng, trơn láng, 

hơi chảy, thực hiện phương pháp tách dòng để thu được vi khuẩn thuần 

(Burgess et al, 2009). 

Hình 3.1: Hình minh họa đĩa cấy vi 

khuẩn trên môi trường King’s B. 

(Nguồn: Burgess et al., 2009) 
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Cấy truyền khuẩn lạc đơn từ đĩa cấy tách dòng sang ống nghiệm chứa 

môi trường King’s B 2% agar, trữ làm nguồn để phân lập TKT và các thí 

nghiệm tiếp theo. 

Cách đặt tên vi khuẩn: kí tự chữ là từ viết tắt tên tỉnh nơi mẫu của vi khuẩn 

được thu, kí tự số là chỉ số dòng vi khuẩn thu thập được ở các tỉnh ĐBSCL và 

Lâm Đồng. 

3.2.1.2 Phân lập các dòng thực khuẩn thể  

Mục tiêu: Phân lập các dòng TKT ở một số tỉnh ĐBSCL và Lâm Đồng nhằm 

tạo ra nguồn TKT ban đầu đa dạng về sinh học và thích ứng được điều kiện ở 

ĐBSCL. 

Phương pháp thu mẫu: Mẫu đất và cây bệnh cùng địa điểm được dùng 

chung cho phân lập vi khuẩn gây bệnh và TKT.  

Phương pháp phân lập thực khuẩn thể 

Mẫu rễ, đất và thân cây bị bệnh được rửa sạch, lau khô, sau đó được 

nghiền ra trong cối sứ. Phần tế bào thực vật sau khi nghiền được cho vào ống 

falcon đã thanh trùng cộng thêm 5mL nước cất đã thanh trùng, sau đó thực 

hiện ly tâm ở vận tốc 6000 vòng/ phút trong 5 phút để loại bỏ tế bào thực vật. 

Thực hiện rút 1mL phần dịch trong của mỗi ống đã ly tâm vào ống eppendorf 

vô trùng thêm vào 50µl chloroform/mL lắc đều bằng vortex để yên trong 5 

phút để loại bỏ vi khuẩn, nấm, sau đó tiếp tục đem ly tâm 6000 vòng/ phút 

trong 5 phút để loại bỏ Chloroform. Cuối cùng dùng micropipette rút 700µl 

phần dịch trong chỉ chứa thực khuẩn thể vào ống eppendorf vô trùng khác, 

đem giữ trong điều kiện che tối ở nhiệt độ 4oC. 

Rút 50μl dung dịch huyền phù chứa thực khuẩn thể cho vào đĩa Petri đã   

thanh trùng chứa môi trường King’s B agar đã nấu tan để nguội khoảng 50oC 

phối hợp với 100 μl huyền phù vi khuẩn phân lập từ mẫu bệnh tương ứng, hoà 

đều. Đĩa được ủ trong điều kiện phòng và quan sát sự hình thành các đốm thực 

khuẩn (plaques), đó là nơi vi khuẩn đã bị tiêu diệt bởi thực khuẩn thể. Thực 

hiện phương pháp tách dòng bằng cách chọn đốm thực khuẩn đơn lẻ và cấy 

truyền bằng tâm bông đã vô trùng sang đĩa petri mới chứa vi khuẩn ký chủ, 

sau 24 giờ thực khuẩn thể được thu hoạch bằng cách thêm vào 5mL nước cất 

vô trùng ngâm trong 30 phút, sau đó thu phần huyền phù chứa thực khuẩn thể. 

Thực hiện nhỏ ly tâm 2 lần kết hợp chloroform để loại bỏ vi khuẩn (như mô tả 

ở phần trên), sau đó rút phần dung dịch trong bên trên chỉ chứa thực khuẩn thể 

qua ống eppendorf khác và trữ nguồn dùng cho thí nghiệm tiếp theo. Mẫu thực 
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khuẩn thể được trữ nguồn trong điều kiện che tối ở nhiệt độ 4oC (Nga & Tâm, 

2014). 

Cách đặt tên thực khuẩn thể 

Các dòng thực khuẩn thể phân lập được kí hiệu là  + tên tỉnh + số thứ 

tự (1,2,3,….). Trong đó:  : ký hiệu TKT, kế đó là tên tỉnh (viết tắt và viết 

hoa) nơi phân lập được TKT, phần số chỉ số dòng TKT thu thập được ở các 

tỉnh ĐBSCL. 

Trong trường hợp, phân lập trực tiếp không có sự hiện diện TKT, thì 

mẫu sẽ được thực hiện phân lập theo phương pháp tăng sinh TKT 

Phương pháp tăng sinh thực khuẩn thể 

Bước 1: Nuôi tất cả các dòng vi khuẩn trên đĩa King’s B 2% agar trong 

24 giờ. 

Bước 2: Dùng đũa cấy vi khuẩn vít từng dòng vi khuẩn khác nhau cho 

vào ống falcon 50ml đã chứa 10mL môi trường King’s B lỏng, 

nuôi trên máy lắc ngang với vận tốc 100 vòng/phút trong 24 

giờ. 

Bước 3: Rút 100µl từng dòng thực khuẩn thể khác nhau vào 10mL môi 

trường King’s B lỏng đã chứa vi khuẩn. Đặt dung dịch huyền 

phù đã chứa vi khuẩn và thực khuẩn thể trên máy lắc với vận 

tốc 100 vòng/phút trong 24 giờ. 

Bước 4: Thực hiện ly tâm hai lần kết hợp Chloroform (như mô tả ở phần 

trên), sau đó rút phần dung dịch trong bên trên chỉ chứa thực 

khuẩn thể qua ống eppendorf khác và trữ nguồn ở điều kiện 

che tối ở nhiệt độ 4oC (Nga & Tâm, 2014). 

3.2.2 Nội dung 2: Tuyển chọn một số dòng thực khuẩn thể triển vọng 

trong phòng thí nghiệm và nhà lưới để phòng trị vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. 

3.2.2.1 Đánh giá khả năng ký sinh của thực khuẩn thể đối với vi khuẩn 

gây bệnh héo xanh trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Mục tiêu: Tìm ra 10 dòng TKT có phổ ký chủ rộng nhất và những dòng vi 

khuẩn R. solanacearum mẫn cảm nhất, phục vụ cho nghiên cứu tiếp theo. 

Phương pháp thực hiện: Thí nghiệm đánh giá khả năng kí sinh của 124 dòng 

TKT phân lập được (từ phần 3.2.1.2) trên 55 dòng vi khuẩn R. solanacearum 

được phân lập (từ phần 3.2.1.1.)  được thực hiện trên đĩa Petri với 3 lần lặp lại. 
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Cách tiến hành: Cho 100µl huyền phù từng vi khuẩn R. solanacearum với 

OD = 0,3 tương đương mật số 108 CFU/mL (đường chuẩn- phụ chương) trong 

đĩa petri kẻ vạch 16 ô chứa môi trường King’s B 0,8% agar đã nấu tan để 

nguội ở 50oC, sau đó dùng micropipette hút 5µl huyền phù từng dòng thực 

khuẩn thể nhỏ vào từng ô tương ứng trên đĩa petri đã chứa sẵn vi khuẩn R. 

solanacearum (Hình 3.2). Sau đó đĩa được đặt ở điều kiện phòng (Nga & 

Tâm, 2014). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Xác định khả năng kí sinh của TKT thông qua việc hình 

thành đốm tan (plaques) trên từng dòng vi khuẩn khác nhau sau 24 giờ. Từ đó 

xác định được phổ kí chủ của mỗi dòng TKT và các dòng vi khuẩn mẫn cảm 

nhất bằng cách đếm tổng số vi khuẩn bị kí sinh bởi mỗi dòng TKT và tổng số 

TKT kí sinh trên mỗi dòng vi khuẩn. 

 

Hình 3.2: Hình minh họa đánh giả khả năng kí sinh của TKT đối với vi khuẩn gây 

bệnh héo xanh. 

3.2.2.2 Đánh giá khả năng gây hại của các dòng vi khuẩn phân lập trên 

cây hoa Cúc ở điều kiện nhà lưới 

Mục tiêu: chọn ra dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất trên cây hoa 

Cúc để làm tiền đề cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố 

với số nghiệm thức là số dòng vi khuẩn được chọn từ thí nghiệm 3.2.2.1, với 4 

lần lặp lại: 

Cách thức tiến hành: 
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- Chuẩn bị cây con: thanh trùng giá thể, cho vào chậu ni-lông có đường 

kính 20 cm (2,5 kg/chậu), tưới ẩm và trồng cây giống (10 cây/chậu), mỗi 

nghiệm thức trồng 4 chậu với 4 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu 

lây bệnh nhân tạo. 

- Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: nuôi cấy các dòng vi khuẩn R. solanacearum 

trên đĩa petri trong môi trường King’s B trong 48 giờ, sau đó cho nước cất 

thanh trùng vào đĩa và thu huyền phù vi khuẩn, pha loãng để tạo huyền phù vi 

khuẩn có OD600nm= 0,3 tương đương mật số 108 CFU/mL (đường chuẩn- phụ 

chương). 

- Phương pháp lây bệnh nhân tạo: tưới nước cho cây (nước máy) để đất 

ướt trước khi lây bệnh khoảng 1 giờ, tưới huyền phù từng dòng vi khuẩn 

(OD600nm= 0,3) tương ứng với từng nghiệm thức vào đất xung quanh gốc cây 

(5 mL/cây). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh và cấp bệnh 2 ngày 

lần  

- Tỷ lệ bệnh được tính như sau:  

 

- Cấp bệnh: được đánh giá theo thang đánh giá của Ateka et al., (2001) 

gồm các cấp bệnh như sau: 

  Cấp 0: cây không bệnh 

  Cấp 1: có 1 lá héo 

  Cấp 2: có 2-3 lá héo 

  Cấp 3: tất cả các lá của cây đều héo ngoại trừ 2-3 lá trên cây 

  Cấp 4: tất cả các lá của cây đều héo 

  Cấp 5: Cây chết 

- Chỉ số AUDPC được tính theo công thức của Jeger &Viljanen-

Rollinson (2001) như sau: 

 

  Trong đó: 

  i: lần theo dõi bệnh thứ i 
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  n: tổng số lần theo dõi bệnh 

  Y: tỷ lệ bệnh (%) 

  t: số ngày đánh giá bệnh (ngày) 

3.2.2.3 Định danh vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên Cúc   

Mục tiêu: Xác định tác nhân vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên Cúc đến mức 

độ loài. 

Phương pháp thực hiện: Định danh vi khuẩn bằng phương pháp giải trình tự 

gen 16S rRNA. 

Vật liệu: dòng vi khuẩn gây hại cao (ĐT-9) được chọn từ thí nghiệm 3.2.2.2. 

Phương pháp: Thực hiện ly trích DNA của vi khuẩn bằng cách đun sôi 

eppendorf chứa huyền phù tế bào vi khuẩn trong 20 phút, sau đó để lạnh trong 

đá, và thực hiện li tâm 13.200 vòng/phút, trong 5 phút, sau đó phần dung dịch 

bên trên được chuyển sang ống tube khác, đây là DNA của tế bào vi khuẩn. 

Phản ứng khuyếch đại đoạn gen 16S rRNA bằng cặp mồi chung cho vi 

khuẩn 27F và 1492R (Weisburg, 1991) có trình tự như sau: 

 27F: 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’ 

1492R: 5’- TACGGTTACCTTGTTACGACT-3’ 

Hỗn hợp một phản ứng PCR (50microlit) bao gồm các thành phần sau: 

Nước cất thanh trùng (27 µl), Buffer 10X (10 µl), dNTP l0mM (1 µl), MgCl2 

l00mM (2 µl), primer 27F 10 µM (2,5 µl), primer 2 1492R 10 mM (2,5 µl), 

Taq polymerase 5000U/mL (0,3 µl), DNA khuôn của xạ khuẩn (4 µl). 

Sản phẩm PCR được chạy điện di trên gel aragose 1% tại điện thế 50V. 

Gel sau đó được nhuộm trong Ethium bromide (1µg/mL) trong 15 phút và đọc 

kết quả dưới máy chụp Gel. Gửi sản phẩm PCR sau khi khuếch đại để giải 

trình tự tại công ty Sinh Hóa Phù Sa. Kết quả trình tự được so sánh với cơ sở 

dữ liệu trên ngân hàng gen (NCBI) bằng kỹ thuật Blast, dựa vào mức độ tương 

đồng về trình tự gen của các dòng đã có trên cơ sở dữ liệu của ngân hàng gen, 

xác định tên của vi khuẩn. Sau đó, trình tự gen 16S rRNA của vi khuẩn được 

đăng ký mã số trên NCBI. 

3.2.2.4 Đánh giá khả năng phân giải vi khuẩn Ralstonia solanacearum của 

thực khuẩn thể có phổ ký chủ rộng trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Mục tiêu: Tuyển chọn được 5 dòng TKT có khả năng tiêu diệt vi khuẩn cao 

nhất, phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo ở nhà lưới. 
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Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp 

lại, trong đó gồm 10 dòng TKT có phổ ký chủ rộng nhất và 3 dòng vi khuẩn bị 

kí sinh nhiều nhất (được chọn ra từ thí nghiệm 3.2.2.1 của nội dung 2). 

 Các dòng vi khuẩn thí nghiệm được cấy thuần trên đĩa petri chứa môi 

trường King’s B 2% agar.  

TKT được nhân nuôi trong đĩa petri chứa môi trường King’s B 0,8 % 

agar trong 24 giờ. Thu hoạch huyền phù TKT và xác định mật số TKT bằng 

phương pháp pha loãng và trãi trên đĩa, sau đó thực hiện phương pháp pha 

loãng để tạo các huyền phù của các dòng TKT khác nhau với mật số 103 

PFU/mL. 

Cách tiến hành: Rút 100 µl huyền phù TKT 103 PFU/mL + 100 µL huyền 

phù vi khuẩn R. solanacearum OD600nm= 0,3 tương đương mật số 108 CFU/mL 

(đường chuẩn- phụ chương) cho vào đĩa petri chứa 10 mL môi trường King’s 

B 0,8 % agar, được hòa đều với nhau và được đặt ở điều kiện phòng.  

Chỉ tiêu ghi nhận: Ghi nhận đường kính đốm tan (plaque) của từng dòng 

TKT với từng dòng vi khuẩn kí chủ tương ứng, ghi nhận 10 đốm tan (plaque) 

của mỗi lần lặp lại ở các thời điểm 24, 48, 72 giờ sau khi tiến hành thí nghiệm. 

3.2.2.5 Đánh giá khả năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của 

5 dòng thực khuẩn thể triển vọng trong điều kiện nhà lưới 

Mục tiêu: xác định được 2 dòng TKT có hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh 

héo xanh trên Cúc làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Vật liệu: 

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất (ĐT-9). 

+ 5 dòng TKT có phổ kí chủ rộng và đường kính đốm tan cao (BT75, 

CT44, BT67, CT46, BT56).  

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố 

với 7 nghiệm thức và 5 lần lặp lại: 

 - Nghiệm thức 1: Đối chứng không xử lý TKT. 

 - Nghiệm thức 2, 3, 4, 5, 6: xử lý tương ứng với từng dòng TKT 

(BT75, CT44, BT67, CT46, BT56). 

 - Nghiệm thức 7: xử lý hỗn hợp 5 TKT (Mix). 

Cách thức tiến hành: 
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 - Chuẩn bị cây con: thanh trùng giá thể, cho vào chậu ni-lông có đường 

kính 20cm (2,5kg/chậu), tưới ẩm và trồng cây giống (10 cây/chậu), mỗi 

nghiệm thức trồng 5 chậu với 5 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu 

bố trí thí nghiệm. 

 - Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn R. solanacearum có khả 

năng gây hại cao nhất (ĐT-9) được nuôi cấy ở môi trường King’s B trong 48 

giờ cho khuẩn lạc phát triển, sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa và thu 

huyền phù vi khuẩn, pha loãng để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm= 0,3 

tương đương mật số 108 CFU/mL (đường chuẩn- phụ chương).   

 - Chuẩn bị nguồn TKT: 5 dòng TKT (BT75, CT44, BT67, 

CT46, BT56) được nhân mật số trong 24 giờ, sau đó thu hoạch huyền phù 

TKT rồi tiến hành đếm mật số bằng phương pháp pha loãng và trãi trên đĩa. 

Dựa vào mật số TKT được xác định sau 24 giờ, tiến hành pha loãng các dòng 

TKT khác nhau về mật số 108 PFU/mL. Riêng hỗn hợp 5 dòng TKT với mật 

số 108 PFU/mL (mỗi dòng TKT chiếm mật số 2.107 PFU/mL). 

 - Phương pháp xử lý TKT: tưới huyền phù từng dòng TKT tương ứng 

với từng nghiệm thức vào đất xung quanh gốc cây (5mL/cây) vào buổi chiều 

lúc 17 giờ. 

 - Phương pháp lây bệnh nhân tạo: sau khi tưới TKT 1 giờ, tiến hành lây 

bệnh nhân tạo bằng cách tưới huyền phù vi khuẩn R. solanacearum OD600nm= 

0,3 tương đương mật số 108 CFU/mL (đường chuẩn- phụ chương) đã được 

chuẩn bị vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh và cấp bệnh theo 

quá trình tiến triển của bệnh. 

Tỷ lệ bệnh, cấp bệnh, chỉ số AUDPC được tính (tương tự thí nghiệm 

3.2.2.2 - Nội dung 2). 

3.2.2.6 Đánh giá thời điểm xử lý 2 dòng thực khuẩn thể triển vọng lên khả 

năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong điều kiện nhà lưới 

Mục tiêu: chọn được một dòng TKT đạt hiệu quả cao nhất và cách xử lý TKT 

tối ưu nhất trong việc quản lý bệnh héo xanh trên Cúc trong điều kiện nhà 

lưới. 

Vật liệu:  

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất (ĐT-9). 

+ 2 dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56 và BT67). 
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Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm đươc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm 

thức và 4 lần lặp lại: 

 - Nghiệm thức 1: cây khỏe không lây bệnh nhân tạo. 

 - Nghiệm thức 2:  đối chứng lây bệnh. 

 - Nghiệm thức 3, 4, 5:  xử lý TKT (BT56) lần lượt vào thời điểm 

trước khi lây bệnh 1 giờ; thời điểm 5 ngày sau khi lây bệnh; kết hợp trước 1 

giờ và sau khi lây bệnh 5 ngày. 

 - Nghiệm thức 6, 7, 8: xử lý TKT (BT67) lần lượt vào thời điểm trước 

khi lây bệnh 1 giờ, thời điểm 5 ngày sau khi lây bệnh, kết hợp trước 1 giờ và 

sau khi lây bệnh 5 ngày. 

Cách thức tiến hành: 

 - Chuẩn bị cây con: thanh trùng giá thể, cho vào chậu ni-lông có đường 

kính 20cm (2,5kg/chậu), tưới ẩm và trồng cây giống (10 cây/chậu), mỗi 

nghiệm thức trồng 4 chậu với 4 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu 

bố trí thí nghiệm. 

 - Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất 

(ĐT-9) được nuôi cấy ở môi trường King’s B trong 48 giờ cho khuẩn lạc phát 

triển, sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa và thu huyền phù vi khuẩn, pha 

loãng để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm= 0,3 tương đương mật số 108 

CFU/mL (đường chuẩn- phụ chương).   

 - Chuẩn bị nguồn TKT: hai dòng TKT (BT56 và BT67) được nhân 

mật số trong 24 giờ, sau đó thu hoạch huyền phù TKT rồi tiến hành đếm mật 

số bằng phương pháp pha loãng và trãi trên đĩa. Dựa vào mật số TKT được 

xác định sau 24 giờ, tiến hành pha loãng các dòng TKT khác nhau về mật số 

108 PFU/mL.  

 - Phương pháp xử lý TKT: tưới huyền phù từng dòng TKT tương ứng 

với từng nghiệm thức vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây) vào buổi chiều 

lúc 17 giờ (Iriarte et al., (2007); Balogh et al., (2003)). 

 - Phương pháp lây bệnh nhân tạo: sau khi tưới TKT 1 giờ, tiến hành lây 

bệnh nhân tạo bằng cách tưới huyền phù vi khuẩn (OD600nm=0.3) đã được 

chuẩn bị vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh theo quá trình tiến 

triển của bệnh. 
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Cách tính tỷ lệ bệnh, AUDPC (tương tự thí nghiệm 3.2.2.2 - Nội dung 2) 

3.2.2.7 Đánh giá ảnh hưởng của mật số thực khuẩn thể lên khả năng 

phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong điều kiện nhà lưới  

Mục tiêu: xác định được mật số TKT xử lý cho hiệu quả phòng trừ bệnh héo 

xanh trên Cúc tốt nhất làm tiền đề cho nghiên cứu ngoài đồng.  

Vật liệu: 

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất (ĐT-9). 

+ Dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56). 

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm đươc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố 

với 5 nghiệm thức và 4 lần lặp lại: 

 - Nghiệm thức 1: không lây bệnh nhân tạo. 

 - Nghiệm thức 2: đối chứng lây bệnh. 

 - Nghiệm thức 3, 4, 5: xử lý TKT (BT56) lần lượt ở 106 , 107, 108 

PFU/mL. 

Cách thức tiến hành: 

- Chuẩn bị cây con: thanh trùng giá thể, cho vào chậu ni-lông có đường 

kính 20cm (2,5kg/chậu), tưới ẩm và trồng cây giống (10 cây/chậu), mỗi 

nghiệm thức trồng 4 chậu với 4 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu 

bố trí thí nghiệm. 

 - Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất 

(ĐT-9) được nuôi cấy ở môi trường King’s B trong 48 giờ cho khuẩn lạc phát 

triển, sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa và thu huyền phù vi khuẩn, pha 

loãng để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm= 0,3 tương đương mật số 108 

CFU/mL (đường chuẩn- phụ chương). 

 - Chuẩn bị nguồn TKT: dòng TKT (BT56) được nhân mật số trong 24 

giờ, sau đó thu hoạch huyền phù TKT rồi tiến hành đếm mật số bằng phương 

pháp pha loãng và trãi trên đĩa. Dựa vào mật số TKT được xác định sau 24 

giờ, tiến hành pha loãng các dòng TKT khác nhau về mật số 106 , 107, 108  

PFU/mL.   

 - Phương pháp xử lý TKT: tưới huyền phù từng mật số (106 , 107, 108 

PFU/mL) TKT tương ứng với từng nghiệm thức vào đất xung quanh gốc cây 

(5 mL/cây) 1 lần vào buổi chiều lúc 17 giờ vào 1 giờ trước khi lây bệnh nhân 

tạo. 
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 - Phương pháp lây bệnh nhân tạo: sau khi tưới TKT 1 giờ, tiến hành lây 

bệnh nhân tạo bằng cách tưới huyền phù vi khuẩn (OD600nm=0.3) đã được 

chuẩn bị vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Ghi nhận tỷ lệ bệnh, cấp bệnh, AUDPC (tương tự thí 

nghiệm 3.2.2.2 - Nội dung 2). 

3.2.2.8 Khảo sát đặc điểm hình thái của 2 dòng thực khuẩn thể triển vọng 

bằng kính hiển vi điện tử Transmission Electron Microscopy (TEM) 

Mục tiêu: xác định họ của 2 dòng TKT triển vọng dựa vào phân loại theo đặc 

điểm hình thái của Ủy ban Quốc tế về phân loại virus (ICTV) (Grath & 

Sinderen, 2007;  Ackermann, 2009). 

Vật liệu: 2 dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56 và BT67). 

Phương pháp:  

 + Chuẩn bị nguồn TKT: hai dòng TKT tốt nhất (BT56 và BT67)   

được nhân mật số đạt 1010 PFU/mL gởi sang viện nghiên cứu công nghệ 

Kyoto (Nhật Bản) khảo sát đặc điểm hình thái. 

 + Phương pháp quan sát mẫu dưới kính hiễn vi điện tử TEM. 

Huyền phù thực khuẩn thể với mật số 1010 PFU/mL được nhỏ lên grid 

có phủ màng Carbon Elastic, để trong 2 phút. Sau đó, dùng giấy thấm vô trùng 

thấm hết giọt dung dịch trên grid. Tiếp đến nhuộm với dung dịch sodium 

phosphotungstate (1% w/v) ở pH 7,0. Sau 2 phút cho hấp phụ, dùng giấy thấm 

vô trùng thấm hết giọt dung dịch trên đĩa và để qua đêm. Các thực khuẩn thể 

được quan sát ở chế độ TEM với kính hiển vi điện tử STEM HD-2700  

(Hitachi High-Technologies Corn) ở 200 kV.  

Xử lý kết quả: kết quả  hình thái virion của TKT được phân loại dựa trên 

khóa phân loại theo Ủy ban Quốc tế về phân loại virus (ICTV) (Grath & 

Sinderen, 2007; Ackermann, 2009). 

3.2.3 Nội dung 3: Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực ức chế vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong phòng 

thí nghiệm và hiệu quả phòng trừ bệnh ở điều kiện nhà lưới  

3.2.3.1 Đánh giá hiệu quả ức chế Ralstonia solanacearum của một số loại 

thuốc hóa học trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Mục tiêu: chọn được 3 loại thuốc hóa học hiệu quả ức chế vi khuẩn R. 

solanacearum cao nhất để tiếp tục đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh ở nhà 

lưới. 
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Vật liệu: 

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất (ĐT-9). 

+ 14 loại thuốc hóa học trừ vi khuẩn (Bảng 3.1). 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có 14 

nghiệm thức thuốc hóa học với 4 lần lặp lại. 

Bảng 3.1: Các loại thuốc hóa học được sử dụng trong nghiên cứu 

Nghiệm 

thức 
Tên thuốc Hoạt chất Nồng 

độ 

Liều 

lượng/50 

mL nước 

1 ViSen 20SC Saisentong 20% 0,04 mL 
2 Kasumin 2SL Kasugamycin 2% 0,125 mL 
3 Physan 20SL Quaternary Ammonium Salts  20% 0,05 mL 
4 Starner 20WP Oxolinic acid  20% 0,0625 g 
5 Avalon 8WP Oxytetracycline Hydrochloride và 

 Gentamicin Sulphate 

6% và   

2% 
0,078 g 

6 Coc 85WP Copper Oxychloride 85% 0,0625 g 
7 Strepgold 100WP Streptomicin sulfate  10% 0,03125 g 
8 Basu 250WP Bismerthiazol 25% 0,125 g 
9 Xantocin 40WP Bronopol  40% 0,075 g 
10 Norshield 86,2 WG Cuprous Oxide   86,2% 0,05 g 
11 Miksabe 100WP Streptomycin và 

Oxytetracyline 

5% và 

5% 
0,05 g 

12 Kocide 53,8WG Copper hydroxide  53,8% 0,078 g 
13 Bordeaux  Calcium oxide + Cupric sulfate 1% 3 mL 
14 Vôi  Calcium oxide 6% 3 mL 

Cách tiến hành:  

Nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn gây hại cao nhất (ĐT-9) được nuôi cấy 

thuần trên đĩa petri chứa môi trường King’s B 2% agar, sau 24 giờ pha với 

nước cất vô trùng để được huyền phù vi khuẩn (OD600nm= 0,3).  

Chuẩn bị thuốc hóa học: Các loại thuốc hóa học được pha với nước cất 

vô trùng trong ống Falcon 50 mL như nồng độ khuyến cáo ở (Bảng 3.1). 

Đặt các khoanh giấy thấm (đường kính d=5 mm) trong 15 phút cho hoạt 

chất thấm vào giấy. Rút 100 µl huyền phù vi khuẩn R. solanacearum 

OD600nm= 0,3 và 10 mL môi trường King’s B 2% agar vô trùng giữ nhiệt ở 

50oC cho vào đĩa Petri, lắc nhẹ để hòa đều vi khuẩn trong môi trường. Khi 

agar đặc lại, thực hiện đặt các khoanh giấy thấm tẩm thuốc vào đĩa petri, sau 

đó giữ đĩa petri ở nhiệt độ phòng và ghi nhận chỉ tiêu (Balouiri et al., 2016). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Ghi nhận bán kính vòng vô khuẩn của từng loại thuốc 

tương ứng của mỗi lần lặp lại ở các thời điểm 24, 48, 72 giờ sau khi tiến hành 

thí nghiệm. 



45 

 

3.2.3.2 Đánh giá khả năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của 

thuốc hóa học trong điều kiện nhà lưới 

Mục tiêu: chọn được 1 loại thuốc hóa học và thời điểm xử lý hiệu quả nhất 

trong việc quản lý bệnh héo xanh trên Cúc phục vụ nghiên cứu ngoài đồng. 

Vật liệu:  

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất (ĐT-9). 

+ 3 loại thuốc hóa học trừ vi khuẩn có hiệu quả (Starner 20WP, 

Miksabe 100WP, Avalon 8WP). 

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm đươc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 loại 

thuốc, 11 nghiệm thức và 4 lần lặp lại: 

 - Nghiệm thức 1: không lây bệnh nhân tạo. 

 - Nghiệm thức 2: chỉ lây bệnh nhân tạo.  

 - Nghiệm thức 3: xử lý thuốc (Starner 20WP) vào 1 ngày trước khi lây 

bệnh. 

- Nghiệm thức 4: xử lý thuốc (Starner 20WP) vào 5 ngày sau khi lây 

bệnh. 

 - Nghiệm thức 5: xử lý thuốc (Starner 20WP) hai lần vào 1 ngày trước 

khi lây bệnh và 5 ngày sau khi lây bệnh. 

-Nghiệm thức 6: xử lý thuốc (Miksabe 100WP) vào 1 ngày trước khi 

lây bệnh. 

- Nghiệm thức 7: xử lý thuốc (Miksabe 100WP) vào 5 ngày sau khi lây 

bệnh. 

 - Nghiệm thức 8: xử lý thuốc (Miksabe 100WP) hai lần vào 1 ngày 

trước khi lây bệnh và 5 ngày sau khi lây bệnh. 

-Nghiệm thức 9: xử lý thuốc (Avalon 8WP) vào 1 ngày trước khi lây 

bệnh. 

- Nghiệm thức 10: xử lý thuốc (Avalon 8WP) vào 5 ngày sau khi lây 

bệnh. 

- Nghiệm thức 11: xử lý thuốc (Avalon 8WP) hai lần vào 1 ngày trước 

khi lây bệnh và 5 ngày sau khi lây bệnh.  

Cách thức tiến hành:  

- Chuẩn bị cây con: thanh trùng giá thể, cho vào chậu ni-lông có đường 

kính 20cm (2,5 kg/chậu), tưới ẩm và trồng cây giống (10 cây/chậu), mỗi 
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nghiệm thức trồng 4 chậu với 4 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu 

bố trí thí nghiệm. 

 - Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất 

(ĐT-9) được nuôi ở môi trường King’s B trong 48 giờ cho khuẩn lạc phát 

triển, sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa và thu huyền phù vi khuẩn, pha 

loãng để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm=0,3. 

 - Chuẩn bị thuốc hóa học: 3 loại thuốc hóa học được pha ở nồng độ 

khuyến cáo (Bảng 3.1) và phun vào đất theo thời điểm từng nghiệm thức với 

50mL/Chậu. 

 - Phương pháp lây bệnh nhân tạo: tiến hành lây bệnh nhân tạo ở thời 

điểm 20 ngày sau khi trồng, bằng cách tưới huyền phù vi khuẩn (OD600nm=0.3) 

đã được chuẩn bị vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây). 

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh và cấp độ bệnh, 

AUDPC tương tự (thí nghiệm 3.2.2.2 - Nội dung 2). 

3.2.4 Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể được 

chọn đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây 

hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng. 

3.2.4.1 Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với bệnh héo 

xanh trên cây hoa Cúc bị lây bệnh nhân tạo ở điều kiện ngoài đồng tại 

Cần Thơ.   

Thời gian thực hiện: từ 15/9/2017 đến 15/12/2017. 

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả quản lý của TKT và thuốc hóa học đối với bệnh 

héo xanh trên cây hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng khi không có áp lực bệnh tự 

nhiên. 

Vật liệu: 

+ Dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao (ĐT-9). 

+ 2 dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56 và BT67). 

+ Thuốc hóa học trừ vi khuẩn có hiệu quả cao nhất (Miksabe 100WP 

với hoạt chất streptomycin + oxytetracyline).   

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên một 

nhân tố với 7 nghiệm thức và 4 lần lặp lại: 

- Nghiệm thức 1: Đối chứng không lây bệnh. 

- Nghiệm thức 2: Đối chứng có lây bệnh. 
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- Nghiệm thức 3: Xử lý TKT BT56 ở mật số 108 PFU/mL định kỳ 10 

ngày/lần. 

- Nghiệm thức 4: Xử lý hỗn hợp hai TKT (BT56 và BT67) ở mật số 

108 PFU/mL định kỳ 10 ngày/lần. 

- Nghiệm thức 5: xử lý thuốc hóa học (Miksabe 100WP với hoạt chất 

streptomycin + oxytetracyline) định kỳ 10 ngày/lần. 

- Nghiệm thức 6: xử lý TKT BT56 mật số 108 PFU/mL định kỳ 10 

ngày/lần kết hợp thuốc hóa học (Miksabe 100WP với hoạt chất streptomycin + 

oxytetracyline) khi tỉ lệ bệnh >10%. 

- Nghiệm thức 7: xử lý hỗn hợp hai TKT (BT56 và BT67) mật số 

108 PFU/mL định kỳ 10 ngày/lần kết hợp thuốc hóa học (Miksabe 100WP với 

hoạt chất streptomycin + oxytetracyline) khi tỉ lệ bệnh >10%.  

   

Cách thức tiến hành: 

Chuẩn bị ruộng trồng: giàn trồng được làm với chiều cao 1m và khoảng 

cách giữa hai hàng là 0,5m nhằm cách ly các chậu và hạn chế nguồn sâu bệnh 

từ dưới đất, các chậu hoa Cúc được đặt lên giàn theo khối với mỗi khối bao 

gồm một lần lặp lại và 7 nghiệm thức. Nước tưới được sử dụng là nguồn nước 

máy và tưới 2 lần/ngày. 

Hình 3.3: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 1- Ngoài đồng 

dđồng 
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Chuẩn bị cây con: chuẩn bị giá thể tương tự như nông dân bao gồm xơ 

dừa, đất, phân hữu cơ, sau đó cho vào chậu có đường kính 20cm (2,5kg/chậu), 

tưới ẩm và trồng cây giống (3 cây/chậu), mỗi nghiệm thức trồng 40 chậu 

tương đương với 4 lần lặp lại, sau khi trồng 20 ngày thì bắt đầu bố trí thí 

nghiệm. 

Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao nhất 

(ĐT-9) được nuôi cấy trong đĩa petri chứa môi trường King’s B trong 48 giờ 

cho khuẩn lạc phát triển, sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa rồi thu 

huyền phù vi khuẩn và pha loãng để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm= 0,3. 

Chuẩn bị nguồn TKT: 2 dòng TKT (BT56 và BT67) được nhân mật 

số trong 24 giờ, sau đó thu hoạch huyền phù TKT rồi tiến hành đếm mật số 

bằng phương pháp pha loãng và trãi trên đĩa chứa vi khuẩn được nuôi trong 

môi trường King’s B 0,8%. Dựa vào số lượng đốm tan (plaques) hình thành 

trên đĩa sau 24 giờ để xác định mật số TKT trong huyền phù, tiến hành pha 

loãng để được mật số 108 PFU/mL cho mỗi dòng TKT. 

Chuẩn bị thuốc hóa học: Thuốc trừ vi khuẩn (Miksabe 100WP với hoạt 

chất streptomycin + oxytetracyline) được pha ở nồng độ khuyến cáo (Bảng 

3.1). 

Phương pháp lây bệnh nhân tạo: tiến hành lây bệnh nhân tạo ở thời 

điểm 20 ngày sau khi trồng, bằng cách tưới huyền phù vi khuẩn R. 

solanacearum OD600nm= 0,3 tương đương mật số 108 CFU/mL (đường chuẩn- 

phụ chương) đã được chuẩn bị vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây). 

Phương pháp xử lý TKT: tưới huyền phù từng dòng TKT và hỗn hợp 

TKT tương ứng với từng nghiệm thức vào đất xung quanh gốc cây (5 mL/cây) 

vào buổi chiều lúc 17 giờ và định kỳ 10 ngày/lần. 

Phương pháp xử lý thuốc hóa học: Đối với nghiệm thức thuốc hóa học 

đơn lẻ phun thuốc hóa học theo nồng độ và được xử lý trước khi lây bệnh 1 

ngày và định kỳ 10 ngày/lần với 5mL/cây. Đối với nghiệm thức phối hợp TKT 

và thuốc hóa học phun thuốc hóa học khi tỉ lệ bệnh > 10% và định kỳ 10 

ngày/lần. 

Đối với các dịch hại khác như: bọ trĩ, nhện đỏ, sâu ăn tạp, rầy mềm, rầy 

phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh cháy lá, bệnh héo rũ do nấm sử 

dụng luân phiên thuốc hóa học như tập quán của nông dân. Phun ngừa định kỳ 

7 ngày/lần. 
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Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh, cấp độ bệnh, 

AUDPC (tương tự thí nghiệm 3.2.2.2 - Nội dung 2) và hiệu quả giảm bệnh.  

Hiệu quả giảm bệnh: được tính theo công thức Abbott (1925) như sau: 

HQGB (%) = [(C – T): C] 100 

Trong đó: C: số cây bị bệnh ở công thức đối chứng (không xử lý); T: số 

cây bị bệnh héo xanh ở công thức thí nghiệm (có xử lý thực khuẩn thể hoặc 

thuốc hóa học). 

3.2.4.2 Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với bệnh héo 

xanh trên cây hoa Cúc bị lây bệnh nhân tạo ở điều kiện ngoài đồng tại 

tỉnh Đồng Tháp. 

Thời gian thực hiện: từ 10/01/2018 đến 16/04/2018. 

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả quản lý của TKT và thuốc hóa học đối với bệnh 

héo xanh trên cây hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng.   

Vật liệu:  

+ 3 dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao (ĐT-9, BT-176, TG-189). 

+ 2 dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56 và BT67). 

+ Thuốc hóa học trừ vi khuẩn có hiệu quả cao (Miksabe 100WP với hoạt 

chất streptomycin + oxytetracyline).   

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên một 

nhân tố với 7 nghiệm thức và 4 lần lặp lại: 

- Nghiệm thức 1: Đối chứng không lây bệnh nhân tạo. 

- Nghiệm thức 2: Lây bệnh nhân tạo (phối hợp 3 dòng vi khuẩn gây hại 

cao (ĐT-9, BT-176, TG-189)). 

- Nghiệm thức 3: Xử lý TKT (BT56) mật số 108 PFU/mL định kỳ 10 

ngày/ lần. 

- Nghiệm thức 4: Xử lý hỗn hợp 2 TKT mật số 108 PFU/mL định kỳ 10 

ngày/ lần. 

- Nghiệm thức 5: Xử lý thuốc hóa học theo định kỳ 10 ngày/lần. 

- Nghiệm thức 6: Xử lý kết hợp TKT (BT56) và thuốc hóa học khi tỷ lệ 

bệnh >10%. 

- Nghiệm thức 7: Xử lý kết hợp hỗn hợp 2 TKT và thuốc hóa học khi tỷ 

lệ bệnh >10%. 
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Cách thức tiến hành: thực hiện tương tự (thí nghiệm 3.2.4.1- Nội dung 4). 

nhưng có khác ở một số điểm sau: 

Chuẩn bị nguồn vi khuẩn: huyền phù vi khuẩn để lây bệnh nhân tạo được 

chuẩn bị là hỗn hợp 3 dòng vi khuẩn gây hại cao (ĐT-9, BT-176, TG-189) 

được nuôi cấy ở môi trường King’s B trong 48 giờ cho khuẩn lạc phát triển, 

sau đó cho nước cất thanh trùng vào đĩa và thu huyền phù vi khuẩn, pha loãng 

để tạo huyền phù vi khuẩn có OD600nm=0,3 (108 CFU/mL).  

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh, cấp độ bệnh, 

AUDPC và hiệu quả giảm bệnh (như mô tả thí nghiệm 3.2.4.1- nội dung 4) 

3.2.4.3 Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với bệnh héo 

xanh trên cây hoa Cúc bị nhiễm bệnh tự nhiên ở điều kiện ngoài đồng tại 

tỉnh Đồng Tháp.  

Thời gian thực hiện: từ 20/04/2018 đến 28/07/2018. 

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả quản lý của TKT và thuốc hóa học đối với bệnh 

héo xanh trên cây hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng trong điều kiện nhiễm bệnh 

tự nhiên (không lây bệnh nhân tạo) nhằm xây dựng quy trình quản lý tổng hợp 

bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc đạt hiệu quả. 

Vật liệu: 

Hình 3.4: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 2- Ngoài đồng 
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+ 2 dòng TKT có hiệu quả phòng trừ bệnh cao (BT56 và BT67). 

+ Thuốc hóa học trừ vi khuẩn có hiệu quả cao (Miksabe 100WP với hoạt 

chất streptomycin + oxytetracyline).   

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm đươc bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên một 

nhân tố với 7 nghiệm thức và 4 lần lặp lại ở điều kiện ngoài đồng tại tỉnh 

Đồng Tháp. 

 - Nghiệm thức 1: đối chứng không xử lý. 

 - Nghiệm thức 2: xử lý giống nông dân. 

- Nghiệm thức 3: xử lý TKT BT56 (108 PFU/mL) định kỳ 10 

ngày/lần.   

- Nghiệm thức 4: xử lý hỗn hợp 2 TKT BT56 và BT67 (108 

PFU/mL) định kỳ 10 ngày/lần.  

- Nghiệm thức 5: xử lý thuốc hóa học (Miksabe 100WP với hoạt chất 

streptomycin + oxytetracyline) theo định kỳ 10 ngày/lần. 

- Nghiệm thức 6: xử lý kết hợp TKT BT56 (108 PFU/mL) và thuốc 

hóa học (Miksabe 100WP với hoạt chất streptomycin + oxytetracyline) khi tỷ 

lệ bệnh >10%. 

- Nghiệm thức 7: xử lý kết hợp hỗn hợp 2 TKT (BT56 và BT67) và 

thuốc hóa học (Miksabe 100WP với hoạt chất streptomycin + oxytetracyline) 

khi tỷ lệ bệnh >10%. 

   

Hình 3.5: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 3- Ngoài đồng 
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Cách thức tiến hành: thực hiện (tương tự thí nghiệm 3.2.4.2- Nội dung 4) 

nhưng không lây bệnh nhân tạo. 

Phương pháp canh tác của nông dân: sau khi cây con trồng đã bắt rễ, cứ 

mỗi 7 ngày sẽ bón phân, phun thuốc phòng trị côn trùng (bọ trĩ, rầy mềm, sâu 

ăn tạp, rầy phấn trắng), nấm (thán thư, đốm lá, héo rũ) và vi khuẩn (héo xanh) 

gây bệnh. Ngoài ra, sau khi trồng vào chậu 20 ngày sẽ tiến hành ngắt chèo 

ngọn và sau đó cách 15 ngày sẽ tiến hành bấm ngọn một lần và mỗi cây hoa 

Cúc sẽ tiến hành bấm ngọn 3 lần trong suốt vụ trồng. Nước được tưới 2 lần 

mỗi ngày. 

Chỉ tiêu ghi nhận: Theo dõi và quan sát triệu chứng bệnh hàng ngày. Khi 

triệu chứng bệnh xuất hiện thì tiến hành ghi nhận tỷ lệ bệnh, cấp độ bệnh, 

AUDPC và hiệu quả giảm bệnh (như mô tả thí nghiệm 3.2.4.1- nội dung 4). 

3.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu từ các nội dung nghiên cứu được xử lý bằng Excel và phân tích 

thống kê bằng phần mềm Mstat-C qua phép thử Duncan. 

3.2.6. Công thức phân bón cho các thí nghiệm nhà lưới và ngoài đồng 

Công thức phân bón dùng trong thí nghiệm: ở giai đoạn cây con sử 

dụng phân NPK 20-20-15+TE với lượng 1kg/2000 cây (pha loãng với nước và 

tưới 50mL/chậu). Khi cây lớn bón định kỳ với lượng phân 1kg/1000 cây (bón 

trực tiếp vào gốc cây không cần pha nước với 10g/chậu), mỗi 10 ngày bón 

phân một lần. 
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Nội dung 1: Phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây 

hoa Cúc và các dòng thực khuẩn thể có khả năng kí sinh vi khuẩn gây 

bệnh ở một số tỉnh ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng 

4.1.1 Kết quả phân lập các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh  

Kết quả phân lập được 55 dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh ở các tỉnh: 

Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, 

Lâm Đồng. Trong đó, 13 dòng vi khuẩn được phân lập thuộc tỉnh Bến Tre, 13 

dòng vi khuẩn phân lập từ Cần Thơ, 12 dòng vi khuẩn ở Tiền Giang, 8 dòng vi 

khuẩn ở Đồng Tháp và các dòng còn lại thuộc các tỉnh khác (Bảng 4.1).  

Bảng 4.1: Số dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh được phân lập ở một số tỉnh ĐBSCL 

và tỉnh Lâm Đồng 

STT Đia điểm thu mẫu Số dòng vi khuẩn 

1 Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp 8 

2 Huyện Châu Phú - An Giang 3 

3 Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng 3 

4 Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 7 

5 Quận Bình Thủy - Cần Thơ 6 

6 Huyện Chợ Lách - Bến Tre 13 

7 Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang 12 

8 Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 1 

9 Thị trấn Ngan Dừa - Bạc Liêu 1 

10 Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 1 

Tổng  55 

Khảo sát hình thái khuẩn lạc của vi khuẩn bằng môi trường King’s B và 

môi trường TZC. Khuẩn lạc của vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên Cúc ở môi 

trường King’s B có màu trắng kem, nhẵn, bóng, hơi chảy, nhờn (Hình 4.1), 

trên môi trường TZC khuẩn lạc có màu hồng ở giữa và rìa có màu trắng, đây 

là đặc điểm của vi khuẩn Ralstonia solanacearum và cũng phù hợp với miêu 

tả của (Mân, 2007; Agrios, 2005) (Hình 4.2) 
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Hình 4.1: Khuẩn lạc vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên môi trường King’s B 

(A. Dòng vi khuẩn BT-13; B. Dòng vi khuẩn ĐT-9) 

  

Hình 4.2: Khuẩn lạc vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên môi trường TZC 

(A. Dòng vi khuẩn BT-13; B. Dòng vi khuẩn ĐT-9) 

Qua kết quả thu mẫu và phân lập mầm bệnh héo xanh ghi nhận được bệnh 

xuất hiện khá phổ biến trên cây Cúc ở ĐBSCL. Triệu chứng héo xanh xuất 

hiện rõ lúc trời nắng từ 9 - 15 giờ. Bệnh xuất hiện trên cây con và cây lớn từ ra 

hoa đến thu hoạch. Khi cây còn non toàn bộ lá héo rũ đột ngột và chết nhanh 

chóng. Trên cây đã lớn thì héo đầu tiên ở các lá ngọn héo rũ có màu xanh tái, 

sau đó các lá phía dưới, các cành héo dần vào ban ngày và ban đêm có thể hồi 

phục, cây bị còi cọc, nhưng sau 2 - 5 ngày toàn cây héo hẳn và chết (Hình 4.3) 

trên thân vỏ vẫn còn xanh hoặc xuất hiện những sọc nâu, vỏ thân phía gốc sù 

sì, thân vẫn rắn đặc.  

A B 

A B 
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Hình 4.3: Bệnh héo xanh trên Cúc 

Cắt ngang thân, cành nhìn rõ bó mạch dẫn, mô xylem có màu nâu sẫm, 

bên trong bó mạch chứa đầy dịch nhờn vi khuẩn, ấn nhẹ vào đoạn cắt hoặc 

ngâm đoạn cắt có mạch dẫn màu nâu vào cốc nước có thể thấy dịch vi khuẩn 

màu trắng sữa từ trong chảy qua miệng cắt ra ngoài. Đặc điểm này được xem 

là một cách chẩn đoán nhanh bệnh héo do vi khuẩn. Khi cây đã héo, nhổ lên 

thấy rễ bị thâm đen, thối hỏng, điều này phù hợp với triệu chứng bệnh héo 

xanh (Mân, 2007; Agrios, 2005) đã mô tả trên cây khoai tây và cà chua và phù 

hợp với mô tả của Cúc & Thủy (2014) trên cây cúc và vạn thọ. 

4.1.2 Kết quả phân lập các dòng thực khuẩn thể  

Tổng số 124 dòng TKT được phân lập từ các tỉnh: Bến Tre, Cần Thơ, Hậu 

Giang, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Lâm Đồng (Bảng 4.2). 

Trong đó, có 38 dòng TKT được phân lập ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, 33 
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dòng TKT ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và 12 dòng TKT ở thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, còn lại là các tỉnh khác. Đây cũng là 3 địa phương 

có diện tích trồng hoa lớn nhất ĐBSCL hiện nay. 

Bảng 4.2: Số dòng TKT được phân lập từ một số tỉnh ở ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng 

STT Địa điểm thu mẫu Số dòng TKT 

1 Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp 33 

2 Huyện Châu Phú - An Giang 5 

3 Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng 9 

4 Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 8 

5 Quận Bình Thủy - Cần Thơ 3 

6 Huyện Chợ Lách - Bến Tre 38 

7 Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang 12 

8 Huyện Long Mỹ - Hậu Giang 9 

9 Thị trấn Ngan Dừa - Bạc Liêu 3 

10 Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 4 

Tổng  124 

TKT được phát hiện khi chúng được nhân nuôi trong môi trường chứa tế 

bào vi khuẩn kí chủ. Khi cho một TKT lên một lớp vi khuẩn đang phân chia 

trên đĩa thạch dinh dưỡng sẽ tạo nên một vùng phân giải trong suốt trên nền 

lớp sáng, mờ đục của vi khuẩn đang phát triển. Vùng phân giải này gọi là đốm 

tan hay đốm thực khuẩn (tên tiếng Anh “plaque”) (Hình 4.4). Các đốm này 

được tạo thành do tế bào vi khuẩn bị TKT phân giải và phóng thích nhiều TKT 

mới, những TKT này liền xâm nhiễm những tế bào vi khuẩn kế cận. Quá trình 

này lặp lại tuần tự cho đến khi sự phát triển vi khuẩn ở trên đĩa thạch ngừng lại 

do hết thức ăn và tích tụ phẩm vật độc. Mỗi TKT tạo nên một plaque. Chính vì 

thế ta có thể định lượng TKT bằng cách pha loãng thích hợp và cho vào đĩa 

thạch dinh dưỡng chứa vi khuẩn kí chủ. Đếm số lượng plaque để định lượng 

mật số TKT/thể tích (PFU/mL) cũng giống phương pháp đếm khuẩn lạc trong 

định lượng vi khuẩn (CFU/mL). Số lượng đốm tan thể hiện mật số TKT nhiều 

hay ít, còn kích thước của đốm tan thể hiện khả năng phân giải vi khuẩn mạnh 

hay yếu của TKT nếu cùng kí chủ vi khuẩn, do đó dựa vào kích thước của 

đốm tan có thể tuyển chọn được những TKT tiềm năng, có khả năng phân giải 

vi khuẩn mạnh để ứng dụng TKT kiểm soát mầm bệnh do vi khuẩn trong nông 

nghiệp (Nga & Tâm, 2014; Minh, 2006). 
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Hình 4.4: Đốm tan đơn lẻ của hai dòng TKT BT56 (trái) và dòng  BT67 (phải) 

hình thành dựa trên phương pháp pha loãng và trãi trên đĩa để thực hiện tách dòng 

TKT. 

4.2 Nội dung 2: Tuyển chọn một số dòng thực khuẩn thể triển vọng trong 

phòng thí nghiệm và nhà lưới để phòng trị vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. 

4.2.1 Kết quả đánh giá khả năng ký sinh của thực khuẩn thể đối với vi 

khuẩn gây bệnh héo xanh trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Kết quả đánh giá khả năng kí sinh của 124 dòng TKT đối với 55 dòng vi 

khuẩn gây bệnh héo xanh trên Cúc được phân lập ở một số tỉnh ĐBSCL và 

Lâm đồng (Bảng 4.3) cho thấy có sự biến động về khả năng kí sinh của các 

dòng TKT từ 23 đến 53. Trong đó có 14 dòng TKT có số lượng kí chủ dưới 

40, thấp nhất là dòng TKT BL121 có số kí chủ là 23. Bên cạnh đó, có 48 

dòng TKT có số lượng kí chủ trên 50, trong đó có 5 dòng TKT gồm BT77, 

BT75, BT71, BT67, BT53 có khả năng kí sinh nhiều dòng vi khuẩn 

nhất (53 dòng) và có 13 dòng TKT ĐT8, ĐT9, ĐT13, ĐT14 CT42, 

CT46, CT49, BT66, BT72, BT73, BT78, BT81, HG115 có cùng 

số lượng kí chủ là 52. Trung bình số vi khuẩn kí chủ của mỗi TKT là 45,7 

trong tổng số 55 dòng vi khuẩn được khảo sát chiếm tỉ lệ 83%.  
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Bảng 4.3: Khả năng kí sinh của 124 dòng TKT đối với 55 dòng vi khuẩn phân lập ở 

một số tỉnh ĐBSCL và Lâm Đồng 

STT 
Dòng 

TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

STT Dòng TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

STT 
Dòng 

TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

1 ĐT1 51 43 CT43 42 85 BT85 46 

2 ĐT2 51 44 CT44 51 86 BT86 51 

3 ĐT3 50 45 CT45 51 87 BT87 44 

4 ĐT4 50 46 CT46 52 88 BT88 42 

5 ĐT5 49 47 CT47 51 89 ĐT89 41 

6 ĐT6 42 48 CT48 37 90 ĐT90 40 

7 ĐT7 41 49 CT49 52 91 ĐT91 43 

8 ĐT8 52 50 CT50 47 92 ĐT92 40 

9 ĐT9 52 51 BT51 37 93 ĐT93 32 

10 ĐT10 42 52 BT52 41 94 ĐT94 45 

11 ĐT11 40 53 BT53 53 95 ĐT95 46 

12 ĐT12 49 54 BT54 51 96 ĐT96 48 

13 ĐT13 52 55 BT55 38 97 TG97 50 

14 ĐT14 52 56 BT56 51 98 TG98 50 

15 ĐT15 40 57 BT57 51 99 TG99 47 

16 ĐT16 42 58 BT58 49 100 TG100 46 

17 ĐT17 48 58 BT59 51 101 TG101 50 

18 ĐT18 51 60 BT60 50 102 TG102 48 

19 ĐT19 46 61 BT61 38 103 TG103 48 

20 ĐT20 48 62 BT62 51 104 TG104 45 

21 ĐT21 44 63 BT63 43 105 TG105 49 

22 ĐT22 48 64 BT64 49 106 TG106 49 

23 ĐT23 46 65 BT65 50 107 TG107 49 

24 ĐT24 51 66 BT66 52 108 TG108 49 

25 ĐT25 47 67 BT67 53 109 HG109 51 

26 AG26 31 68 BT68 32 110 HG110 51 

27 AG27 47 69 BT69 38 111 HG111 46 

28 AG28 40 70 BT70 42 112 HG112 41 

29 AG29 50 71 BT71 53 113 HG113 51 

30 AG30 49 72 BT72 52 114 HG114 51 

31 LĐ31 48 73 BT73 52 115 HG115 52 

32 LĐ32 49 74 BT74 44 116 HG116 50 

33 LĐ33 49 75 BT75 53 117 HG117 46 

34 LĐ34 41 76 BT76 45 118 BL118 37 
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STT 
Dòng 

TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

STT Dòng TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

STT 
Dòng 

TKT 

Số VK 

bị kí 

sinh 

35 LĐ35 43 77 BT77 53 119 BL119 38 

36 LĐ36 47 78 BT78 52 120 BL120 40 

37 LĐ37 50 79 BT79 51 121 BL121 23 

38 LĐ38 51 80 BT80 47 122 BL122 42 

39 LĐ39 38 81 BT81 52 123 BL123 40 

40 CT40 39 82 BT82 48 124 BL124 34 

41 CT41 50 83 BT83 48 - - - 

42 CT42 52 84 BT84 43 - - - 

Trung bình số vi khuẩn kí chủ của mỗi TKT                   45,7/55 

Qua (Bảng 4.4) kết quả về mức độ kí sinh bởi 124 dòng TKT của 55 

dòng vi khuẩn R. solanacearum phân lập ở một số tỉnh ĐBSCL và Lâm Đồng 

cho thấy có 13 dòng vi khuẩn có bằng và hơn 120 TKT kí sinh gồm: ĐT6, 

ĐT9, ĐT12, LĐ34, CT30, BT134, TG187, TG189, TG190, TG192, TG194, 

TG198, TG199 và dòng vi khuẩn bị TKT kí sinh cao nhất là dòng ĐT9 bị kí 

sinh tất cả 124 dòng TKT chiếm tỉ lệ 100% (Hình 4.5). Trung bình số lượng 

TKT kí sinh trên mỗi vi khuẩn R. solanacearum là 100 TKT trong tổng số 124 

TKT được khảo sát chiếm tỉ lệ 80,6%, kết quả này cho thấy, trong tự nhiên 

TKT của vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh trên Cúc đã tồn tại và 

hiện diện phong phú với tần suất cao trong đất và trong thân cây khi có hoặc 

không có sự hiện diện của vi khuẩn kí chủ. Điều này khẳng định rằng TKT là 

sinh vật hiện diện phong phú trong tự nhiên (mật số khoảng 1032) và giữ vai 

trò cân bằng quần thể vi khuẩn trong môi trường (Kutter & Sulakvelidze, 

2004). Mặt khác do mỗi vi khuẩn có thể có rất nhiều TKT kí sinh do đó trong 

việc kiểm soát mầm bệnh do vi khuẩn ta có thể phối hợp nhiều TKT (hỗn hợp 

TKT) để tiêu diệt vi khuẩn và hạn chế hiện tượng kháng TKT của vi khuẩn R. 

solanacearum trên cây hoa Cúc. 
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Hình 4.5: Khả năng kí sinh của TKT dòng ĐT1 ĐT2, ĐT3, ĐT4, ĐT5, 

ĐT6, ĐT7, ĐT8, ĐT9, ĐT10, ĐT11, ĐT12, ĐT13, ĐT14, ĐT15, 

ĐT16 trên dòng vi khuẩn ĐT9.  

Bảng 4.4: Số lượng TKT kí sinh trên các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trong 

tổng số 124 dòng TKT được khảo sát 

STT 
Dòng 

VK 

Số TKT kí 

sinh 
STT Dòng VK 

Số TKT 

kí sinh 
STT 

Dòng 

VK 

Số TKT 

kí sinh 

1 ĐT4 119 20 CT71 102 39 BT160 0 

2 ĐT5 119 21 CT78 95 40 BT176 120 

3 ĐT6 122 22 CT79 117 41 ĐT172 116 

4 ĐT7 117 23 CT80 97 42 TG187 121 

5 ĐT9 124 24 CT81 105 43 TG189 122 

6 ĐT12 121 25 CT87 115 44 TG190 121 

7 ĐT25 119 26 CT88 119 45 TG191 118 

8 AG57 118 27 BT101 96 46 TG192 122 

9 AG28 94 28 BT104 72 47 TG194 120 

10 AG30 114 29 BT112 102 48 TG196 119 

11 CT32 93 30 BT118 70 49 TG197 115 

12 LĐ34 122 31 BT133 46 50 TG198 120 

13 LĐ37 88 32 BT134 120 51 TG199 122 

14 LĐ39 118 33 BT135 117 52 TG202 118 

15 CT30 120 34 BT145 74 53 TG204 117 

16 CT59 114 35 BL152 73 54 HG206 109 

17 CT65 101 36 BT156 45 55 BL223 111 

18 CT68 96 37 BT157 50 - - - 

19 CT69 116 38 BT158 105 - - - 

Trung bình số lượng TKT kí sinh trên mỗi vi khuẩn gây bệnh héo xanh           100/124 

Qua kết quả cho thấy khả năng kí sinh của TKT trên các dòng vi khuẩn 

gây bệnh héo xanh là khá tốt. Trong đó không có dòng TKT nào hoàn toàn kí 



61 

 

sinh tất cả 55 dòng vi khuẩn, ngược lại dòng vi khuẩn ĐT9 bị tất cả các dòng 

TKT kí sinh. Điều này cho thấy phạm vi kí sinh của TKT tương đối rộng trên 

dòng vi khuần. Mỗi vi khuẩn có thể là vật chủ của một hoặc nhiều TKT 

(Minh, 2006). Vi khuẩn trong nhiều trường hợp có sự đa dạng di truyền, như 

vậy có sự khác nhau về tính mẫn cảm trước TKT và vi khuẩn có thể dễ dàng 

biến đổi để đề kháng với một dòng TKT duy nhất, do đó việc phân lập mới 

TKT thường xuyên và đa dạng về địa điểm là cần thiết, nhằm chọn lọc được 

các TKT có phổ ký chủ rộng, và khả năng phân giải tốt để kiểm soát bệnh do 

vi khuẩn trên cây trồng đạt hiệu quả.   

    Dựa vào độ mẫn cảm nhất của vi khuẩn (dòng vi khuẩn bị TKT kí sinh 

nhiều nhất) và địa điểm trồng hoa Cúc, chọn 6 dòng vi khuẩn đại diện cho mỗi 

tỉnh 1 vi khuẩn, Đồng Tháp (ĐT-9), Cần Thơ (CT-30), An Giang (AG-57), 

Lâm Đồng (LĐ-34), Bến Tre (BT-176), Tiền Giang (TG-189) để đánh giá khả 

năng gây hại của các dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong 

điều kiện nhà lưới nhằm xác định dòng vi khuẩn gây hại cao để sử dụng trong 

nghiên cứu phòng trị.  

4.2.2 Kết quả đánh giá khả năng gây hại của các dòng vi khuẩn phân lập 

trên cây hoa Cúc ở điều kiện nhà lưới 

Kết quả đánh giá khả năng gây hại của 6 dòng vi khuẩn gây bệnh héo 

xanh cho thấy tất cả đều có khả năng gây hại trên cây hoa Cúc và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Trong đó, dòng vi khuẩn ĐT-9 được 

ghi nhận khả năng gây hại cao hơn các dòng còn lại qua các thời điểm khảo 

sát.  

Từ kết quả đánh giá tỷ lệ bệnh (Bảng 4.5) có thể thấy tỷ lệ bệnh héo xanh 

trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức ở các thời điểm khảo sát đều khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với nhau và với đối chứng. Bệnh bắt đầu xuất hiện ở 

thời điểm 6 ngày sau khi lây bệnh (NSKLB) ở tất cả các nghiệm thức trừ 

nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức vi khuẩn AG-57.   

Đến thời điểm 10 ngày sau khi lây bệnh (NSKLB) ngoại trừ nghiệm thức 

đối chứng, các nghiệm thức còn lại đều có cây bị bệnh, riêng vi khuẩn ĐT-9 

thể hiện sự vượt trội khi có tỷ lệ bệnh cao hơn so với các nghiệm thức khác. 

Ở giai đoạn 14-18 NSKLB, bệnh đều phát triển ở các nghiệm thức có lây 

bệnh nhân tạo bằng vi khuẩn, trong đó nghiệm thức ĐT-9 có tỷ lệ bệnh cao 

nhất và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác. 

Ở thời điểm 22 NSKLB, nghiệm thức ĐT-9 vẫn giữ tỷ bệnh cao nhất, 

điều này chứng tỏ ĐT-9 là dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao hơn các 
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dòng vi khuẩn còn lại.  

Về chỉ số tích luỹ bệnh theo thời gian AUDPC (Bảng 4.5) ghi nhận 

nghiệm thức ĐT-9 cao nhất (811,5) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

các nghiệm thức còn lại. Các nghiệm thức có các dòng vi khuẩn còn lại vẫn 

thể hiện khả năng gây bệnh với AUDPC cao hơn và khác biệt thống kê so 

với nghiệm thức đối chứng, trong đó dòng vi khuẩn TG-189 thể hiện khả 

năng gây bệnh cao có sự khác biệt so với hai dòng vi khuẩn AG-57 và LĐ-

34. 

Bảng 4.5: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn gây bệnh trong điều kiện 

nhà lưới 

Nghiệm thức 

(vi khuẩn) 

                                Ngày sau khi lây bệnh 

6 10 14 18 22 AUDPC 

Đối Chứng 0,0 b 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 d 0,0 d 

ĐT-9 12,5 a  35,0 a 47,5 a 65,0 a 77,5 a 811,5 a 

CT-30 7,5 a 20,0 b 30,0   b 35,0   b 42,5   b 492,5 bc 

AG-57 0,0 b 15,0 b 25,0   b 32,5   b 32,5 c 419,5 c 

LĐ-34 7,5 a 20,0 b 27,5   b 27,5   b 27,5 c 411,5 c 

BT-176 7,5 a 12,5 b 22,5   b 30,0   b 32,5 c 533,5 bc 

TG-189 10,0 a 20,0 b 25,0   b 27,5   b 27,5 c 561,5 b 

Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 46,65 31,31 20,63 16,00 11,05 17,97 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng arcsin  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong 

một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa, *  khác biệt ở 

mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan. 

 Về trung bình cấp bệnh, kết quả (Bảng 4.6) cũng cho thấy sự tương 

quan thuận giữa tỷ lệ bệnh và cấp độ bệnh (khi tỉ lệ bệnh càng cao thì cấp độ 

bệnh càng nặng). Ở giai đoạn 6 NSKLB, chỉ duy nhất nghiệm thức ĐT-9 có 

cấp bệnh cao hơn khác biệt so với đối chứng, tuy nhiên chưa khác biệt so với 

các nghiệm thức còn lại. Ở thời điểm từ 10 đến 22 NSKLB, cấp bệnh ở 

nghiệm thức ĐT-9 tiến triển nhanh, cao hơn và khác biệt ý nghĩa so với các 

nghiệm thức còn lại điều đó chứng tỏ vi khuẩn ĐT-9 có khả năng gây hại cao 

nên cây bị nhiễm bệnh nặng hơn so với các dòng vi khuẩn khác (Hình 4.6).  
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Bảng 4.6: Trung bình cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn gây bệnh trong điều 

kiện nhà lưới 

Nghiệm thức 

(vi khuẩn) 

                             Ngày sau khi lây bệnh 

6 10 14 18 22 

Đối Chứng 0,00 b 0,00 d 0,00 c 0,00 c 0,00 d 

ĐT-9 0,15 a  0,70 a 1,20 a 1,95 a 3,00 a 

CT-30 0,08 ab 0,45 b 0,85 ab 1,43 b 1,98 b 

AG-57 0,00 b 0,28 bc 0,80 b 1,35 b 1,53 c 

LĐ-34 0,08 ab 0,40 bc 0,73 b 0,98 b 1,18 c 

BT-176 0,10 ab 0,23 c 0,63 b 1,05 b 1,33 c 

TG-189 0,10 ab 0,38 bc 0,73 b 1,03 b 1,18 c 

Mức ý nghĩa * * * * * 

CV (%) 89,07 39,46 34,99 31,27 18,37 

Ghi chú: Các số trung bình trong một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa, *  khác biệt ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan. 

Kết quả cũng được ghi nhận ở một số nghiên cứu như: Thắng và ctv. 

(2011) khi các dòng vi khuẩn R. solanacearum được phân lập ở các vùng địa 

lý khác nhau thì thể hiện tính độc và có mức độ gây bệnh khác nhau. Nghiên 

cứu của Thủy và ctv. (2016) nhận thấy trong số những dòng vi khuẩn R. 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên ớt sừng thì dòng vi khuẩn Rs2 và Rs5 

luôn có tỷ lệ bệnh cao 60-80% (12 NSKLB) đạt đến 100% ở (32 NSKLB), 

còn nghiệm thức Rs3 có tỷ lệ bệnh là 56%. Từ đó có thể nhận thấy khả năng 

gây hại của các dòng vi khuẩn là khác nhau, nó có thể liên quan với tính độc 

do đặc tính di truyền của vi khuẩn đồng thời liên quan đến sự tương tác giữa 

tác nhân gây bệnh và giống cây trồng. 

Qua kết quả tỷ lệ bệnh, chỉ số AUDPC và cấp độ bệnh cho thấy trong số 

6 dòng vi khuẩn được dùng để lây bệnh nhân tạo trong điều kiện nhà lưới thì 

dòng vi khuẩn ĐT-9 có khả năng gây hại cao nhất trên cây hoa Cúc nên 

được sử dụng trong các thí nghiệm tiếp theo của luận án. 
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Hình 4.6: Mức độ bệnh do các dòng vi khuẩn gây ra ở thời điểm 22 NSKLB trong 

điều kiện nhà lưới (A: nghiệm thức lây bệnh dòng vi khuẩn ĐT-9, B: nghiệm thức lây lây bệnh 

dòng vi khuẩn CT-30, C: nghiệm thức lây bệnh dòng vi khuẩn LĐ-34, D: nghiệm thức lây bệnh dòng 

vi khuẩn AG-57, E: nghiệm thức lây bệnh vi khuẩn BT-176, F: nghiệm thức lây bệnh dòng vi khuẩn 

TG-189, G: nghiệm thức đối chứng, H: ảnh so sánh giữa nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức lây 

bệnh dòng vi khuẩn ĐT-9)  

A B 

C D 

E F 

G H 
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4.2.3 Kết quả định danh vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên Cúc   

Kết quả giải trình tự cho thấy đoạn gen 16S rRNA của dòng vi khuẩn 

ĐT-9 có 99,86% tương đồng so với trình tự 16S rRNA của dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum có mã số (KX785160.1) trên ngân hàng gen (NCBI) 

(Hình 4.7).  

 

Hình 4.7: Kết quả Blast trình tự đoạn gen 16S rRNA của dòng vi khuẩn ĐT-9 

Trình tự gen 16S rRNA của vi khuẩn ĐT-9 đã được gửi vào GenBank 

với mã số là MK041548. Dòng vi khuẩn (ĐT-9) phân lập từ cây hoa Cúc biểu 

hiện triệu chứng héo xanh là Ralstonia solanacearum.. Vì thế dòng vi khuẩn 

ĐT-9 được sử dụng cho những thí nghiệm tiếp theo trong luận án này. 

4.2.4 Kết quả đánh giá khả năng phân giải vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum của thực khuẩn thể có phổ ký chủ rộng trong điều kiện 

phòng thí nghiệm 

Từ kết quả (Bảng 4.7) cho thấy thời điểm 24 giờ sau khi nhân nuôi 

(GSKNN), dựa vào trung bình trên 3 dòng vi khuẩn cho thấy 10 dòng TKT  

đều thể hiện khả năng tiêu diệt vi khuẩn R. solanacearum với trung bình 

đường kính đốm tan từ 1,24 đến 6,92 mm, trong đó có 3 dòng TKT CT44, 

CT46, BT75, có trung bình đường kính đốm tan cao nhất từ 6,68 đến 6,92 

mm và khác biệt so với các dòng TKT còn lại, có trung bình đường kính đốm 

tan từ 1,24 đến 6,18 mm. Về trung bình đường kính đốm tan của mỗi dòng vi 

khuẩn bị phân giải bởi 10 dòng TKT dao động từ 3,74 đến 6,32 mm. Trong đó 

dòng vi khuẩn BT134 mẫn cảm nhất có trung bình đường kính đốm tan cao 

6,32 mm và khác biệt so với 2 dòng ĐT9 và LĐ34 có trung bình đường kính 

đốm tan lần lượt là 3,74 mm và 5,41 mm.  
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Bảng 4.7: Khả năng phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi khuẩn thời điểm 24 

giờ 

Đường kính đốm tan (plaque) (mm) 

          VK(A) 

TKT (B) 
ĐT9 LĐ34 BT134 TB(B) 

BT56 3,51 j 6,43 fg 7,32 cde 5,75 C 

AG29 6,34 fg 3,14  j 5,81 g 5,10 D 

LĐ38 3,46 j 6,46 fg 6,79 ef 5,57 C 

CT44 5,07 h 6,70 ef 8,65 a 6,81 A 

CT46 5,17 h 6,96 def 8,62 a 6,92 A 

ĐT13 3,44 j 7,36 cde 7,75 bc 6,18 B 

BT67 3,19  j 7,20 cde 7,20 cde 5,86 BC 

TG97 1,87 k 1,19 kl 1,28 kl 1,45 E 

BT75 4,24 i 7,57 cd 8,24 ab 6,68 A 

HG109 1,12 l 1,14 l 1,48 kl 1,24 E 

TB(A) 3,74 C 5,41 B 6,32 A  

CV(%) 7,44 

Mức ý nghĩa F(A)*,F(B)*,F(A×B)* 

Chú thích: các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hoặc nhiều chữ in thường 

hoặc in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Duncan, (*) 

Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, VK (vi khuẩn); TKT (thực khuẩn thể) 

Thời điểm 48 GSKNN kết quả trình bày (Bảng 4.8), các nghiệm thức 

TKT đều cho kết quả đường kính đốm tan từ 2,13 đến 8,79 mm. 6 dòng TKT 

CT46, CT44, BT67, ĐT13, BT56, BT75 có trung bình đường kính 

đốm tan cao đạt từ 8,32 đến 8,79 mm và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

dòng còn lại. Các nghiệm thức vi khuẩn cũng cho thấy kết quả đường kính 

đốm tan từ 4,47 đến 9,74 mm. Đối với vi khuẩn thì trung bình đường kính 

đốm tan cao nhất là dòng BT134 là 9,74 mm, khác biệt ý nghĩa thống kê với 2 

dòng ĐT9 và LĐ34 có trung bình đường kính đốm tan lần lượt là 4,47 mm và 

6,24 mm.    
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Bảng 4.8: Khả năng phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi khuẩn thời điểm 48 

giờ  

Đường kính đốm tan (plaque) (mm) 

        VK (A) 

TKT(B) 
ĐT9 LĐ34 BT134 TB(B) 

BT56 3,80 lm 7,27 efgh 14,1 a 8,40 A 

AG29 7,14 fgh 3,33 lmn 6,73 ghi 5,73 C 

LĐ38 3,61 lm 7,42 efgh 9,59 d 6,87 B 

CT44 5,73 ij 8,07 ef 12,2 bc 8,65 A 

CT46 6,32 hij 7,47 efgh 12,6 b 8,79 A 

ĐT13 3,77 lm 7,98 efg 13,3 ab 8,34 A 

BT67 4,47 kl 8,17 ef 12,9 b 8,51 A 

TG97 2,62 mno 2,09 no 1,68 o 2,13 D 

BT75 5,17 jk 8,52 de 11,3 c 8,32 A 

HG109 2,04 no 2,05 no 3,05 mn 2,38 D 

TB(A) 4,47 C 6,24 B 9,74 A  

CV (%) 10,4 

Mức ý nghĩa F(A)*,F(B)*,F(A×B)* 

Chú thích: các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hoặc nhiều chữ in thường 

hoặc in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Duncan, * 

Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. VK (vi khuẩn); TKT (thực khuẩn thể) 

Thời điểm 72 GSKNN kết quả trình bày (Bảng 4.9) cho thấy nghiệm 

thức TKT đều cho kết quả đường kính đốm tan từ 2,67 đến 11,4 mm. Trong 

đó, 2 dòng TKT CT46 và BT67, có trung bình đường kính đốm tan cao là 

11,2 mm và 11,4 mm cao hơn và khác biệt ý nghĩa với các dòng TKT còn lại. 

Kế đó là 3 dòng TKT CT44, BT56, BT75 có trung bình đường kính đốm 

tan cũng khá cao từ 10,0 mm đến 10,4  mm. Các nghiệm thức vi khuẩn cũng 

cho thấy độ mẫn cảm của 3 dòng vi khuẩn, trong đó dòng vi khuẩn BT134 

mẫn cảm nhất có trung bình đường kính đốm tan cao 12,7 mm và khác biệt ý 

nghĩa so với 2 dòng vi khuẩn ĐT9 và LĐ34 có trung bình đường kính đốm tan 

lần lượt là 5,16 mm và 6,95 mm.      
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Bảng 4.9: Khả năng phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi khuẩn thời điểm 72 

giờ 

Đường kính đốm tan (plaque) (mm) 

         VK(A) 

TKT(B) 
ĐT9 LĐ34 BT134 TB(B) 

BT56 4,08 l 8,95 g 17,95 ab 10,3 B        

AG29 7,52 ghij 3,42 lm  7,77 ghi 6,24 D  

LĐ38 3,72 lm 7,78 ghi 12,1 e 7,85 C 

CT44 6,27 jk 8,45 gh 16,6 c 10,4 B        

CT46 7,13 hijk 8,82 g 8,82 g  11,2 A         

ĐT13 4,02 l 8,10 gh 17,1 bc 9,73 B        

BT67 6,47 ijk 8,64 g 19,2 a 11,4 A         

TG97 3,20 lm 2,42 m 2,40 m 2,67 E     

BT75 6,08 k 10,7 f 13,3  d 10,0 B        

HG109 3,10 lm 2,30 m 3,19 lm 2,86 E     

TB(A) 5,16 C     6,95 B      12,7 A  

CV(%) 9,35 

Mức ý nghĩa F(A)*,F(B)*,F(A×B)* 

Chú thích: các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hoặc nhiều chữ in thường 

hoặc in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Duncan, * 

Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. VK (vi khuẩn); TKT (thực khuẩn thể) 

Như vậy qua 3 thời điểm ghi nhận khả năng phân giải vi khuẩn R. 

solanacearum qua đường kính đốm tan của 10 dòng TKT trên 3 dòng vi khuẩn 

R. solanacearum cho thấy các dòng CT46, CT44, BT67, BT56, 

BT75 có khả năng phân giải vi khuẩn R. solanacearum cao, ổn định ở mỗi 

thời điểm và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 5 dòng TKT còn lại.  

  Đối với vi khuẩn, nhìn chung các dòng TKT đều có khả năng phân giải 

tốt ở 3 dòng vi khuẩn khảo sát, kết quả ở 3 thời điểm cho thấy vi khuẩn BT134 

là dòng vi khuẩn mẫn cảm nhất có trung bình đường kính đốm tan mà TKT 

tạo ra lớn nhất (Hình 4.8, Hình 4.9). 

  Tóm lại, từ kết quả của trung bình đường kính đốm tan cao và khả năng 

phân bố kí chủ rộng, chọn 5 dòng TKT CT46, CT44, BT67, BT56, 

BT75 có đường kính đốm tan cao cho thí nghiệm nhà lưới và dòng vi khuẩn 

BT134 để nhân nuôi TKT.    

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Giang và ctv. (2014) đã phân 

lập được 10 dòng TKT từ 26 dòng vi khuẩn, trong đó có 4 dòng TKT có khả 

năng phòng trị hiệu quả bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae 
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pv. oryzae. Ở thời điểm 24 GSKNN thì bốn dòng TKT đều cho hiệu quả tiêu 

diệt vi khuẩn với đường kính đốm tan từ 3,8 – 5,1 mm. Trong đó, dòng TKT 

10, 12 và 13 có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống 

kê với dòng TKT 17 với đường kính đốm tan lần lượt là 4,9 mm; 5,1 mm; 5,1 

mm và 3,8 mm. Ở thời điểm 48 GSKNN thì đường kính đốm tan của bốn dòng 

TKT đạt từ 8,1 – 11,7 mm, trong đó, dòng TKT 12 có đường kính đốm tan cao 

nhất (11,7 mm) có sự khác biệt ý nghĩa thống kê so với các dòng TKT còn lại.       

Bên cạnh đó, kết quả này phù hợp cũng với nghiên cứu của Tan et al. 

(2009), khi phân lập TKT từ nước cống, ghi nhận 30 dòng TKT kí sinh R. 

solanacearum và 5 dòng TKT kí sinh Erwinia chrysanthemi thể hiện qua 

đường kính đốm tan từ khoảng 6 – 17 mm trong 24 – 48 giờ.    

   

Hình 4.8: Đường kính đốm tan của TKT (BT67) trên 3 dòng vi khuẩn R. 

solanacearum ĐT9 (trái), LĐ34 (giữa), BT134 (phải) ở thời điểm 48 GSKNN 

   

Hình 4.9: Đường kính đốm tan của TKT (BT56) trên 3 dòng vi khuẩn R. 

solanacearum ĐT9 (trái), LĐ34 (giữa), BT134 (phải) ở thời điểm 48 GSKNN 

4.2.5 Kết quả đánh giá khả năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của 5 dòng thực khuẩn thể triển vọng trong điều kiện nhà lưới 

Từ kết quả (Bảng 4.10) cho thấy, ở thời điểm 8 NSKLB, bệnh bắt đầu 

xuất hiện ở các nghiệm thức trừ hai nghiệm thức áp dụng TKT BT67 và 

BT56 chưa xuất hiện bệnh có sự khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại và đối chứng. Thời điểm 14 NSKLB, nghiệm thức 
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BT67 đã bắt đầu xuất hiện bệnh nhưng ở cả nghiệm thức BT67 và BT56 

đều có tỷ lệ bệnh (trong khoảng 0-2%) thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với các nghiệm thức khác và đối chứng (40%). Thời điểm 20 NSKLB, tỷ 

lệ bệnh tăng dần ở tất cả các nghiệm thức, 4 nghiệm thức xử lý TKT gồm 

BT67, BT56, CT44 và Mix (hỗn hợp các TKT) đều thể hiện hiệu quả 

giảm bệnh. Tại thời điểm 26 NSKLB, các nghiệm thức có xử lý TKT tỷ lệ 

bệnh đều thấp hơn và có sự khác biệt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối 

chứng. Riêng hai nghiệm thức BT67 và BT56 có tỷ lệ bệnh héo xanh thấp 

nhất lần lượt là (12%) và (8%) so với đối chứng là (66%) và khác biệt thống 

kê so với các nghiệm thức còn lại, chứng tỏ TKT đã khống chế hiệu quả mật 

số vi khuẩn R. solanacearum để giảm thiệt hại bệnh do vi khuẩn R. 

solanacearum gây ra cho cây hoa Cúc. 

Về chỉ số (AUDPC), nghiệm thức BT67 đạt (96) và BT56 là (48) đạt 

thấp nhất và khác biệt ý nghĩa thống kê so với đối chứng (828), tiếp đến là các 

nghiệm thức CT44 (372), nghiệm thức Mix (hỗn hợp các TKT) (474). Trong 

khi đó, nghiệm thức CT46 không thể hiện hiệu quả giảm bệnh so với đối 

chứng (Bảng 4.10).   

Bảng 4.10: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức 

xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới  

Nghiệm 

Thức 

TKT 

Ngày sau khi lây bệnh (NSKLB) 

8  14 20 26 AUDPC 

Đối Chứng 22,0 a 40,0 a 54,0 a 66,0 a 828 a 

BT75 20,0 a    36,0 a 42,0 ab 44,0 bc 660 bc 

CT44 10,0 b  18,0 b  26,0 c 26,0 d 372 d 

BT67 0 ,0 c 2,0 c  8,0 d 12,0 e 96 e 

CT46 22,0 a   36,0 a 44,0 ab 50,0 b 696 ab 

BT56 0,0 c 0,0 c 4,0 d 8,0 e 48 e 

Mix 12,0 ab 24,0 ab 32,0 bc 34,0 cd 474 cd 

Mức ý nghĩa * * * * * 

CV (%) 36,74 31,10 23,10 15,52 29,67 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng arcsin   trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình 

trong một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan. (Mix: hỗn hợp các thực khuẩn thể); TKT (thực khuẩn thể) 

Về trung bình cấp bệnh, (Bảng 4.11) cho thấy có sự tương quan giữa cấp 

bệnh với tỷ lệ bệnh, các nghiệm thức đều có cấp bệnh tăng theo thời gian, 

trong đó nghiệm thức đối chứng luôn cao hơn hẳn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại, điều này chứng tỏ tất cả các dòng 
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TKT đều có khả năng khống chế vi khuẩn R. solanacearum làm mức độ bệnh 

trên cây hoa Cúc giảm hơn so với đối chứng. Ở hai nghiệm thức BT67 và 

BT56 luôn có trung bình cấp độ bệnh thấp nhất, tốc độ phát triển bệnh chậm 

hơn và thời gian cây Cúc biểu hiện triệu chứng bệnh cũng muộn hơn so với 

các nghiệm thức khác (lần lượt là 14 và 20 NSKLB) tuy nhiên hai nghiệm 

thức vẫn không khác biệt ý nghĩa thống kê so với nhau, điều này cho thấy rằng 

TKT BT67 và BT56 có khả năng khống chế mức độ bệnh tương đương 

nhau và tốt hơn hẳn so với các dòng TKT còn lại. 

Xét riêng nghiệm thức Mix (hỗn hợp các TKT) nhận thấy, cả tỷ lệ bệnh, 

cấp độ bệnh, chỉ số AUDPC đều thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với đối 

chứng và mức độ đối kháng với vi khuẩn R. solanacearum cũng đạt mức khá.  

Nghiệm thức TKT Mix tuy không vượt trội bằng hai nghiệm thức TKT đơn 

BT67 hoặc BT56 nhưng có thể được sử dụng ở những điều kiện canh tác 

tự nhiên nơi cây trồng bị nhiễm nhiều dòng vi khuẩn cùng lúc hay vi khuẩn 

biến tính thể hiện tính kháng đối với các dòng TKT đơn độc (Balogh et al., 

2009).  

Bảng 4.11: Cấp độ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức xử 

lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm Thức  

(TKT) 

Ngày sau khi lây bệnh 

8 14 20 26 

Đối Chứng 0,32 a 1,10 a 1,78 a 2,82 a 

BT75 0,26 ab 0,96 ab  1,48 ab 2,10 b 

CT44 0,14 bc 0,58 b  0,90 c 1,14 c 

BT67 0,00 c 0,06 c 0,24 d 0,42 d 

CT46 0,34 a 0,96 ab 1,54 ab 2,10 b 

BT56 0,00 c 0,00 c  0,04 d 0,22 d 

Mix 0,18 ab 0,64 b 1,14 bc 1,46 c 

Mức ý nghĩa 

CV (%) 

* 

68,48 

* 

45,80 

* 

31,44 

* 

22,58 

Ghi chú: Các số trung bình trong một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (Mix :hỗn hợp các thực khuẩn 

thể). TKT (thực khuẩn thể) 

Tóm lại, từ kết quả của thí nghiệm cho thấy, các dòng TKT được sử dụng 

đều có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh héo xanh trên cây hoa cúc. Hai 

dòng TKT BT67 và BT56 có khả năng hạn chế được sự gây hại của vi 

khuẩn R. solanacearum cao nhất (Hình 4.10). Các công trình nghiên cứu cho 

kết quả tương tự như: Giang và ctv. (2014) đã ghi nhận các dòng TKT khác 
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nhau có hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas 

oryae pv. oryzae  (Xoo) là  khác nhau, các dòng TKT 10, 12 ,13 và 17 có khả 

năng tiêu diệt vi khuẩn Xoo44 cao hơn các dòng khác. 

 

Hình 4.10: Mức độ nhiễm bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên các 

nghiệm thức xử lý TKT và đối chứng ở thời điểm 26 NSKLB trong điều kiện nhà 

lưới ((A):BT56; (B):BT67 và (C) đối chứng không xử lý TKT) 

4.2.6 Kết quả đánh giá thời điểm xử lý 2 dòng thực khuẩn thể triển vọng 

lên khả năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong điều kiện 

nhà lưới 

Kết quả đánh giá thời điểm xử lý thực khuẩn thể BT67 và BT56 đối 

với bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc do vi khuẩn R. solanacearum được thể 

hiện qua phần trăm tỷ lệ bệnh và chỉ số AUDPC. Nhìn chung, các nghiệm thức 

xử lý TKT ở các thời điểm trước, sau và kết hợp trước sau khi lây bệnh ở cả 

hai dòng TKT đều có hiệu quả giảm bệnh có khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

đối chứng. 

Ở thời điểm 8 NSKLB, về trung bình tỷ lệ bệnh của các nghiệm thức xử lý 

qua 3 thời điểm xử lý ghi nhận 2 nghiệm thức xử lý TKT BT67 và BT56 

đều có tỷ lệ bệnh tuần tự 2,5% và 0,0%, thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống 
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kê giữa các nghiệm thức đối chứng với tỷ lệ bệnh 15%. Trong đó nghiệm thức 

xử lý TKT BT56 chưa xuất hiện bệnh và khác biệt ý nghĩa so với nghiệm 

thức BT67 bệnh 2,5%. Về thời điểm xử lý, xử lý trước lây bệnh và thời điểm 

xử lý trước + sau lây bệnh có tỷ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống 

kê so với thời điểm xử lý sau khi lây bệnh (Bảng 4.12). 

Bảng 4.12: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý hai dòng 

TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới ở 8 NSKLB 

           TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67   0,0 c  7,5 b   0,0 c   2,5 B 

BT56   0,0 c   0,0 c   0,0 c   0,0 C 

ĐC 15,0 a 15,0 a 15,0 a 15,0 A 

TB (B) 5,0 B 7,5 A 5,0 B 
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AB)* 

CV (%) 30,67 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong một cột 

hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan.*  khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), 

TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng). 

Ở thời điểm 12 NSKLB, tỷ lệ bệnh tăng chậm so với thời điểm 8 

NSKLB (Bảng 4.13). Lúc này, cả hai thời điểm xử lý trước và xử lý trước sau 

của hai dòng TKT vẫn chưa xuất hiện bệnh. Riêng thời điểm xử lý sau chỉ có 

nghiệm thức TKT BT67 là có bệnh (7,5%) không tăng so với thời điểm 

8NSKLB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Bảng 4.13: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý hai dòng 

TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới ở 12 NSKLB 

                 TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67   0,0 c   7,5 b   0,0 c   2,5 B 

BT56   0,0 c   0,0 c   0,0 c   0,0 C 

ĐC 17,5 a 17,5 a 17,5 a 17,5 A 

TB (B) 5,83 B 8,33 A 5,83 B 
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AB)* 

CV (%) 27,04 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong một cột 

hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan.*  khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), 

TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng).    

Đến thời điểm 16 NSKLB (Bảng 4.14), tất cả các nghiệm thức đều đã 

xuất hiện bệnh, riêng đối chứng có tỷ lệ bệnh cao nhất (40%) và có khác biệt ý 

nghĩa thống kê so với các nghiệm thức có xử lý TKT. Giữa các nghiệm thức 

xử lý TKT đã có sự khác biệt với nhau, trong đó nghiệm thức xử lý TKT 

BT56 thể hiện hiệu quả giảm bệnh tốt hơn khi có trung bình tỷ lệ bệnh là 

6,7% so với 12,5% của các nghiệm thức xử lý TKT BT67. Ở cả hai TKT, xử 

lý trước và xử lý kết hợp trước sau tỷ lệ bệnh thấp hơn so với xử lý sau nhưng 

chưa có khác biệt ý nghĩa thống kê giữa xử lý trước và trước sau. 

Bảng 4.14: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý hai dòng 

TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới ở 16 NSKLB  

                 TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67 10,0     20,0     7,5    12,5 B 

BT56   5,0    10,0       5,0      6,7 C 

ĐC 40,0  40,0  40,0  40,0 A 

TB (B) 18,33  23,33  17,5  
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)ns, F(AB)ns 

CV (%) 38,48 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng arcsin  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong 

một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (ns) không khác biệt ý nghĩa thống kê, (*)  

khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng).  

Ở thời điểm 20 NSKLB (Bảng 4.15), nghiệm thức đối chứng tiếp tục có 

tỷ lệ bệnh cao nhất (52,5%) và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm 
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thức có xử lý TKT, nhưng giữa các nghiệm thức xử lý TKT đã có sự khác biệt 

với nhau, trong đó nghiệm thức xử lý TKT BT56 thể hiện hiệu quả giảm 

bệnh tốt hơn khi có trung bình tỷ lệ bệnh là 11,7% so với 18,3% của các 

nghiệm thức xử lý TKT BT67. Ở các nghiệm thức xử lý TKT trước (25,8%) 

và trước sau (24,2%) có tỷ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với xử lý sau (32,5%). Điều này chứng tỏ, TKT được xử lý trước và trước sau 

có hiệu quả giảm bệnh tốt hơn so với xử lý sau do thời gian xử lý TKT liên 

quan mật thiết đến sự xuất hiện của các tác nhân gây bệnh và ảnh hưởng đến 

hiệu quả của kiểm soát bệnh.  

Bảng 4.15: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý hai dòng 

TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới ở 20 NSKLB  

                  TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67 17,5    27,5   10,0    18,3 B 

BT56   7,5      17,5     10,0    11,7 C 

ĐC 52,5  52,5  52,5  52,5 A 

TB (B) 25,8 B 32,5 A 24,2 B 
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AB)ns 

CV (%) 18,22 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng  arcsin  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong 

một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê, (*)  

khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng). 

 Đến thời điểm 24 NSKLB (Bảng 4.16), trung bình tỷ lệ bệnh ở đối 

chứng (67,5%) vẫn cao nhất, kế đến là nghiệm thức có xử lý TKT BT67 

(25,8%) và thấp nhất là BT56 (16,7%), các nghiệm thức đều có khác biệt ý 

nghĩa thống kê với nhau. 

Lúc này, thời điểm xử lý TKT sau (44,2%) có sự khác biệt ý nghĩa thống 

kê so với xử lý TKT trước (34,2%) và trước sau (31,7%). Xử lý TKT trước và 

trước sau vẫn có hiệu quả giảm bệnh tốt hơn so với xử lý sau. 
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Bảng 4.16: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý hai dòng 

TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới ở 24 NSKLB  

                   TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67 22,5    37,5     17,5    25,8 B 

BT56 12,5     27,5     10,0     16,7 C 

ĐC 67,5  67,5  67,5  67,5 A 

TB (B) 34,2 B 44,2 A 31,7 B 
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AB)ns 

CV (%) 16,43 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng arcsin  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong 

một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê, (*)  

khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng). 

Về chỉ số AUDPC (Bảng 4.17) cho thấy kết quả cả hai nghiệm thức có 

xử lý TKT có AUDPC trong khoảng 100-175 thấp hơn khác biệt so với 

nghiệm thức đối chứng (547,5), trong đó nghiệm thức xử lý dòng BT56 

(100,0) thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với BT67 (175,0). Điều đó 

cho thấy, TKT có khả năng khống chế sự phát triển của bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc và khả năng đó được thể hiện khác 

nhau giữa các dòng TKT. Đối với các thời điểm xử lý TKT, thì xử lý trước và 

trước sau có AUDPC trong khoảng 240,0-254,2 tương đương nhau, đều thấp 

hơn so với xử lý sau (328,3). 

Bảng 4.17: Chỉ số AUDPC do vi khuẩn R. solanacearum khi xử lý hai dòng TKT 

qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà lưới    

                TĐXL(B) 

TKT(A) 

Thời điểm xử lý thực khuẩn thể 

Trước Sau Trước + Sau TB (A) 

BT67 145,0 c 282,5 b   97,5 c 175,0 B 

BT56   70,0 c 155,0 c   75,0 c 100,0 C 

ĐC 547,5 a 547,5 a 547,5 a 547,5 A 

TB (B) 254,2 B 328,3 A 240,0 B 
 

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AB)* 

CV (%) 27,48 

Ghi chú: Các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống 

nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. *  khác biệt ở 

mức ý nghĩa 5%. TĐXL (thời điểm xử lý), TKT (thực khuẩn thể), ĐC (đối chứng).   
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Tóm lại, qua các kết quả tỷ lệ bệnh, chỉ số AUDPC cho thấy, cả hai dòng 

TKT đều có hiệu quả giảm bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum tốt 

hơn so với đối chứng không xử lý TKT. Riêng dòng TKT BT56 thể hiện 

hiệu quả giảm bệnh trội hơn so với dòng TKT BT67 (Hình 4.11). Vì thế 

TKT BT56 được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo của luận án ở điều kiện 

ngoài đồng. 

Bên cạnh đó, thời điểm xử lý TKT cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm 

bệnh, TKT khi được xử lý trước khi lây bệnh 1 giờ hay kết hợp cả trước 1 giờ 

và sau khi lây bệnh 5 ngày mang lại hiệu quả giảm bệnh tương đương nhau và 

tốt hơn so với chỉ xử lý TKT sau khi lây bệnh 5 ngày. Việc xử lý TKT trước 

khi mầm bệnh hiện diện và xâm nhiễm vào cây trồng sẽ cho hiệu quả tốt hơn 

so với xử lý TKT sau khi mầm bệnh xuất hiện và xâm nhập vào cây trồng bởi 

khi thiết lập quần thể sớm, TKT có khả năng tiêu diệt trực tiếp mầm bệnh 

trước khi chúng thực hiện xâm nhiễm vào bên trong nội bào cây trồng và thoát 

khỏi sự kí sinh của TKT. Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu của 

Civerolo & Keil (1969) sự giảm đáng kể các đốm lá vi khuẩn Xanthomonas 

pruni trên quả đào khi xử lý TKT trước một giờ hoặc một ngày trước khi lây 

bệnh nhân tạo và tỷ lệ bệnh đã giảm từ 86-100% (Trích dẫn Jones et al., 

2012). Trong trường hợp xử lý sau khi lây bệnh, TKT đã không thể tiếp cận vi 

khuẩn trong không gian gian bào, hoặc do mật số TKT không đủ để tiếp cận 

mầm bệnh. Schnabel et al. (1999) cũng đã ghi nhận một sự giảm đáng kể 

(37%) của bệnh bạc lá trên hoa táo khi xử lý hỗn hợp ba dòng TKT cùng lúc 

với các vi khuẩn gây bệnh, ngược lại, không có hiệu quả giảm bệnh khi TKT 

được xử lý sau khi lây bệnh một ngày. Bergamin & Kimati (1981) đã nghiên 

cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý TKT đến hiệu quả của việc kiểm soát bệnh 

vi khuẩn trên cây trồng trong các thử nghiệm ở nhà kính với hai loại bệnh: thối 

đen bắp cải (Xanthomonas campestris pv. campestris) và đốm vi khuẩn trên ớt 

(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) cho hiệu quả giảm bệnh cao khi xử 

lý TKT và vi khuẩn gây bệnh cùng ngày với nhau đối với cả hai loại bệnh 

(Balogh et al., 2009). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận khi xử lý TKT để 

kiểm soát bệnh cháy bìa lá trên lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae gây ra (Giang và ctv., 2014). Thí nghiệm khảo sát hiệu quả của bốn 

dòng TKT 10, 12, 13, và 17 qua hai biện pháp xử lý (phun trước và phun sau 

với huyền phù từng dòng TKT 108 PFU/mL) trong phòng trị đối với bệnh cháy 

bìa lá do vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae (Xoo 44) gây ra. Kết quả cả 4 dòng 

thực khuẩn thể 10, 12, 13 và 17 đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá 
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lúa. Biện pháp phun trước thể hiện hiệu quả cao hơn phun sau và hai dòng 

TKT 10 và 12 thể hiện hiệu quả phòng trị bệnh cao hơn hai dòng còn lại.  

Việc áp dụng TKT có khả năng quản lý tốt nhất bệnh cháy lá do 

Xanthomonas trên hành tây, nếu TKT có thể định vị và tồn tại trên mô thực vật 

trước khi bệnh xâm nhiễm và phát triển (trích dẫn Giang và ctv., 2014). 

TKTcó một sự tương tác mật thiết với ký chủ. Trong môi trường, các quần thể 

ký chủ tồn tại với mật số cao và điều kiện thuận lợi, TKT sẽ tồn tại tốt hơn 

nhiều so với khi không có kí chủ bởi chúng có khả năng tấn công vào ký chủ 

trước khi bị phá hủy bởi các yếu tố vật lý bên ngoài.  

Hình 4.11: Mức độ nhiễm bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum khi xử lý 

dòng BT56 ở các thời điểm xử lý khác nhau lúc 24 NSKLB. (A: TKT BT56 xử lý sau, 

B: TKT BT56 xử lý trước, C: TKT BT56 xử lý trước sau, D: Đối chứng không xử lý TKT) 

4.2.7 Kết quả đánh giá ảnh hưởng của mật số thực khuẩn thể lên khả 

năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong điều kiện nhà lưới  

Từ kết quả đánh giá tỷ lệ bệnh (Bảng 4.18) có thể thấy tỷ lệ bệnh héo xanh 

trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức xử lý TKT BT56 ở các mật số ở các 

thời điểm khảo sát đều thể hiện tỷ lệ bệnh khác biệt thống kê với nhau, thấp 

hơn khác biệt so với đối chứng. Bệnh bắt đầu xuất hiện ở thời điểm 8 NSKLB 

nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 106 (PFU/mL), tuy 

nhiên tỷ lệ bệnh ở các nghiệm thức xử lý TKT không có sự khác biệt ý nghĩa 

thống kê. Đến thời điểm 16 NSKLB, bệnh đã xuất hiện ở tất cả các nghiệm 
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thức, riêng nghiệm thức đối chứng có tỷ lệ bệnh cao nhất và khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức có xử lý TKT, nghiệm thức xử lý TKT mật 

số 108 (PFU/mL) có tỷ lệ bệnh thấp nhất nhưng không khác biệt so với nghiệm 

thức xử lý ở mật số 107 (PFU/mL). Ở giai đoạn 16-28 NSKLB, tỷ lệ bệnh có 

xu hướng tăng ở tất cả các nghiệm thức, trong đó nghiệm thức đối chứng có tỷ 

lệ bệnh cao nhất và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức có xử lý 

TKT, điều này thể hiện TKT có khả năng kiểm soát bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum, các nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 107 (PFU/mL) 

và 108 (PFU/mL) có tỷ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt so với nghiệm thức xử lý 

TKT ở mật số 106 (PFU/mL) (Hình 4.12). 

Bảng 4.18: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý BT56 ở 

các mật số khác nhau trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm thức 

 

Ngày sau khi lây bệnh 
AUDPC 

8 12 16 20 24 28 

Đối Chứng 15,0 a 22,5 a 32,5 a 45,0 a 52,5 a 65,0 a 770 a 

BT56 (106)   5,0 b   5,0 b 15,0 b 25,0 b 30,0 b 32,5 b 375 b 

BT56 (107)   0,0 b   0,0 b   5,0 bc 10,0 c 15,0 c 20,0 c 160 c 

BT56 (108)   0,0 b   0,0 b   2,5 c 10,0 c 12,5 c 15,0 c 130 c 

Mức ý nghĩa * * * * * * * 

CV. (%) 44,74 54,52 44,58 21,17 15,99 13,02 23,42 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng arcsin  trước khi xử lý số liệu. Các số trung bình trong 

một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in thường giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan, *  khác biệt ở mức ý nghĩa 5%.  

Về chỉ số (AUDPC) (Bảng 4.18), kết quả cho thấy các nghiệm thức xử lý 

TKT ở các mật số khác nhau đều thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 106 (PFU/mL) 

thể hiện hiệu quả thấp hơn so với mật số 107 (PFU/mL) và 108 (PFU/mL). 

Về cấp bệnh (Bảng 4.19) thể hiện sự tương quan với tỷ lệ bệnh, ở giai 

đoạn 8-12 NSKLB các nghiệm thức xử lý TKT 107 (PFU/mL) và 108 

(PFU/mL) chưa có sự xuất hiện bệnh, trong khi đó nghiệm thức xử lý TKT 106 

(PFU/mL) đã xuất hiện bệnh nhưng không khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 107 (PFU/mL) và 108 (PFU/mL). Đến thời 

điểm 16 NSKLB, bệnh đã xuất hiện ở tất cả các nghiệm thức, riêng nghiệm 

thức đối chứng có cấp bệnh cao nhất và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức có xử lý TKT, nghiệm thức xử lý TKT mật số 108 (PFU/mL) có 

cấp bệnh thấp nhất nhưng không khác biệt so với nghiệm thức xử lý ở mật số 

107 (PFU/mL). Đến thời điểm 20, 24, 28 NSKLB, TKT được xử lý ở mật số 

107  (PFU/mL) và 108 (PFU/mL) có trung bình cấp bệnh thấp hơn và khác biệt 
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ý nghĩa thống kê so với đối chứng và nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 106 

(PFU/mL) (Hình 4.13). 

Bảng 4.19: Cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa Cúc khi xử lý BT56 ở 

các mật số khác nhau trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm thức 

 

Ngày sau khi lây bệnh 

8 12 16 20 24 28 

Đối Chứng 0,50 a 1,05 a 1,45 a 1,78 a 2,28 a 2,88 a 

BT56 (106) 0,13 b 0,18 b 0,65 b 0,98 b 1,23 b 1,35 b 

BT56 (107) 0,00 b 0,00 b 0,18 bc 0,35 c 0,55 c 0,78 c 

BT56 (108) 0,00 b 0,00 b 0,08 c 0,35 c 0,43 c 0,60 c 

Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV. (%) 105,73 112,23 59,27 39,27 25,71 21,28 

Ghi chú: Các số trung bình trong một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in thường giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan, *  khác biệt ở mức 

ý nghĩa 5%.  

Mật số TKT là một yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả 

phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. Sự thành công của phòng trừ sinh 

học chịu ảnh hưởng bởi mật số của tác nhân phòng trừ sinh học (Johnson, 

1994). Trong trường hợp sử dụng liệu pháp TKT, cần có mật số cao của cả 

quần thể TKT và vi khuẩn, để có thể bắt đầu "phản ứng dây chuyền" việc ly 

giải vi khuẩn (Gill & Abedon, 2003). Do đó, ngưỡng mật số TKT là mật số 

TKT cần thiết để kiểm soát tốt tác nhân gây bệnh nhưng dưới mật số đó thì 

TKT sẽ không gây một tác dụng rõ rệt đối với các quần thể vi khuẩn. Một số 

phát hiện ủng hộ cho giả thuyết này: Balogh et al., (2009) nhận thấy rằng một 

hỗn hợp TKT kiểm soát hiệu quả vi khuẩn đốm lá cà chua nếu được dùng ở 

mật số 106 đến 108 PFU/mL, nhưng không có hiệu quả tại 104 PFU/mL. Lang 

et al. (2007) cũng quan sát tương tự mức độ như vậy trong kiểm soát bệnh 

cháy lá hành do Xanthomonas với khoảng 105 đến 109 PFU/mL thì có hiệu quả 

phòng trị, nếu mật số thấp hơn thì không còn hiệu quả.  

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận khi xử lý TKT để kiểm soát bệnh 

cháy bìa lá trên lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây ra (Giang 

và ctv., 2014). Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trừ trong điều kiện nhà lưới 

cho thấy cả 4 dòng TKT 10, 12, 13 và 17 qua xử lý với mật số 108 PFU/mL 

đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá lúa. Kết quả tương tự cũng được 

ghi nhận trên bệnh thối hạt lúa trong điều kiện nhà lưới do vi khuẩn 

Burkholderia glumae gây ra khi sử dụng TKT để kiểm soát bệnh (Huy và ctv., 

2016). Kết quả ghi nhận khi phun huyền phù TKT VL34 với mật số khác 

nhau 105, 106, 107, 108 PFU/mL lên bông lúa đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh 
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so với nghiệm thức không xử lý TKT, trong đó mật số 108 PFU/mL cho hiệu 

quả cao nhất.  

Tóm lại, qua các kết quả tỷ lệ bệnh, chỉ số AUDPC, trung bình cấp bệnh 

đã cho thấy mật số TKT khác nhau có ảnh hưởng đến sự phòng trừ bệnh héo 

xanh khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy, TKT BT56 được xử lý ở mật 

số 107 (PFU/mL) và 108 (PFU/mL) có hiệu quả giảm bệnh cao hơn so với 

nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 106 (PFU/mL) (Hình 4.13). 

  

  

 

Hình 4.12: Mức độ nhiễm bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa 

Cúc khi xử lý BT56 ở các mật số khác nhau trong điều kiện nhà lưới. ((A): TKT 

BT56 ở 106 (PFU/mL); (B): TKT BT56 ở 107(PFU/mL); (C): TKT BT56 ở 108(PFU/mL); (D): 

đối chứng lây bệnh vi khuẩn không xử lý TKT, (E): đối chứng không lây bệnh) 

4.2.8 Kết quả khảo sát đặc điểm hình thái của 2 dòng thực khuẩn thể 

triển vọng bằng kính hiển vi điện tử Transmission Electron Microscopy 

(TEM) 

Qua kết quả khảo sát hình thái của TKT dưới kính hiển vi điện tử truyền 

qua (TEM) cho thấy cả 2 dòng thực khuẩn thể BT56 và BT67 đều có đầu 

và đuôi ngắn (Hình 4.13 C và D), theo thang phân loại Ủy ban Quốc tế về 

phân loại virus (ICTV) cả 2 thực khuẩn thể BT56 và BT67 thuộc họ 
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Podoviridae của bộ phage đuôi Caudovirales (Grath & Sinderen, 2007;  

Ackermann, 2009). 

  

  

Hình 4.13: Hình thái của hai dòng thực khuẩn thể BT56 và BT67 

((A): Hình thái đốm thực khuẩn (plaque) của BT56; (B):Hình thái đốm thực khuẩn (plaque) 

của BT67 trên dòng Ralstonia solanacearum 138 được cung cấp bởi phòng thí nghiệm của Viện 

Công nghệ Kyoto- Nhật Bản ; (C): Hình thái của BT56 được quan sát dưới kính hiển vi điện tử 

TEM; (D): Hình thái của BT67 được quan sát dưới kính hiển vi điện tử TEM) 

Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu như: Elhalag et al., (2018) 

đã sử dụng TKT RsPod1EGY thuộc họ Podoviridae được phân lập và đánh giá 

hiệu quả kiểm soát vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên 

cà chua tại Ai Cập có mã số trên ngân hàng gen là MG711516. Nhóm tác giả 

sử dụng thực khuẩn thể RsPod1EGY như một tác nhân kiểm soát sinh học 

chống lại vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo trên cà chua. Hiệu quả của 

TKT này đã được đánh giá trong phòng thí nghiệm và trong điều kiện nhà 

lưới. TKT RsPod1EGY tạo ra đốm tan với đường kính 3,0-4,0 mm trên đĩa 

petri có vi khuẩn R. solanacearum và hoàn thành chu kỳ lây nhiễm của nó 

trong 180 phút sau khi nhiễm. Trên cơ sở phân tích kích thước bộ gen của 

TKT là khoảng 41 kb với DNA sợi kép. Các nghiên cứu in vitro cho thấy 

RsPod1EGY ổn định ở nhiệt độ cao (lên đến 60°C) và ở phạm vi pH rộng (5-

9). TKT RsPod1EGY được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm và 

A B 

C D 
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ngăn ngừa sự hình thành các polysaccharid bề mặt của R. solanacearum. 

Trong điều kiện nhà lưới, tất cả các cây cà chua được xử lý TKT RsPod1EGY 

không có triệu chứng héo hoặc nhiễm bệnh tiềm ẩn nào trong suốt thời gian thí 

nghiệm, trong khi tất cả các cây không được xử lý RsPod1EGY đều bị héo sau 

10 ngày kể từ khi nhiễm bệnh. Sự ổn định của thực khuẩn thể RsPod1EGY ở 

nhiệt độ cao hơn cũng như khả năng ngăn chặn hiệu quả các triệu chứng héo 

trong điều kiện nhà lưới sẽ góp phần kiểm soát sinh học bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum ở Ai Cập trong điều kiện ngoài đồng ruộng. Tương tự, 

một nghiên cứu của Ahmad et al., (2018) về trình tự bộ gene của TKT 

RsoP1EGY được phân lập từ đất của một ruộng khoai tây bị nhiễm vi khuẩn 

R. solanacearum vào năm 2017 ở tỉnh Al Qalyubia của Ai Cập. Qua chụp hình 

thái TKT RsoP1EGY bằng kính hiển vi điện tử cho thấy cấu trúc của TKT này 

có đầu hình đa diện đường kính 60 ± 5 nm với đuôi ngắn dài 15 ± 5 nm, điển 

hình của họ podoviridae.  

Tương tự, Bae et al., (2012) đã sử dụng TKT PE204 kiểm soát bệnh 

héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cà 

chua. TKT PE204 có cấu trúc hình tứ diện đuôi ngắn và bộ gen DNA sợi kép 

thuộc họ Podoviridae. PE204 ổn định trong phạm vi nhiệt độ và pH rộng, và 

cũng ổn định khi có mặt chất hoạt động bề mặt Silwet L-77. Trong khi TKT 

thường kém ổn định hơn dưới nhiệt độ tăng cao, thì sự hiện diện của vi khuẩn 

kí chủ đã giúp duy trì một quần thể TKT ổn định. Xử lý đồng thời TKT PE204 

ở 108 PFU/mL với vi khuẩn kí chủ đã ức chế hoàn toàn sự xuất hiện bệnh héo 

xanh do vi khuẩn R. solanacearum gây ra. Tương tự, Park (2017) đã công bố 

TKT DU_RP_II, đây là một TKT mới được phân lập từ cây khoai tây bị bệnh 

héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum ở Seogwipo, Hàn Quốc. Phạm vi ký 

chủ của TKT này được khảo sát với 33 dòng R. solanacearum được thu thập 

và phân lập từ các vùng sinh thái khác nhau và loài thực vật đa dạng do Trung 

tâm đa dạng nông nghiệp quốc gia tại Hàn Quốc cung cấp. TKT này có khả 

năng kiểm soát 23 trong tổng số 33 dòng vi khuẩn R. solanacearum được khảo 

sát (chiếm khoảng 70% ). Qua chụp hình thái TKT bằng kính hiển vi điện tử 

TEM cho thấy cấu trúc của TKT DU_RP_II, bao gồm một đầu với đường kính 

khoảng 60 nm và đuôi rất ngắn. Cấu trúc tương tự như cấu trúc được xác định 

của các nhà khoa học trước đó Grath & Sinderen, (2007); Ackermann, (2009). 

Do đó, TKT DU_RP_II được đề xuất thuộc họ Podoviridae của bộ phage đuôi 

Caudovirales. 

 Tóm lại: cả 2 TKT BT56 và BT67 có đầu đa diện và đuôi ngắn 

thuộc họ Podoviridae của bộ phage đuôi Caudovirales theo thang phân loại Ủy 
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ban Quốc tế về phân loại virus (ICTV). TKT thuộc họ Podoviridae có DNA 

sợi kép và hàm lượng G + C là 59%, có tính ổn định cao ít bị biến đổi trong 

môi trường tự nhiên như nhiệt độ cao, pH rộng (5-9) đã được ứng dụng rộng 

rãi trên thế giới để kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên 

nhiều loại cây trồng, đã được chứng minh là an toàn trong kiểm soát mầm 

bệnh do vi khuẩn trên đồng ruộng. 

4.3 Nội dung 3: Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực ức chế vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong phòng 

thí nghiệm và hiệu quả phòng trừ bệnh ở điều kiện nhà lưới. 

4.3.1 Kết quả đánh giá hiệu quả ức chế Ralstonia solanacearum của một 

số loại thuốc hóa học trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Hiệu quả đối kháng của 14 hoạt chất hóa học đối với vi khuẩn R. 

solanacearum được thể hiện qua số liệu bán kính vòng vô khuẩn và ghi nhận ở 

3 thời điểm 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ. Hầu hết hoạt chất đều có tác động ức chế vi 

khuẩn nhưng ở các mức độ khác nhau, riêng những hoạt chất như: saisentong, 

kasugamycin, bismerthiazol, calcium oxide không tạo ra sự ảnh hưởng đối với 

vi khuẩn R. solanacearum. Các hoạt chất như streptomycin + oxytetracyline, 

oxytetracyline hydrochloride + gentamicin sulphate và oxolinic acid có hiệu 

quả ức chế tốt lên sự gia tăng mật số của vi khuẩn R. solanacearum. 

Qua ghi nhận, các hoạt chất có hiệu quả đối kháng tốt đối với vi khuẩn R. 

solanacearum thể hiện cao nhất ở thời điểm 24 giờ và giảm dần theo thời gian. 

Tuy nhiên, nghiệm thức oxolinic acid lại đạt hiệu quả tăng dần. Do đó, khả 

năng kéo dài hiệu lực của oxolinic acid có thể tốt hơn so với oxytetracycline 

hydrochloride + gentamicin sulphate và streptomycin + oxytetracyline (Bảng 

4.20). 

Ở thời điểm 24 giờ, kết quả ghi nhận nghiệm thức có bán kính vòng vô 

khuẩn cao nhất là streptomycin + oxytetracyline với 6,15 mm, kế đến là 

nghiệm thức oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate với 5,63 

mm và nghiệm thức oxolinic acid là 5,00 mm. Ba nghiệm thức này có sự khác 

biệt ý nghĩa thống kê với nhau và khác biệt so với các nghiệm thức còn lại. 

Đến thời điểm 48 giờ và 72 giờ bán kính vòng vô khuẩn của 3 nghiệm 

thức: streptomycin + oxytetracyline; oxolinic acid và oxytetracycline 

hydrochloride + gentamicin sulphate có bán kính vòng vô khuẩn cao hơn và 

khác biệt ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại (Hình 4.14).  
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Bảng 4.20: Hiệu quả ức chế của các loại thuốc hóa học đối với vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hóa Cúc ở điều kiện phòng 

thí nghiệm qua các thời điểm khảo sát  

STT Tên Thuốc Hoạt chất 
Bán kính vòng vô khuẩn (mm) 

24 giờ 48 giờ 72 giờ 

1 ViSen 20SC Saisentong  0,00 e 0,00 f 0,00 f 

2 Kasumin 2SL Kasugamycin 0,00 e 0,25 ef 0,00 f 

3 Physan 20SL Quaternary ammonium salts 0,05 e 0,35 ef 0,40 ef 

4 Starner 20WP Oxolinic acid 5,00 c 5,25 ab 5,38 a 

5 Avalon 8WP Oxytetracycline hydrochloride + Gentamicin sulphate 5,63 b 4,88 b 4,63 b 

6 Coc 85WP Copper oxychloride 1,00 d 1,63 c 1,63 c 

7 Strepgold 100WP Streptomicin sulfate  0,15 e 0,33 ef 0,33 ef 

8 Basu 250WP Bismerthiazol  0,00 e 0,00 f 0,00 f 

9 Xantocin 40WP Bronopol  0,50 e 0,63 de 0,63 de 

10 Norshield 86,2 WG Cuprous oxide  0,30 e 0,30 ef 0,30 ef 

11 Miksabe 100WP Streptomycin + Oxytetracyline 6,15 a 5,63 a 5,63 a 

12 Kocide 53,8WG Copper hydroxide  0,50 e 0,45 ef 0,40 ef 

13 Bordeaux Calcium oxide  Cupric sulfate 1,00 d 1,00 d 1,00 d 

14  Vôi  Calcium oxide 0,00 e 0,00 f 0,00 f 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV(%) 10,53 22,11 18,99 

Chú thích: Số liệu % được chuyển sang √(x) trước khi phân tích thống kê. Các số trung bình trong một cột theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan.(**) Mức ý nghĩa 1% . 
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Hình 4.14: Bán kính vòng vô khuẩn thời điểm 48 giờ của một số hoạt chất 

thuốc hóa học. (A) streptomycin + oxytetracyline; (B) cuprous oxide; (C) copper oxychloride; (D) 

copper hydroxide; (E) bronopol; (F) oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate; (G) 

oxolinic acid; (H) cancium oxide. 

Tóm lại: Khi đánh giá hiệu lực ức chế vi khuẩn R. solanacearum gây 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của 14 hoạt chất hóa học trong điều kiện 

phòng thí nghiệm, kết quả ghi nhận có 3 bộ hoạt chất là: streptomycin + 

oxytetracyline; oxolinic acid và oxytetracycline hydrochloride + gentamicin 

sulphate có bán kính vòng vô khuẩn cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê với 

các nghiệm thức còn lại. Vì thế 3 bộ hoạt chất này được sử dụng để đánh giá 

khả năng phòng trị bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa 

Cúc trong điều kiện nhà lưới. 

Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu như: Lee et al., (2015) đã 

đánh giá khả năng kiểm soát vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh 

được phân lập từ cây tiêu bệnh bằng 7 loại hoạt chất: copper hydroxide, 

copper oxychloride, copper sulfate, kasugamycin, oxytetracycline, 

validamycin và oxolinic acid. Trong số 7 loại hoạt chất, oxytetracycline có 

hoạt tính cao nhất chống lại sự phát triển của R. solanacearum trên đĩa petri, 

nhưng validamycin không có hoạt tính chống lại R. solanacearum. Các loại 

hoạt chất đồng như copper hydroxide, copper oxychloride và copper sulfate 

được ủ sau 48 giờ trên đĩa petri tạo đường kính vòng vô khuẩn lần lượt là 2.2 

mm, 1.3 mm và 1.5 mm. Trong thử nghiệm cây tiêu ở điều kiện nhà lưới, 

oxytetracycline cho thấy hoạt động hoàn hảo ở tất cả các nghiệm thức đến 7 

ngày sau khi áp dụng. Tuy nhiên, hoạt động của oxytetracycline đã giảm theo 

thời gian. Các loại hoạt chất đồng cho thấy hiệu quả phòng trừ thấp hơn các 

loại hoạt chất kháng sinh ngoại trừ validamycin. Dựa trên kết quả thu được, 

nhóm tác giả cho rằng nên sử dụng các loại hoạt chất kháng sinh 

(kasugamycin, oxytetracycline và oxolinic acid) hơn là thuốc có hoạt chất 

đồng (copper hydroxide, copper oxychloride, copper sulfate) để kiểm soát 
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bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên tiêu ở điều kiện ngoài đồng 

ruộng. Verma et al., (2014) đã đánh giá khả năng kiểm soát ba dòng vi khuẩn 

R. solanacearum gây bệnh héo xanh được phân lập từ cà chua, cà tím và ớt 

bằng bốn loại hoạt chất: kasugamycin, streptomycin, ceftriaxone và 

gentamicin. Các dòng R. solanacearum khác nhau và độ nhạy với kháng sinh 

cho thấy phản ứng khác nhau. Sau khi cấy vi khuẩn và bổ sung nồng độ các 

hoạt chất vào các đĩa được ủ trong 24 giờ phần trăm ức chế đã được tính toán. 

Trong số các hoạt chất được thử nghiệm, gentamicin cho thấy hiệu quả kháng 

khuẩn mạnh, ức chế 100% đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU) ở nồng độ rất 

thấp (1 ppm), tiếp theo là Ceftriaxone ức chế >50% CFU ở (1 ppm) đối với cả 

ba dòng R. solanacearum. streptomycin ức chế >50% CFU ở (3 ppm), nhưng 

kasugamycin được ghi nhận ít kháng khuẩn hơn so với các hoạt chất đã được 

thử nghiệm. 

4.3.2 Kết quả đánh giá khả năng phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của thuốc hóa học trong điều kiện nhà lưới 

Kết quả đánh giá 3 loại thuốc hóa học streptomycin + oxytetracyline , 

oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate, oxolinic acid đối với 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc do vi khuẩn R. solanacearum được thể hiện 

qua phần trăm tỷ lệ bệnh và diện tích bên dưới đường cong tiến triển bệnh. 

Nhìn chung, các nghiệm thức có xử lý hoạt chất ở các thời điểm trước, sau và 

phun trước + sau khi lây bệnh đều có hiệu quả giảm bệnh có khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với đối chứng. 

Ở thời điểm 6 ngày sau khi lây bệnh (NSKLB) (Bảng 4.21), trung bình 

TLB của 3 nghiệm thức xử lý thuốc đều thể hiện tỉ lệ bệnh héo xanh trong 

khoảng 4,2-5,0%, thấp hơn khác biệt ý nghĩa so với đối chứng với TLB 15%. 

Giữa các thời điểm xử lý thì xử lý hoạt chất hóa học ở thời điểm trước lây 

bệnh, trước + sau khi lây bệnh có trung bình tỷ lệ bệnh tương đương nhau và 

thấp hơn so với xử lý sau sau khi lây bệnh (Bảng 4.21).  
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Bảng 4.21: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh trên cây hoa cúc do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum của các nghiệm thức ở thời điểm 6 NSKLB 

 Tên Thuốc Hoạt chất hóa học 
Thời điểm xử lý hoạt chất 

Trước Sau Trước + sau TB (A) 

Starner 20WP Oxolinic acid 2,5 b 12,5 a 0,0 b 5,0 B 

Miksabe 100WP Streptomycin + oxytetracyline 0,0 b 12,5 a 0,0 b 4,2 B  

Avalon 8WP Oxytetracycline hydrochloride 

+ gentamicin sulphate 
0,0 b 15,0 a 0,0 b 5,0 B 

Đối chứng 15,0 a 15,0 a 15,0 a 15,0 A 

TB (B) 4,4 B 13,8 A 3,8 B  

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AxB)* 

CV (%) 44,52 

Chú thích: Các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống 

nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (*) Mức ý 

nghĩa 5%. 

Tại thời điểm 10 NSKLB (Bảng 4.22), về trung bình tỷ lệ bệnh ở các 

nghiệm thức có xử lý hoạt chất khác biệt không ý nghĩa thống kê với nhau 

nhưng thấp hơn và khác biệt so với đối chứng. Thời điểm xử lý hoạt chất trước 

lây bệnh và trước + sau khi lây bệnh có trung bình tỷ lệ bệnh vẫn tương đương 

nhau và thấp hơn so với xử lý sau khi lây bệnh.  

Bảng 4.22: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh trên cây hoa cúc do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum của các nghiệm thức ở thời điểm 10 NSKLB 

Tên Thuốc Hoạt chất hóa học 
Thời điểm xử lý hoạt chất 

Trước Sau Trước + sau TB (A) 

Starner 20WP Oxolinic acid 5,0 15,0 5,0 8,3 B 

Miksabe 100WP Streptomycin + oxytetracyline 5,0 12,5 0,0 5,8 B 

Avalon 8WP Oxytetracycline hydrochloride  

+ gentamicin sulphate 
2,5 15,0 0,0 5,8 B 

Đối chứng 22,5 22,5 22,5 22,5 A 

TB (B) 8,8 B 16,3 A 6,9 B  

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AxB)ns 

CV (%) 63,02 

Chú thích: Các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (*) 

Mức ý nghĩa 5%; (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê. 
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Đến thời điểm 14, 18 và 22 NSKLB, tất cả các nghiệm thức đều đã xuất 

hiện bệnh, riêng đối chứng có tỷ lệ bệnh cao nhất, khác biệt ý nghĩa thống kê 

so với các nghiệm thức có xử lý hoạt chất hóa học, và giữa các nghiệm thức 

xử lý hoạt chất hóa học chưa có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (số liệu không 

trình bày). 

Đến thời điểm 26 NSKLB (Bảng 4.23), các nghiệm thức xử lý hoạt 

chất đều thể hiện tỉ lệ bệnh (TLB) thấp hơn và khác biệt so với đối chứng, 

trong đó nghiệm thức xử lý hoạt chất streptomycin + oxytetracyline và hoạt 

chất oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate có TLB tuần tự 13,3 

% và 14,2%, tương đương nhau, thấp hơn khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

hoạt chất Oxolinic acid. Về thời điểm xử lý, tương tự thời điểm 10 NSKLB 

(Bảng 4.22) thời điểm xử lý hoạt chất trước lây bệnh và trước + sau khi lây 

bệnh có trung bình tỷ lệ bệnh tuần tự 25,6% và 23,1%,  tương đương nhau và 

thấp hơn so với thời điểm xử lý sau khi lây bệnh với TLB 35,6%. 

Bảng 4.23: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh trên cây hoa cúc do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum của các nghiệm thức ở thời điểm 26 NSKLB 

Tên Thuốc Hoạt chất hóa học 
Thời điểm xử lý hoạt chất 

Trước Sau Trước + sau TB (A) 

Starner 20WP Oxolinic acid 17,5 32,5 15,0 21,7 B 

Miksabe 100WP Streptomycin + oxytetracyline 12,5 20,0 7,5 13,3 C 

Avalon 8WP Oxytetracycline hydrochloride  

+ gentamicin sulphate 
7,5 30,0 5,0 14,2 C 

Đối chứng 65,0 65,0 65,0 65,0 A 

TB (B) 25,6 B 35,6 A 23,1 B  

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AxB)ns 

CV (%) 28,94 

Chú thích: Các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (*) 

Mức ý nghĩa 5%; (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, đối với bệnh héo xanh, khi sử dụng hoạt chất hóa học, việc 

phòng bệnh có thể đạt hiệu quả tốt hơn là trị bệnh. Bởi bệnh có khả năng xâm 

nhập và định vị bên trong mạch dẫn của cây nên hạn chế hiệu quả của hoạt 

chất hóa học đối với việc trị bệnh. 
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Bảng 4.24: Chỉ số AUDPC do vi khuẩn R. solanacearum qua các thời điểm xử lý 

hoạt chất hoá học trong điều kiện nhà lưới 

Tên Thuốc Hoạt chất hóa học 
Thời điểm xử lý hoạt chất 

Trước Sau Trước + sau TB (A) 

Starner 20WP Oxolinic acid 210,0 410,0 190,0 270,0 B 

Miksabe 100WP Streptomycin + oxytetracyline 165,0 315,0 55,0 178,3 B  

Avalon 8WP Oxytetracycline hydrochloride  

+ gentamicin sulphate 
95,0 420,0 60,0 191,7 B 

Đối chứng 770,0 770,0 770,0 770,0 A 

TB (B) 310,0 B 478,8 A 268,8 B  

Mức ý nghĩa F(A)*, F(B)*, F(AxB)ns 

CV (%) 34,53 

Chú thích: Các số trung bình trong một cột hay một hàng theo sau bởi một hay nhiều chữ cái in hoa 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Duncan. (*) 

Mức ý nghĩa 5%; (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê.  

Về chỉ số AUDPC (Bảng 4.24) các nghiệm thức xử lý hoạt chất có 

AUDPC trong khoảng 178,3 – 270,0, thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với 

nghiệm thức đối chứng (770,0), và giữa các nghiệm thức thuốc hóa học không 

có sự khác biệt ý nghĩa với nhau. Về thời điểm xử lý hoạt chất, thì xử lý trước 

lây bệnh và xử lý thời điểm trước + sau lây bệnh có AUDPC tuần tự 310,0 và 

268,8 tương đương nhau và đều thấp hơn khác biệt ý nghĩa thống kế so với 

thời điểm xử lý sau (478,8). 

Nhìn chung, qua các kết quả tỷ lệ bệnh, và chỉ số AUDPC cho thấy, ba 

loại thuốc hóa học được sử dụng đều có hiệu quả giảm bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum so với đối chứng không xử lý. Riêng hoạt chất 

streptomycin + oxytetracyline và oxytetracycline hydrochloride + gentamicin 

sulphate có hiệu quả giảm bệnh cao hơn so với hoạt chất oxolinic acid trong 

việc phòng trừ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. Bên cạnh đó, thời điểm xử lý 

cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm bệnh, hoạt chất được xử lý trước khi lây 

bệnh 1 ngày hay cả thời điểm trước 1 ngày cùng với sau khi lây bệnh 5 ngày 

mang lại hiệu quả giảm bệnh tương đương nhau và cao hơn so với chỉ xử lý 

sau khi lây bệnh 5 ngày. 

Tóm lại: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, ba bộ hoạt chất 

streptomycin + oxytetracyline, oxytetracyline hydrochloride + gentamicin 

sulphate và oxolinic acid có tác dụng đối kháng cao với vi khuẩn R. 

solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. Trong điều kiện nhà lưới, 

ba bộ hoạt chất này đều có tác dụng giảm bệnh héo xanh do vi khuẩn R. 
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solanacearum. Nghiệm thức xử lý streptomycin + oxytetracyline và 

oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate cho hiệu quả giảm bệnh 

tương đương nhau và cao hơn so với nghiệm thức xử lý axit oxolinic (Hình 

4.15). Do đó, hai bộ hoạt chất này có thể được sử dụng nhằm tăng hiệu quả 

giảm bệnh ở điều kiện ngoài đồng. Bên cạnh đó, thời điểm xử lý các hoạt chất 

cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm bệnh, hoạt chất được xử lý trước khi lây 

bệnh 1 ngày hay cả thời điểm trước 1 ngày kết hợp với sau khi lây bệnh 5 

ngày đều đạt hiệu quả giảm bệnh tương đương nhau và cao hơn so với chỉ xử 

lý sau khi lây bệnh 5 ngày. Điều này làm cơ sở cho việc ứng dụng thuốc hóa 

học hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh héo xanh trên Cúc trong những thí 

nghiệm tiếp theo ở điều kiện ngoài đồng. Tương tự, Yasufumi (1993) nghiên 

cứu về cơ chế tác động của oxolinic acid chống lại vi khuẩn Pseudomonas 

glumae gây bệnh thối cây con trên lúa. Kết quả ghi nhận axit oxolinic như một 

chất khử trùng hạt giống trong việc kiểm soát bệnh thối nhũn cây lúa do vi 

khuẩn P. glumae gây ra. Khi hạt được xử lý bằng axit oxolinic trước và sau 

khi ngâm hạt, quần thể vi khuẩn bị ức chế và hoạt chất này có hiệu quả cao 

trong việc kiểm soát dịch bệnh. Mặt khác, khi axit oxolinic được xử lý sau khi 

quá trình nảy mầm, quần thể vi khuẩn tăng lên nhiều như trên đối chứng 

không được xử lý, lúc này axit oxolinic đã không kiểm soát được vi khuẩn gây 

bệnh. 
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Hình 4.15: Hiệu quả giảm bệnh của nghiệm thức có sử dụng hoạt chất hóa học trong 

điều kiện nhà lưới. (A) Không lây bệnh nhân tạo; (B) Chỉ lây bệnh nhân tạo; (C) Xử lý 

(streptomycin + oxytetracyline); (D) Xử lý (oxytetracycline hydrochloride + gentamicin sulphate); 

(E) Xử lý (oxolinic acid) phun kết hợp trước và sau khi lây bệnh. 
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4.4 Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể được 

chọn đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây 

hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng. 

4.4.1 Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc bị lây bệnh nhân tạo ở điều kiện ngoài 

đồng tại Cần Thơ.   

Kết quả ghi nhận (Bảng 4.25) về tỉ lệ bệnh qua các thời điểm khảo sát cho 

thấy, ở thời điểm 9 NSKLB ba nghiệm thức có xử lý TKT đơn lẻ TKT ΦBT56 

hay hỗn hợp TKT và nghiệm thức phối hợp TKT ΦBT56 cùng thuốc hóa học 

đều thể hiện hiệu quả phòng trừ bệnh với tỷ lệ bệnh lần lượt 1,7%, 3,3% và 

2,5%, thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng 

không xử lý với tỷ lệ bệnh 9,2%. Hai nghiệm thức còn lại là thuốc hóa học và 

thuốc hóa học kết hợp hỗn hợp 2 TKT với tỷ lệ bệnh lần lượt 4,2%, và 5,0% 

chưa thể hiện khác biệt so với nghiệm thức đối chứng không xử lý. 

Đến thời điểm 29 NSKLB tất cả các nghiệm thức có xử lý TKT đơn lẻ hay 

hỗn hợp TKT, thuốc hóa học và nghiệm thức phối hợp TKT cùng thuốc hóa 

học đều thể hiện hiệu quả phòng trừ bệnh với tỷ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt 

ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng không xử lý. Tuy nhiên giữa 

các nghiệm thức vẫn khác biệt không ý nghĩa thống kê với nhau. 

Đến thời điểm 49 NSKLB về sau, kết quả ghi nhận tỉ lệ bệnh (TLB) cho 

thấy tất cả các nghiệm thức có xử lý TKT đơn lẻ hay hỗn hợp TKT, thuốc hóa 

học và nghiệm thức phối hợp TKT cùng thuốc hóa học đều thể hiện hiệu quả 

phòng trừ bệnh với tỷ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với nghiệm 

thức đối chứng không xử lý. Trong đó, nghiệm thức xử lý đơn lẻ TKT ΦBT56 

và nghiệm thức phối hợp thuốc hóa học với TKT ΦBT56 có tỷ lệ bệnh (lần 

lượt 6,7% và 5,8%) tương đương nhau và đều thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại (Hình 4.16).    



94 

 

Bảng 4.25: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức tại TP. 

Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo 

Nghiệm thức 9 NSKLB 29 NSKLB 49 NSKLB 59 NSKLB AUDPC 

ĐC không lây bệnh 0,0 c   0,0 c   0,0 d   0,0 d       0,0 d 

ĐC lây bệnh 9,2 a 15,0 a 30,8 a 36,7 a 1029,2 a 

TKT ΦBT56 1,7 bc   4,2 b   6,7 c   7,5 c   245,8 c 

Hỗn hợp 2 TKT  3,3 bc   7,5 b 13,3 b 15,8 b   470,8 b 

Hóa học (Miksabe 100WP) 4,2 ab   6,7 b 11,7 b 15,0 b   437,5 b 

Hóa học + TKT ΦBT56 2,5 bc   2,5 bc   5,8 c   8,3 c   220,8 c 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT 5,0 ab   6,7 b 11,7 b 14,2 b   437,5 b 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** 

CV (%) 41,52 33,20 21,15 13,72 25,69 
Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). Số 

liệu % được chuyển sang arcsin√(x) trước khi phân tích thống kê. NSKLB (ngày sau khi lây bệnh); 

ĐC (đối chứng); AUDPC (chỉ số tích luỹ bệnh theo thời gian); TKT (thực khuẩn thể). Thuốc hóa học 

được xử lý từ 29 NSKLB. 

Qua chỉ số (AUDPC) (Bảng 4.25) nhận thấy tất cả các nghiệm thức có xử 

lý đều có hiệu quả giảm bệnh rõ rệt bởi chỉ số AUDPC của các nghiệm thức 

này dao động trong khoảng 220,8- 470,8 thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với 

đối chứng 1029,2. Trong đó, hai nghiệm thức xử lý đơn lẻ TKT ΦBT56 

(245,8) và nghiệm thức phối hợp giữa thuốc hóa học với TKT ΦBT56 (220,8) 

có giá trị AUDPC thấp nhất và khác biệt ý nghĩa so với các nghiệm thức còn 

lại. 

Kết quả ghi nhận (Bảng 4.26) về trung bình cấp bệnh qua các thời điểm 

khảo sát cho thấy, ở thời điểm 9 NSKLB tất cả các nghiệm thức có xử lý TKT 

đơn lẻ hay hỗn hợp thực khuẩn thể, thuốc hóa học và nghiệm thức phối hợp 

TKT cùng thuốc hóa học đều thể hiện hiệu quả phòng trừ bệnh với trung bình 

cấp bệnh dao động (từ 0,05 đến 0,15) và thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với 

nghiệm thức đối chứng không xử lý (0,28). 

Ở thời điểm 29 NSKLB tất cả các nghiệm thức đều thể hiện hiệu quả 

phòng trừ bệnh với trung bình cấp bệnh dao động (từ 0,12 đến 0,33) thấp hơn 

và khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng không xử lý (0,63). 

Đến thời điểm 49 NSKLB về sau, kết quả ghi nhận trung bình cấp bệnh 

cho thấy tất cả các nghiệm thức có xử lý TKT đơn lẻ hay hỗn hợp TKT, thuốc 

hóa học và nghiệm thức phối hợp TKT cùng thuốc hóa học đều thể hiện hiệu 

quả phòng trừ bệnh với trung bình cấp bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so 

với nghiệm thức đối chứng không xử lý. Trong đó, nghiệm thức xử lý đơn lẻ 

TKT ΦBT56 và nghiệm thức phối hợp thuốc hóa học với TKT ΦBT56 có 

trung bình cấp bệnh (lần lượt 0,25 và 0,27) tương đương nhau và đều thấp hơn 

và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (Hình 4.16).     
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Bảng 4.26: Trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức tại 

TP. Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo 

Nghiệm thức 9 NSKLB 29 NSKLB       49 NSKLB     59 NSKLB 

ĐC không lây bệnh 0,00 c 0,00 c 0,00 d 0,00 d 

ĐC lây bệnh 0,28 a 0,63 a 1,28 a 1,71 a 

TKT ΦBT56 0,05 bc 0,15 bc 0,25 c 0,34 c 

Hỗn hợp 2 TKT  0,08 bc 0,33 b 0,60 b 0,73 b 

Hóa học (Miksabe 100WP) 0,12 bc 0,27 b 0,52 b 0,66 b 

Hóa học + TKT ΦBT56 0,08 bc 0,12 bc 0,27 c 0,40 c 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT 0,15 b 0,27 b 0,54 b 0,65 b 

Mức ý nghĩa     ** **       **           ** 

CV (%) 75,37 56,46 27,21 21,74 
Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). 

NSKLB (ngày sau khi lây bệnh); ĐC (đối chứng); TKT (thực khuẩn thể). Thuốc hóa học được xử lý từ 

29 NSKLB. 

Từ kết quả (Bảng 4.27) hiệu quả giảm bệnh cho thấy ở thời điểm 

9NSKLB, ở tất cả các nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng trừ vi khuẩn R. 

solanacearum đều có hiệu quả giảm bệnh cao và dao động (từ 45,8% đến 

79,2%) so với nghiệm thức đối chứng có lây bệnh. Trong đó, nghiệm thức xử 

lý TKT ΦBT56 cho hiệu quả cao nhất đạt (79,2%) nhưng không khác biệt ý 

nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. 

Ở thời điểm 29NSKLB, ở tất cả các nghiệm thức có xử lý biện pháp 

phòng trừ vi khuẩn R. solanacearum đều có hiệu quả giảm bệnh cao và dao 

động (từ 47,9% đến 81,3%) so với nghiệm thức đối chứng có lây bệnh. Trong 

đó, nghiệm thức xử lý TKT ΦBT56 kết hợp với thuốc hóa học cho hiệu quả 

cao nhất đạt (81,3%) nhưng không khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại. 

Đến thời điểm 49 NSKLB, ở nghiệm thức xử lý TKT ΦBT56 và nghiệm 

thức phối hợp giữa biện pháp hóa học với TKT ΦBT56 có hiệu quả giảm bệnh 

lần lượt là 83,4 % và 81,1%, thể hiện cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức còn lại. 

Đến thời điểm 59 NSKLB, ở các nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng 

trừ vi khuẩn R. solanacearum đều có hiệu quả giảm bệnh cao hơn 50% so với 

nghiệm thức đối chứng có lây bệnh. Trong đó, hai nghiệm thức xử lý thực 

khuẩn thể ΦBT56 và nghiệm thức phối hợp giữa biện pháp hóa học với TKT 

ΦBT56 có hiệu quả giảm bệnh cao nhất lần lượt là 79,6% và 77,5%, thể hiện 

cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại.     

 



96 

 

Bảng 4.27: Hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các nghiệm thức tại 

TP. Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo 

Nghiệm thức    9NSKLB 29NSKLB 49NSKLB 59NSKLB 

Đối chứng lây bệnh   00,0 b         00,0 b 00,0 c 00,0 c 

TKT ΦBT56 79,2 a 70,8 a 83,4 a 79,6 a 

Hỗn hợp 2 TKT  66,7 a 47,9 a 56,7 b 56,7 b 

Hóa học (Miksabe 100WP) 58,3 a 56,3 a 61,9 b 58,8 b 

Hóa học + TKT ΦBT56 70,8 a 81,3 a 81,1 a 77,5 a 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT 45,8 a    54,2 a 61,7 b 61,3 b 

Mức ý nghĩa *   **   ** ** 

CV. % 55,83 43,25 18,38 14,83 

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 5%(*). 

Mức ý nghĩa 1% (**). Số liệu % được chuyển sang arcsin√(x) trước khi phân tích thống kê. NSKLB 

(ngày sau khi lây bệnh); ĐC (đối chứng); TKT (thực khuẩn thể). Thuốc hóa học được xử lý từ 29 

NSKLB. 

Từ kết quả (Bảng 4.27) cho thấy, khi so sánh giữa hai nghiệm thức chỉ xử 

lý thực khuẩn thể để quản lý bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum gây ra thì nghiệm thức xử lý đơn TKT ΦBT56 thể hiện hiệu 

quả giảm bệnh cao hơn so với nghiệm thức xử lý hỗn hợp TKT qua các thời 

điểm khảo sát. Ngoài ra nghiệm thức xử lý TKT đơn ΦBT56 hay hỗn hợp 

TKT thể hiện tỉ lệ bệnh, cấp bệnh và hiệu quả giảm bệnh tương đương với 

nghiệm thức phối hợp giữa TKT với thuốc hóa học. 

Nhìn chung, trong thí nghiệm ở điều kiện không có áp lực mầm bệnh cao 

và nguồn bệnh được lây nhiễm nhân tạo vào cây hoa Cúc, nhận thấy các 

nghiệm thức có xử lý TKT ΦBT56 và hỗn hợp hai TKT (ΦBT56 + ΦBT67) ở 

mật số 108 PFU/mL, hay xử lý thuốc hóa học với hoạt chất (streptomycin + 

oxytetracyline) đơn lẽ định kỳ 10 ngày/lần với liều lượng 0,05g/50mL nước 

(Bảng 3.1), hoặc các nghiệm thức xử lý phối hợp giữa TKT với thuốc hóa học 

khi cần thiết đều thể  hiện hiệu quả giảm bệnh hơn 50% đối với bệnh héo xanh 

do vi khuẩn R. solanacearum ở điều kiện ngoài đồng. Trong đó, nghiệm thức 

xử lý thực khuẩn thể đơn ΦBT56 có hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây 

hoa Cúc (79,6%) cao hơn so với xử lý hỗn hợp thực khuẩn thể (56,7%) và cao 

hơn nghiệm thức xử lý đơn lẻ thuốc hóa học (58,8%). Tuy nhiên, khi phối hợp 

thuốc hóa học với thực khuẩn thể ΦBT56 thì hiệu quả giảm bệnh (77,5%) vẫn 

chỉ tương đương với sử dụng đơn lẻ thực khuẩn thể ΦBT56. Như vậy, trong 

thí nghiệm này việc áp dụng thuốc hóa học đã không làm tăng hiệu quả giảm 

bệnh so với sử dụng đơn thuần TKT. Qua kết quả này cho thấy, việc áp dụng 

TKT định kỳ 10 ngày/lần sẽ mang lại hiệu quả giảm bệnh cao hơn nghiệm 

thức thuốc hóa học và việc xử lý bổ sung thêm thuốc hóa học sẽ không có tác 

dụng gia tăng hiệu quả giảm bệnh. Do dó khi áp lực mầm bệnh trên ruộng thấp 
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chỉ cần xử lý TKT định kỳ 10 ngày/ lần để làm giảm mật số của vi khuẩn gây 

bệnh mà không cần bổ sung thêm thuốc hóa học. 

Như vậy, TKT có thể được sử dụng để phòng trừ bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum bằng cách xử lý định kỳ 10 ngày/ lần để TKT làm 

giảm mật số của vi khuẩn gây bệnh và hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh 

phát triển của bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum. Vì thế, có thể xử 

lý TKT trên ruộng trồng cây hoa Cúc để quản lý bệnh héo xanh và chỉ phối 

hợp thuốc hóa học với TKT để xử lý khi áp lực mầm bệnh trên ruộng cao, 

nhằm tăng hiệu quả giảm bệnh héo xanh. 

  

Hình 4.16: Bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc ở điều 

kiện ngoài đồng tại Cần Thơ ở thời điểm 49 NSKLB. (NT 2: Đối chứng có lây bệnh; NT 3: 

Xử lý TKT ΦBT56 (108 PFU/mL)) 

4.4.2 Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc bị lây bệnh nhân tạo ở điều kiện ngoài 

đồng tại tỉnh Đồng Tháp. 

Thí nghiệm này được thực hiện ở địa điểm có áp lực nguồn bệnh cao (xã 

Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) do sự thâm canh liên 

tục của bà con nông dân và việc sử dụng lại giá thể trồng cũ của vụ trước. 

Ngoài ra ruộng thí nghiệm còn được lây bệnh nhân tạo bằng hỗn hợp vi khuẩn 

R. solanacearum có độ độc cao, vì thế tỷ lệ bệnh và cấp bệnh ở các nghiệm 

thức cao, riêng ở nghiệm thức đối chứng không xử lý vi khuẩn gây bệnh cũng 

thể hiện bệnh. Thuốc hóa học được xử lý ngay ở lần lấy chỉ tiêu đầu tiên bởi tỷ 

lệ cây bệnh ở nghiệm thức đối chứng đã cao hơn 10%. 

Kết quả (Bảng 4.28 và Bảng 4.29) qua các thời điểm khảo sát cho thấy, tất 

cả các nghiệm thức có xử lý các biện pháp phòng trừ đều có tỷ lệ bệnh, trung 

bình cấp bệnh cao hơn so với nghiệm thức không lây bệnh nhân tạo, nhưng lại 

thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng chỉ 

lây bệnh bằng vi khuẩn. Tỷ lệ bệnh và trung bình cấp bệnh ở tất cả các nghiệm 
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thức trong thí nghiệm tăng dần sau những ngày theo dõi, tăng nhanh nhất ở 

nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý vi khuẩn R. solanacearum và chậm hơn ở các 

nghiệm thức có xử lý các biện pháp phòng trừ, riêng nghiệm thức không xử lý 

vi khuẩn thì có tốc độ tăng rất chậm. 

Ở thời điểm 16 NSKLB, nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý vi khuẩn R. 

solanacearum có tỷ lệ bệnh (42,5 %) và trung bình cấp bệnh (1,22) cao nhất. 

Còn các nghiệm thức xử lý TKT hoặc thuốc hóa học thì tỷ lệ bệnh và trung 

bình cấp bệnh thấp hơn rất nhiều so với nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý 

bệnh. Trong đó, nghiệm thức phối hợp thuốc hóa học với TKT ΦBT56 có tỷ lệ 

bệnh thấp nhất (5,8%) và nghiệm thức phối hợp thuốc hóa học với hỗn hợp 

TKT có tỷ lệ bệnh (8,3%) tương đương với nghiệm thức đối chứng không xử 

lý vi khuẩn gây bệnh (6,7%) và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm 

thức còn lại. 

Ở thời điểm 36 NSKLB, nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý vi khuẩn có tỷ 

lệ bệnh tăng lên (65,8%) và trung bình cấp bệnh cũng tăng lên (3,23) cao nhất. 

Lúc này, nghiệm thức phối hợp thuốc hóa học với TKT ΦBT56 vẫn có tỷ lệ 

bệnh thấp nhất (18,3%) và nghiệm thức xử lý đơn TKT ΦBT56 có tỷ lệ bệnh 

(23,3%) tương đương với nghiệm thức đối chứng không xử lý vi khuẩn gây 

bệnh (13,3%) và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. 

Đến thời điểm 56 NSKLB, nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý vi khuẩn có 

tỷ lệ bệnh (71,7%) và trung bình cấp bệnh (3,53) cao nhất. Còn các nghiệm 

thức xử lý TKT hoặc thuốc hóa học thì tỷ lệ bệnh và trung bình cấp bệnh thấp 

hơn rất nhiều so với nghiệm thức đối chứng chỉ xử lý bệnh. Trong đó, nghiệm 

thức phối hợp thuốc hóa học với TKT ΦBT56 có tỷ lệ bệnh thấp nhất (20,8%), 

tương đương với nghiệm thức đối chứng không xử lý vi khuẩn gây bệnh 

(15,0%) và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác. Kế tiếp là 

nghiệm thức xử lý đơn TKT ΦBT56 (30,0%), nhưng không có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê với nghiệm thức xử lý thuốc hóa học (35,8%) và nghiệm thức 

xử lý phối hợp thuốc hóa học với hỗn hợp TKT ΦBT56 và ΦBT67 (35,0%). 

Qua chỉ số (AUDPC) và tỉ lệ bệnh (Bảng 4.28) ở thời điểm 16 NSKLB, 36 

NSKLB hay 56 NSKLB, tất cả các nghiệm thức có xử lý các biện pháp phòng 

trừ đều có tỉ lệ bệnh thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 

thức đối chứng chỉ lây bệnh bằng vi khuẩn. Trong đó, khi xử lý đơn lẻ TKT 

ΦBT56 thể hiện hiệu quả tương đương với thuốc hóa học và cao hơn xử lý 

hỗn hợp hai TKT. Điều này dẫn đến khi sử dụng kết hợp giữa thuốc hóa học 

và thực khuẩn thể ΦBT56 mang lại hiệu quả cao hơn nghiệm thức TKT 
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ΦBT56 đơn lẽ, nghiệm thức thuốc hóa học đơn lẽ và nghiệm thức hóa học + 

hỗn hợp hai TKT. 

Bảng 4.28: Tỷ lệ (%) bệnh héo xanh của cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng 

tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. 

solanacearum 

Nghiệm thức 16NSKLB 36NSKLB 56NSKLB AUDPC 

Không xử lý   6,7 cd 13,3 e 15,0 d   541,7 d 

Xử lý vi khuẩn 42,5 a 65,8 a 71,7 a 2687,5 a 

TKT ΦBT56 11,7 bc 23,3 cde 30,0 c   954,2 c 

Hỗn hợp 2 TKT 15,8 b 37,5 b 43,3 b 1445,8 b 

Hóa học (Miksabe 100WP) 11,7 bc 30,0 bcd 35,8 bc 1154,2 c 

Hóa học + TKT ΦBT56   5,8 d 18,3 de 20,8 d   666,7 d 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT   8,3 cd 29,2 bc 35,0 bc 1066,7 c 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV. (%) 15,71 15,89 11,31 15,37 

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). 

Số liệu % được chuyển sang arcsin√(x) trước khi phân tích thống kê. NSKLB (ngày sau khi lây bệnh); 

AUDPC (chỉ số tích luỹ bệnh theo thời gian); TKT (thực khuẩn thể). 

Bảng 4.29: Trung bình cấp bệnh héo xanh của cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài 

đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum 

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). 

NSKLB (ngày sau khi lây bệnh); TKT (thực khuẩn thể). 

Về hiệu quả giảm bệnh (Bảng 4.30) cho thấy ở thời điểm 16 NSKLB và 

36 NSKLB, các nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng trừ đều có hiệu quả 

giảm bệnh héo xanh trên 40%. Trong đó, hiệu quả giảm bệnh cao nhất ở 

nghiệm thức phối hợp biện pháp hóa học với TKT ΦBT56 với (86,2% - 16 

NSKLB) và (72,1% - 36 NSKLB) và khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại. 

Nghiệm thức 16NSKLB 36NSKLB 56NSKLB 

Không xử lý 0,16 c 0,63 d 0,75 e 

Xử lý vi khuẩn 1,22 a 3,23 a 3,53 a 

TKT ΦBT56 0,40 bc 1,08 bcd 1,49 cd 

Hỗn hợp 2 TKT 0,53 b 1,70 b 2,17 b 

Hóa học (Miksabe 100WP) 0,35 bc 1,50 bc 1,74 bc 

Hóa học + TKT ΦBT56 0,15 c 0,88 cd 1,02 de 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT 0,18 c 1,59 bc 1,75 bc 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV. (%) 36,76 29,48 18,04 
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Đến thời điểm 56 NSKLB, các nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng trừ 

đều có hiệu quả giảm bệnh héo xanh dao động từ (39,4% đến 71,3%). Hiệu 

quả giảm bệnh cao nhất vẫn ở nghiệm thức phối hợp biện pháp hóa học với 

TKT ΦBT56 với 71,3%, kế tiếp là nghiệm thức xử lý TKT đơn ΦBT56 (58%), 

nghiệm thức xử lý kết hợp thuốc hóa học với hỗn hợp TKT (51,5%), nghiệm 

thức xử lý thuốc hóa học đơn lẻ (50,0%) cũng có hiệu quả giảm bệnh cao. Như 

vậy, TKT có thể được sử dụng để phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn R. 

solanacearum bằng cách xử lý giá thể trước và sau khi trồng cây với định kỳ 

10 ngày để TKT làm giảm mật số của vi khuẩn gây bệnh trong giá thể và hạn 

chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh phát triển của bệnh héo xanh do vi khuẩn 

R. solanacearum gây ra. So sánh giữa các nghiệm thức chỉ xử lý TKT nhận 

thấy rằng khi xử lý đơn TKT ΦBT56 có hiệu quả cao hơn so với xử lý hỗn 

hợp TKT. Nhìn chung, hai nghiệm thức xử lý phối hợp TKT và biện pháp hóa 

học có hiệu quả giảm bệnh cao hơn xử lý đơn. Vì thế, có thể xử lý TKT phối 

hợp với biện pháp hóa học để nhằm tăng hiệu quả giảm bệnh héo xanh khi áp 

lực mầm bệnh ở điều kiện ngoài đồng cao. 

Bảng 4.30: Hiệu quả giảm bệnh héo xanh của thực khuẩn thể và thuốc hóa học trên 

cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây 

bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum 

Nghiệm thức 16NSKLB 36NSKLB 56NSKLB 

Xử lý vi khuẩn 00,0 d 00,0 c 00,0 d 

TKT ΦBT56 79,9 bc 64,4 ab 58,0 b 

Hỗn hợp 2 TKT 62,4 c 43,3 b 39,4 c 

Hóa học (Miksabe 100WP) 72,4 bc 54,2 ab 50,0 bc 

Hóa học + TKT ΦBT56 86,2 a 72,1 a 71,3 a 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT 80,5 ab 55,8 ab 51,5 bc 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV. (%) 8,13 24,20 17,10 

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). 

Số liệu % được chuyển sang arcsin√(x) trước khi phân tích thống kê. NSKLB (ngày sau khi lây bệnh); 

TKT (thực khuẩn thể). 

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong nghiên cứu về ứng dụng của 

TKT để kiểm soát mầm bệnh như: Trân và ctv., (2016) đã phân lập và đánh 

giá hiệu quả của TKT trong việc phòng trừ bệnh cháy lá do vi khuẩn 

Xanthomonas sp. trên cây hành lá (Allium fistulosum L.). Kết quả ghi nhận 

trong điều kiện nhà lưới, áp dụng các dòng TKT Φ31, Φ16, Φ17A đơn lẻ và 

hỗn hợp 3 dòng TKT ở mật số 108 PFU/mL, tất cả các nghiệm thức có xử lí 

TKT và thuốc Starner đều cho hiệu quả phòng trị bệnh. Trong đó, nghiệm thức 
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xử lí với dòng TKT đơn Φ31 cho hiệu quả cao hơn các dòng TKT Φ16, Φ17A 

và hỗn hợp của 3 dòng TKT. Nghiệm thức xử lí hỗn hợp của 3 dòng TKT cho 

hiệu quả phòng trị bệnh thấp nhất. Tương tự, An và ctv., (2017) đã phân lập và 

tuyển chọn các dòng TKT trong phòng trừ bệnh héo xanh trên cây hoa vạn thọ 

(Tagetes papula L.) do vi khuẩn R. solanacearum Smith. Kết quả ghi nhận 

trong điều kiện nhà lưới, áp dụng các dòng TKT ΦCT18, ΦĐT3, ΦĐT4 đơn lẻ 

và hỗn hợp 3 dòng TKT ở mật số 108 PFU/mL tưới vào đất trong phòng trừ 

bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum, kết quả cho thấy tất cả các 

nghiệm thức xử lí TKT và thuốc Starner đều cho hiệu quả phòng trị bệnh, 

trong đó nghiệm thức dòng TKT đơn ΦĐT4 cho hiệu quả phòng trị cao nhất.   

Ở điều kiện ngoài đồng với áp lực mầm bệnh cao, để kiểm soát bệnh héo 

xanh do vi khuẩn R. solanacearum đạt hiệu quả, nên phối hợp giữa TKT và 

thuốc hóa học. Bởi vì, khi vi khuẩn R. solanacearum đã xâm nhiễm vào bên 

trong rễ sau đó lan tới các bó mạch dẫn xylem, sản sinh ra các men pectinaza 

và cellulaza để phân hủy mô, sinh ra các độc tố ở dạng exopolysaccarit (EPS) 

và lipopolysaccarit (LPS) làm tắc nghẽn mạch dẫn cản trợ sự vận chuyển nước 

và nhựa trong cây, dẫn tới cây héo nhanh chóng (Cook, Sequeira, 1991 trích 

dẫn bởi Mân, 2007). Do đó, khi cây đã bị bệnh TKT ít có hiệu quả trong việc 

hạn chế bệnh, nên việc áp dụng thêm thuốc hóa học có hoạt chất (streptomycin 

+ oxytetracyline) góp phần tăng hiệu quả trị bệnh vì thuốc có khả năng lưu 

dẫn. Do đó áp dụng thuốc hóa học là cần thiết ở thời điểm thích hợp để tăng 

hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc. Mặc 

khác, TKT ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi các nông dược, chúng có thể kết 

hợp với nhiều hóa chất bảo vệ thực vật mà không làm giảm hiệu quả (Balogh 

et al., 2008). Ngoài ra, TKT có thể được sử dụng kế hợp với thuốc kháng sinh 

khác làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc (Kutter, 1997 trích dẫn 

bới Jones et al., 2007). 

Tóm lại: Tất cả các nghiệm thức có xử lý các biện pháp phòng trừ đều có 

hiệu quả giảm bệnh đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum gây 

ra trên cây hoa Cúc ở điều kiện ngoài đồng (có lây bệnh nhân tạo), nghiệm 

thức xử lý TKT đơn ΦBT56 có hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc 

cao hơn so với xử lý hỗn hợp TKT. Nghiệm thức phối hợp biện pháp hóa học 

có hoạt chất streptomycin và oxytetracyline với TKT ΦBT56 có hiệu quả giảm 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc cao hơn nghiệm thức xử lý đơn TKT và 

nghiệm thức chỉ xử lý đơn thuốc hóa học. Vì thế, ở điều kiện ngoài đồng với 

áp lực mầm bệnh cao có thể xử lý TKT phối hợp với biện pháp hóa học, nhằm 

tăng hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc. Kết quả này cho ta một 

hướng đi mới trong việc sử dụng kết hợp biện pháp sinh học và hóa học trong 
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việc kiểm soát bệnh khi cần thiết (khi áp lực mầm bệnh trên ruộng cao) (Hình 

4.17) 

 

Hình 4.17: Ảnh hưởng của xử lý TKT và thuốc hoá học trên cây hoa Cúc bị lây bệnh 

nhân tạo vào thời điểm 56 ngày sau khi lây bệnh ở điều kiện ngoài đồng tại tỉnh 

Đồng Tháp (1. không xử lý thực khuẩn thể và không lây bệnh nhân tạo; 2. chỉ lây bệnh nhân tạo 

(phối hợp 3 dòng vi khuẩn: ĐT9, BT176, TG189); 3 – 7: lây bệnh bằng vi khuẩn và tương ứng xử lý 

với TKT ΦBT56; hỗn hợp 2 thực khuẩn thể (ΦBT56 và ΦBT67); thuốc trừ vi khuẩn (Miksabe 

100WP); kết hợp ΦBT56 và thuốc trừ vi khuẩn (Miksabe 100WP); kết hợp hỗn hợp 2 thực khuẩn thể 

(ΦBT56 và ΦBT67) và thuốc trừ vi khuẩn (Miksabe 100WP) theo định kỳ 10 ngày/ lần). 

4.4.3 Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể đối với 

bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc bị nhiễm bệnh tự nhiên ở điều kiện ngoài 

đồng tại tỉnh Đồng Tháp.  

Thí nghiệm được thực hiện ở địa điểm có áp lực nguồn bệnh (xã Tân 

Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bởi sự thâm canh của bà con 

nông dân nhưng các nghiệm thức không được lây bệnh nhân tạo mà dựa vào 

sự nhiễm bệnh tự nhiên, thuốc hóa học được xử lý ở thời điểm 31 NSKT 

(Ngày sau khi trồng) bởi tỷ lệ cây bệnh ở nghiệm thức đối chứng đã cao hơn 

10% và xử lý cách mỗi 10 ngày/ lần và tổng cộng là xử lý 7 lần. 

Từ kết quả (Bảng 4.31) ở thời điểm 41 NSKT, tỷ lệ bệnh của tất cả các 

nghiệm thức có xử lý TKT và thuốc hóa học đều thấp hơn và khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức đối chứng (11,7%) và nghiệm thức nông dân 

(10,0%). Trong đó, hai nghiệm thức phối hợp TKT đơn ФBT56 với thuốc hóa 

học và phối hợp hỗn hợp 2 TKT với thuốc hóa học đều (0,0%) cho tỉ lệ bệnh 

thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với các nghiệm thức sử dụng TKT ФBT56 

(3,3%) hay thuốc hóa học đơn lẽ (4,2%). Tuy nhiên, nghiệm thức TKT đơn 

ФBT56 (3,3%) và hỗn hợp 2 TKT (2,5%) tương đương nhau. Nghiệm thức chỉ 



103 

 

xử lý thuốc hóa học có tỷ lệ bệnh (4,2%) cao hơn so với bốn nghiệm thức có 

xử lý còn lại. 

Đến thời điểm 51 NSKT, tỷ lệ bệnh của tất cả các nghiệm thức có xử lý 

TKT và thuốc hóa học đều thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng (15,8%) và nghiệm thức nông dân (10,8%). Trong đó, 

nghiệm thức TKT đơn ФBT56 (4,2%) và hỗn hợp 2 TKT (3,3%) tiếp tục 

tương đương nhau và khác biệt không ý nghĩa thống kê với nghiệm thức phối 

hợp TKT đơn ФBT56 với thuốc hóa học (0,8%) và phối hợp hỗn hợp 2 TKT 

với thuốc hóa học (0,8%). Nghiệm thức chỉ xử lý thuốc hóa học (7,5%) vẫn có 

tỷ lệ bệnh cao hơn so với bốn nghiệm thức có xử lý còn lại. 

Tương tự, ở thời điểm 81 và 91 NSKT, tỷ lệ bệnh của tất cả các nghiệm 

thức có xử lý TKT và thuốc hóa học đều thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống 

kê so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức nông dân. Trong đó, nghiệm 

thức TKT đơn ФBT56 (5,8%) và hỗn hợp 2 TKT (4,2%) tiếp tục tương đương 

nhau và khác biệt không ý nghĩa thống kê với nghiệm thức phối hợp TKT đơn 

ФBT56 với thuốc hóa học (3,3%) và phối hợp hỗn hợp 2 TKT với thuốc hóa 

học (4,2%). Nghiệm thức chỉ xử lý thuốc hóa học (9,2%) vẫn có tỷ lệ bệnh cao 

hơn so với bốn nghiệm thức có xử lý còn lại. 

Về chỉ số (AUDPC), tất cả các nghiệm thức có xử lý có AUDPC dao động 

(108,3 - 475,0) đều thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức đối 

chứng (1170,8) và nông dân (858,3). Nghiệm thức TKT đơn ФBT56 (312,5) 

và hỗn hợp 2 TKT (233,3) tương đương nhau. Khi so sánh giữa nghiệm thức 

hỗn hợp 2 TKT và hỗn hợp 2 TKT với thuốc hóa học có AUDPC lần lượt là 

(233,3 và 145,8) khác biệt không ý nghĩa thống kê với nhau. Nghiệm thức chỉ 

xử lý thuốc hóa học (475,0) có AUDPC cao hơn so với bốn nghiệm thức có xử 

lý còn lại. 

Tóm lại: qua các thời điểm khảo sát (Bảng 4.31) cho thấy các nghiệm 

thức xử lý TKT đơn ФBT56; hỗn hợp 2 TKT; phối hợp giữa TKT ФBT56 với 

thuốc hóa học; hỗn hợp 2 TKT với thuốc hóa học đều thể hiện hiệu quả với tỉ 

lệ bệnh thấp hơn, khác biệt ý nghĩa thống kê với nghiệm thức nông dân và đối 

chứng không xử lý biện pháp phòng trừ. Trong đó, hiệu quả giảm bệnh của 

nghiệm thức chỉ xử lý thuốc hóa học thấp hơn so với bốn nghiệm thức có xử 

lý còn lại. Mặc khác, nghiệm thức TKT đơn ФBT56 và nghiệm thức hỗn hợp 

TKT tương đương nhau; nghiệm thức xử lý hỗn hợp TKT và hỗn hợp TKT 

phối hợp với thuốc hóa học có hiệu quả tương đương nhau. Kết quả này có lẽ 

khi áp lực mầm bệnh trong ruộng không cao (<30% ở nghiệm thức đối chứng) 
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nên hiệu quả của TKT đã đủ khả năng phòng trừ tốt bệnh, nên việc áp dụng 

thêm thuốc hóa học không làm gia tăng hiệu quả phòng trừ bệnh.  

Bảng 4.31: Tỉ lệ (%) bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh 

Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên 

Nghiệm thức 
Tỉ lệ bệnh (%) 

41 NSKT 51 NSKT 81NSKT 91 NSKT AUDPC 

Đối chứng 11,7 a 15,8 a 28,3 a 29,2 a 1170,8 a 

Nông dân 10,0 a 10,8 b 16,7 b 16,7 b 858,3 b 

TKT ФBT56   3,3 b   4,2 cd   5,8 cd   5,8 cd 312,5 d 

Hỗn hợp 2 TKT   2,5 bc   3,3 d   4,2 d   4,2 d 233,3 de 

Hóa học (Miksabe 100WP)   4,2 b   7,5 bc   9,2 c   9,2 c 475,0 c 

Hóa học + TKT ФBT56     0,0 c   0,8 d   3,3 d   3,3 d 108,3 e 

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT    0,0 c   0,8 d   4,2 d   4,2 d 145,8 e 

Mức ý nghĩa * * ** ** ** ** 

CV. (%) 39,66 39,41 25,78 29,45 19,92 

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). Số 

liệu % được chuyển sang √(x trước khi phân tích thống kê. NSKT (ngày sau khi trồng); AUDPC (chỉ 

số tích luỹ bệnh theo thời gian);  TKT (thực khuẩn thể). 

Từ kết quả (Bảng 4.32) qua các thời điểm 41, 51, 81, 91 NSKT cho 

thấy tất cả các nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng trừ đều có trung bình 

cấp bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức nông dân và đối 

chứng. Trong đó, ở thời điểm 51, 81 và 91 NSKT bốn nghiệm thức: xử lý 

TKT ФBT56; hỗn hợp 2 TKT; phối hợp TKT ФBT56 với thuốc hóa học; hỗn 

hợp 2 TKT với thuốc hóa học đều có trung bình cấp bệnh tương đương nhau, 

thấp hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê với nghiệm thức chỉ sử dụng thuốc hóa 

học. Do đó, khi áp lực mầm bệnh trên ruộng thấp, việc áp dụng thêm thuốc 

hóa học không làm gia tăng hiệu quả phòng trừ bệnh. 
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Bảng 4.32: Trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các nghiệm thức tại 

tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên 

Nghiệm thức 
Trung bình cấp bệnh 

41 NSKT 51 NSKT 81NSKT 91 NSKT  

Đối chứng 0,29 a 0,53 a 1,21 a 1,27 a  

Nông dân 0,25 a 0,36 b 0,73 b 0,78 b  

TKT ФBT56 0,08 bc 0,09 d 0,22 d 0,22 d  

Hỗn hợp 2 TKT 0,06 bc 0,10 d 0,19 d 0,21 d  

Hóa học (Miksabe 100WP) 0,13 b 0,23 c 0,38 c 0,40 c  

Hóa học + TKT ФBT56   0,00 c 0,03 d 0,13 d 0,13 d  

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT  0,00 c 0,03 d 0,16 d 0,16 d  

Mức ý nghĩa ** ** ** **  

CV. (%) 44,24 37,72 24,92 26,57  

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). 

NSKT (ngày sau khi trồng); TKT (thực khuẩn thể).  

Từ kết quả (Bảng 4.33) hiệu quả giảm bệnh qua các thời điểm khảo sát 

cho thấy cả 5 nghiệm thức có xử lý biện pháp phòng trừ đều cho hiệu quả 

giảm bệnh cao trên 50% và khác biệt ý nghĩa thống kê với nghiệm thức nông 

dân. Ở thời điểm 41 NSKT, các nghiệm thức có hiệu quả giảm bệnh dao động 

từ 64,3 đến 100% cao hơn và khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức nông dân 

(14,3%). Trong đó, hiệu quả giảm bệnh của nghiệm thức chỉ xử lý thuốc hóa 

học (64,3%) thấp hơn so với bốn nghiệm thức có xử lý còn lại. Mặc khác, 

nghiệm thức TKT đơn ФBT56 (71,4%) và nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT 

(78,6%) tương đương nhau. 

Đến thời điểm 51 NSKT, tất cả các nghiệm thức có xử lý biện pháp 

phòng trừ đều có hiệu quả giảm bệnh cao hơn 50% và khác biệt ý nghĩa với 

nghiệm thức nông dân. Hiệu quả giảm bệnh của nghiệm thức chỉ xử lý thuốc 

hóa học (52,6%) thấp hơn so với bốn nghiệm thức có xử lý còn lại. Nghiệm 

thức TKT đơn ФBT56 (73,7%) và nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT (79,0%) tương 

đương nhau. Nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT (79,0%) và nghiệm thức hỗn hợp 2 

TKT với thuốc hóa học (94,7%) có hiệu quả giảm bệnh khác biệt không ý 

nghĩa thống kê với nhau.  

 Tương tự, ở thời điểm 81 và 91 NSKT, tất cả các nghiệm thức có xử lý 

biện pháp phòng trừ đều có hiệu quả giảm bệnh từ (67,7% đến 88,6%) và khác 

biệt ý nghĩa với nghiệm thức nông dân từ (41,2% đến 42,9%). Hiệu quả giảm 

bệnh của nghiệm thức chỉ xử lý thuốc hóa học (67,7% đến 68,6%) thấp hơn so 

với bốn nghiệm thức có xử lý còn lại. Các nghiệm thức xử lý TKT đơn 

ФBT56; hỗn hợp 2 TKT; phối hợp giữa TKT ФBT56 với thuốc hóa học; hỗn 

hợp 2 TKT với thuốc hóa học đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh từ (79,4% đến 
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88,6%) tương đương nhau, khác biệt không ý nghĩa thống kê (Hình 4.18 và 

4.19). 

Bảng 4.33: Hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của TKT và thuốc hóa 

học ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên 

Nghiệm thức 
Hiệu quả giảm bệnh (%) 

41 NSKT 51 NSKT 81NSKT 91 NSKT  

Nông dân   14,3 c 31,6 d 41,2 c 42,9 b  

TKT  ФBT56   71,4 b 73,7 b 79,4 ab 80,0 a  

Hỗn hợp 2 TKT   78,6 b 79,0 ab 85,3 a 85,7 a  

Hóa học (Miksabe 100WP)   64,3 b 52,6 c 67,7 b 68,6 ab  

Hóa học + TKT ФBT56   100,0 a 94,7 a 88,2 a 88,6 a  

Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT  100,0 a 94,7 a 85,3 a 85,7 a  

Mức ý nghĩa ** ** ** **  

CV. (%) 21,58 22,06 15,31 18,35  

Chú thích: Trong cùng một cột, những số trung bình nghiệm thức được theo sau bởi một hoặc nhiều 

chữ giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan. Mức ý nghĩa 1% (**). Số 

liệu % được chuyển sang arcsin√(x) trước khi phân tích thống kê. NSKT (ngày sau khi trồng); TKT 

(thực khuẩn thể). 

 Tóm lại: ở điều kiện ngoài đồng, khi áp lực mầm bệnh thấp, nghiệm 

thức chỉ xử lý thuốc hóa học có hiệu quả giảm bệnh thấp hơn so với bốn 

nghiệm thức có xử lý còn lại. Nghiệm thức TKT đơn ФBT56 có hiệu quả 

tương đương với nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT qua các thời điểm khảo sát. Ở 

thời điểm 51, 81, 91 NSKT nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT có hiệu quả tương 

đương với nghiệm thức hỗn hợp 2 TKT với thuốc hóa học. Từ kết quả cho 

thấy, khi áp lực mầm bệnh thấp việc áp dụng thêm thuốc hóa học không làm 

gia tăng hiệu quả phòng trừ bệnh. Do đó, biện pháp sinh học dùng TKT đơn 

hay hỗn hợp TKT đều có khả năng kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn R. 

solanacearum trên cây hoa Cúc rất hiệu quả mà không cần bổ sung thêm 

thuốc hóa học. Từ kết quả này, có thể dùng TKT để thay thế thuốc hóa học 

(khi áp lực mầm bệnh thấp) nhằm mục đích quản lý bệnh héo xanh do vi 

khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc theo hướng sinh học nhằm giúp an 

toàn cho môi trường sinh thái.  
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Hình 4.18: Hiệu quả sử dụng TKT đối với 

bệnh héo xanh do vi khuẩn R. Solanacearum 

trên cây hoa Cúc ở ngoài đồng tại tỉnh Đồng 

Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên 

(1. Đối chứng; 2. Nông dân;   

3. TKT ФBT56; 4. Hỗn hợp 2 TKT;  

5. Thuốc hóa học (Miksabe 100WP); 

6. Hóa học + TKT ФBT56;  

7. Hóa học + Hỗn hợp 2 TKT) 
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Hình 4.19: Ảnh hưởng của xử lý TKT và thuốc hoá học trên cây hoa Cúc tại tỉnh 

Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên ở thời điểm thu hoạch. (7I: Hóa học + 

Hỗn hợp 2 TKT; 6I: Hóa học + TKT ФBT56; 2I: Nông dân; 1I: Đối chứng). 

Tóm lại: qua 3 thí nghiệm ngoài đồng đánh giá hiệu quả phòng trừ của 

TKT đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc trong các 

điều kiện có lây bệnh nhân tạo và nhiễm bệnh tự nhiên, kết quả cho thấy tất cả 

các nghiệm thức có xử lý TKT hoặc thuốc hóa học đều có hiệu quả giảm bệnh 

hơn 50%. Trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo (thí nghiệm 4.4.1 và 4.4.2) 

nghiệm thức xử lý TKT đơn ΦBT56 có hiệu quả giảm bệnh (lần lượt qua 2 thí 

nghiệm là 79,6% (thí nghiệm 4.4.1) và 58% (thí nghiệm 4.4.2)) cao hơn so với 

nghiệm thức xử lý hỗn hợp TKT (lần lượt qua 2 thí nghiệm là 56,7% (thí 

nghiệm 4.4.1) và 39,4% (thí nghiệm 4.4.2)) và nghiệm thức đơn lẻ thuốc hóa 

học (lần lượt qua 2 thí nghiệm là 58,8% (thí nghiệm 4.4.1) và 50% (thí nghiệm 

4.4.2)). Mặc khác, trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên (thí nghiệm 4.4.3) áp 

lực bệnh thấp, nghiệm thức xử lý hỗn TKT hiện hiệu quả giảm bệnh (85,7%) 

tương đương nghiệm thức xử lý đơn TKT ΦBT56 (80%). Nghiệm thức sử 

dụng TKT ΦBT56 phối hợp thuốc hóa học có hiệu quả giảm bệnh là 88,6% 

không góp phần gia tăng hiệu quả giảm bệnh so với sử dụng đơn lẻ TKT 

ΦBT56 với hiệu quả giảm bệnh là 80,0%. Tuy nhiên, trong điều kiện có áp lực 

bệnh cao (thí nghiệm 4.4.2) thì việc áp dụng TKT đơn phối hợp thuốc hóa học 

mang lại hiệu quả giảm bệnh (71,3%) cao hơn nghiệm thức sử dụng TKT 

ΦBT56 đơn lẽ (58,0%). Như vậy, việc phối hợp TKT với thuốc trừ khuẩn có 

hoạt chất streptomycin và oxytetracyline giúp tăng hiệu quả giảm bệnh héo 

xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc ở điều kiện ngoài đồng trong điều 

kiện áp lực bệnh cao. Vì vậy, có thể sử dụng TKT để quản lý bệnh héo xanh 
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do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc theo hướng sinh học nhằm giúp an toàn 

cho môi trường sinh thái, và chỉ sử dụng bổ sung thêm thuốc hóa học khi thật 

sự cần thiết lúc có áp lực mầm bệnh cao. Trong một số nghiên cứu, TKT 

không bị ảnh hưởng bởi các thuốc nông dược, chúng có thể kết hợp với nhiều 

hóa chất bảo vệ thực vật mà không làm giảm hiệu quả (Balogh et al., 2009; 

Jones et al., 2012; Lang et al., 2007). Đây cũng là một phương pháp để làm 

giảm tính kháng của vi khuẩn với các biện pháp phòng trị. Ngoài ra, TKT 

cũng có thể được sử dụng kết hợp với các loại thuốc kháng sinh khác nhằm 

làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc (Kutter, 1997).  

Từ kết quả nghiên cứu nhận thấy rằng, TKT có thể được sử dụng để 

phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc bằng 

cách xử lý giá thể trước và sau khi trồng cây với định kỳ 10 ngày/lần để TKT 

làm giảm mật số của vi khuẩn gây bệnh trong giá thể và hạn chế khả năng xâm 

nhiễm, phát sinh phát triển của bệnh. Khi áp lực mầm bệnh thấp bệnh tiến 

triển với tốc độ chậm, TKT đủ khả năng quản lý mật số vi khuẩn gây bệnh, vì 

thế không cần bổ sung thêm thuốc hóa học. Huy và ctv. (2016) đã ghi nhận khi 

phun huyền phù TKT VL34 lên bông lúa đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh 

cao hơn so với nghiệm thức không xử lý. Việc xử lý TKT trước khi mầm bệnh 

hiện diện và xâm nhiễm vào cây trồng sẽ cho hiệu quả tốt hơn so với xử lý 

TKT sau khi mầm bệnh xuất hiện và xâm nhập vào cây trồng. Bởi khi thiết lập 

quần thể sớm, TKT có khả năng tiêu diệt trực tiếp mầm bệnh ngay khi chúng 

xuất hiện và hạn chế sự tương tác giữa mầm bệnh và cây trồng gây ảnh hưởng 

đến hiệu quả của TKT. Trong quản lý bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở điều 

kiện ngoài đồng, khi lây bệnh nhân tạo kết quả cho thấy ở nghiệm thức hỗn 

hợp TKT có hiệu quả giảm bệnh thấp hơn so với nghiệm thức xử lý đơn TKT 

vì mật số TKT thấp nên hiệu quả quản lý vi khuẩn thấp hơn và nguồn bệnh lúc 

này là một hay một vài dòng vi khuẩn cụ thể. Tuy nhiên trong điều kiện nhiễm 

bệnh tự nhiên hiệu quả giảm bệnh của nghiệm thức hỗn hợp TKT tương 

đương với nghiệm thức xử lý đơn TKT bởi nguồn bệnh lúc này là tương đối 

phức tạp đa dạng về chủng loài với mật số không đồng đều nhau, hỗn hợp 

TKT có tác dụng gia tăng phổ ký chủ và khi sử dụng hỗn hợp TKT cũng làm 

giảm tính kháng của vi khuẩn. Jackson (1989) đã phát triển một chiến lược để 

ngăn chặn sự xuất hiện của thể đột biến có khả năng kháng sự tấn công của 

TKT khi sử dụng hỗn hợp của nhiều TKT đã đột biến có khả năng tấn công 

những dòng vi khuẩn kháng TKT ban đầu, trong khi vẫn duy trì các TKT có 

thể ký sinh trên các vi khuẩn tự nhiên. Sử dụng chiến lược này, một hỗn hợp 

của bốn TKT bao gồm cả tự nhiên và đột biến được xử lý hai lần một tuần đã 
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kiểm soát bệnh tốt hơn đáng kể và năng suất trên các loại cây ăn trái cao hơn 

so với dùng đồng mancozeb. Hỗn hợp TKT cũng làm giảm mức độ nghiêm 

trọng của bệnh vi khuẩn đốm lá 17%, trong khi ứng dụng đồng mancozeb chỉ 

làm giảm 11%. Một nghiên cứu tương tự đã được sử dụng để kiểm soát 

Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Xcpl), tác nhân gây bệnh cháy do vi 

khuẩn trên cây hoa phong lữ (Geranium), một hỗn hợp gồm 5 TKT có phổ ký 

chủ rộng nhất được sử dụng phun trên lá hàng ngày đã làm giảm đáng kể sự 

lây lan của bệnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh giảm 50% hoặc cao hơn ở các nghiệm thức 

được điều trị bằng TKT so với đối chứng và cao hơn đáng kể so với các 

nghiệm thức được điều trị bằng thuốc hóa học theo khuyến cáo (Flaherty et 

al., 2000). Thời gian xử lý TKT cũng là yếu tố quyết định hiệu quả khi kiểm 

soát mầm bệnh, làm giảm sự bất hoạt của TKT bởi bức xạ ánh sáng mặt trời. 

Trong nghiên cứu của Iriarte et al. (2007) mật số TKT đã giảm mạnh trong 

những giờ đầu buổi chiều nhưng tiếp tục tồn tại ở mức cao khi áp dụng vào 

đầu buổi tối và đã được chứng minh là liên quan chặt chẽ với cường độ chiếu 

xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời. Tương tự, Balogh et al. (2009) đã chứng 

minh rằng khi xử lý TKT vào buổi chiều tối thì hiệu quả kiểm soát bệnh do vi 

khuẩn trên cà chua cao hơn khi xử lý vào buổi sáng, hiệu quả tương ứng là 

26,9 % và 13,1 %.  
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

5.1 KẾT LUẬN 

Có tổng số 55 dòng vi khuẩn R. solanacearum và 124 dòng TKT được 

phân lập từ các tỉnh: Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, 

Đồng Tháp, Bạc Liêu và Lâm Đồng.  

Dòng vi khuẩn ĐT-9 phân lập tại Đồng Tháp có khả năng gây hại cao 

nhất. Vi khuẩn ĐT-9 sau khi định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 

16S rRNA được ghi nhận là loài Ralstonia solanacearum và được đăng ký 

trên GenBank với mã số là MK041548. 

Có 10 dòng TKT có khả năng kí sinh rộng là ĐT13, AG29, LĐ38, 

CT44, CT46, BT56, BT67, BT75, TG97, HG109, chúng kí sinh 

trên 50 trong tổng số 55 dòng vi khuẩn khảo sát chiếm 90,9%. 

Hai dòng TKT BT67 và BT56 có khả năng hạn chế được sự gây hại 

của vi khuẩn R. solanacearum tốt hơn những dòng TKT còn lại. Dòng TKT 

BT56 thể hiện hiệu quả giảm bệnh tốt hơn so với dòng TKT BT67 ở điều 

kiện nhà lưới.  

Khi TKT được xử lý trước khi lây bệnh 1 giờ, hay kết hợp cả trước 1 giờ 

và sau khi lây bệnh 5 ngày mang lại hiệu quả giảm bệnh tương đương nhau và 

tốt hơn so với chỉ xử lý TKT sau khi lây bệnh 5 ngày. 

Xử lý tưới đất với huyền phù TKT ở mật số 107 và 108 PFU/mL có hiệu 

quả giảm bệnh cao hơn so với nghiệm thức xử lý TKT ở mật số 106 PFU/mL. 

Dựa vào hình thái virion dưới kính TEM, hai dòng TKT BT56 và 

BT67 đều thuộc họ Podoviridae theo ICTV. 

Qua kết quả tuyển chọn từ in vitro đến nhà lưới của 14 loại hoạt chất hoá 

học có 2 nhóm hoạt chất streptomycin + oxytetracyline và oxytetracycline 

hydrochloride + gentamicin sulphate cho hiệu quả giảm bệnh cao hơn so với 

các hoạt chất còn lại.  

Trong điều kiện áp lực bệnh thấp nghiệm thức áp dụng TKT ΦBT56 

phối hợp thuốc hóa học không góp phần gia tăng hiệu quả giảm bệnh so với sử 

dụng đơn lẻ TKT ΦBT56. Tuy nhiên, khi có áp lực bệnh cao việc áp dụng 

TKT đơn phối hợp thuốc hóa học mang lại hiệu quả giảm bệnh cao hơn 

nghiệm thức sử dụng đơn lẻ TKT. Như vậy, TKT có thể được sử dụng để quản 

lý bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên Cúc theo hướng sinh học 

nhằm giúp an toàn cho môi trường sinh thái, và chỉ sử dụng bổ sung thêm 

thuốc hóa học khi thật sự cần thiết (lúc có áp lực mầm bệnh trên ruộng cao). 
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5.2 ĐỀ XUẤT 

Tiếp tục nghiên cứu giải mã trình tự bộ gene của hai dòng TKT ΦBT56 

và ΦBT67 để xác định thuộc nhóm phage độc hay ôn hòa, nhằm ứng dụng an 

toàn ngoài thực tiễn. 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ứng dụng TKT và thử nghiệm diện 

rộng, nghiên cứu tạo ra chế phẩm sinh học từ TKT để kiểm soát bệnh héo 

xanh do vi khuẩn R. solanacearum trên cây hoa Cúc, nhằm nhân rộng ra thực 

tiễn sản xuất. 
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PHỤ LỤC 

Nội dung 2: Tuyển chọn một số dòng thực khuẩn thể triển vọng trong điều 

kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới để phòng trị vi khuẩn gây bệnh héo xanh 

trên cây hoa Cúc. 

Phụ bảng 1: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 6 NSKLB (Thí nghiệm 

4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 27,663 4,610 4,3639 0,0052 

Sai số 21 22,186 1,056 

  
Tổng cộng 27 49,849 

   
Coefficient of Variation: 46,65% 

Phụ bảng 2: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 10 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 2746,934 457,822 9,3349 0,0000 

Sai số 21 1029,924 49,044 

  
Tổng cộng 27 3776,858 

   
Coefficient of Variation: 31,31% 

Phụ bảng 3: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 14 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 3947,809 657,968 19,6590 0,0000 

Sai số 21 702,849 33,469 

  
Tổng cộng 27 4650,658 

   
Coefficient of Variation: 20,63% 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 4: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 18 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 5717,764 952,961 37,1275 0,0000 

Sai số 21 539,013 25,667  

 
Tổng cộng 27 6256,777   

 
Coefficient of Variation: 16,00% 

Phụ bảng 5: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 22 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 7641,129 1273,521 91,1834 0,0000 

Sai số 21 293,299 13,967   

Tổng cộng 27 7934,428    

Coefficient of Variation: 11,05% 

Phụ bảng 6: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 6 NSKLB (Thí nghiệm 

4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 0,072 0,012 2,9706 0,0292 

Sai số 21 0,085 0,04 

  
Tổng cộng 27 0,157 

   
Coefficient of Variation: 89,07% 

 



 

 

Phụ bảng 7: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn R. 

solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 10 NSKLB (Thí nghiệm 4.2.2 – 

nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 1,117 0,186 9,9618 0,0000 

Sai số 21 0,392 0,019 

  
Tổng cộng 27 1,509 

   
Coefficient of Variation: 39,46 

Phụ bảng 8: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 14 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 3,117 0,52 8,5737 0,0001 

Sai số 21 1,272 0,061 

  
Tổng cộng 27 4,389 

   
Coefficient of Variation: 34,99% 

Phụ bảng 9: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 18 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 8,494 1,416 11,7394 0,0000 

Sai số 21 2,530 0,121 

  
Tổng cộng 27 11,024 

   
Coefficient of Variation: 31,27% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 10: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh do các dòng vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới ở thời điểm 22 NSKLB (Thí 

nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 19,812 3,302 46,3055 0,0000 

Sai số 21 1,497 0,071 

  
Tổng cộng 27 21,309 

   
Coefficient of Variation: 18,37% 

Phụ bảng 11: Bảng phân tích ANOVA diện tích dưới đường cong tiến triển bệnh 

héo xanh do các dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới 

(Thí nghiệm 4.2.2 – nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6 1423564,875 237260,810 34,4927 0,0000 

Sai số 21   144450 6878,571 

  
Tổng cộng 27 1568014,857 

   
Coefficient of Variation: 17,97% 

Phụ bảng 12: Bảng Anova đường kính phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi 

khuẩn thời điểm 24 giờ (thí nghiệm 4.2.4 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do Tổng bình 

phương 

Trung bình bình 

phương 

F Prob 

Nhân tố A 9 353,804 39,312 266,8408 0,0000 

Nhân tố B 2 102,244 51,122 347,0071 0,0000 

Tương tác AB 18 91,270 5,071 34,4182 0,0000 

Sai số 60 8,839 0,147   

Tổng cộng 89 556,158    

Coefficient of Variation: 7,44% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 13: Bảng Anova đường kính phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi 

khuẩn thời điểm 48 giờ (thí nghiệm 4.2.4 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do Tổng bình 

phương 

Trung bình 

bình phương 

F Prob 

Nhân tố A 9 540,466 60,052 118,9217 0,0000 

Nhân tố B 2 431,874 215,937 427,6246 0,0000 

Tương tác AB 18 248,000 13,778 27,2845 0,0000 

Sai số 60 30,298 0,505   

Tổng cộng 89 1250,639    

Coefficient of Variation: 10,4% 

Phụ bảng 14: Bảng Anova đường kính phân giải của 10 dòng TKT với 3 dòng vi 

khuẩn thời điểm 72 giờ (thí nghiệm 4.2.4 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do Tổng bình 

phương 

Trung bình 

bình phương 

F Prob 

Nhân tố A 9 875,952 97,328 162,7185 0,0000 

Nhân tố B 2 932,578 466,289 779,5678 0,0000 

Tương tác AB 18 497,239 27,624 46,1840 0,0000 

Sai số 60 35,888 0,598   

Tổng cộng 89 2341,658    

Coefficient of Variation: 9,35% 

Phụ bảng 15: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 8 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  6 88,992 14,832 12,2666 0,0000 

Sai số  28 33,856 1,209   

Tổng cộng  34 122,847    

Coefficient of Variation: 36,74% 

 



 

 

Phụ bảng 16: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 14 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  6 7319,685 1219,947 21,3185 0,0000 

Sai số  28 1602,295 57,225   

Tổng cộng  34 8921,979    

Coefficient of Variation: 31,10% 

Phụ bảng 17: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 20 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  6 6863,787 1144,131 23,0173 0,0000 

Sai số  28 1391,811 49,708   

Tổng cộng  34 8256,598    

Coefficient of Variation: 23,10% 

Phụ bảng 18: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 26 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  6 5799,329 966,555 33,5656 0,0000 

Sai số  28 806,289 28,796    

Tổng cộng  34 6605,618     

Coefficient of Variation: 15,52% 

Phụ bảng 19: Bảng phân tích ANOVA cấp độ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 8 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6  0,590 0,098  6,6769  0,0002 

Sai số 28  0,412 0,015     

Tổng cộng 34  1,002       

Coefficient of Variation: 68.48% 



 

 

Phụ bảng 20: Bảng phân tích ANOVA cấp độ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 14 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6  5,807 0,968  12,2286  0,0000 

Sai số 28  2,216 0,079     

Tổng cộng 34  8,023       

Coefficient of Variation: 45,80% 
 

Phụ bảng 21: Bảng phân tích ANOVA cấp độ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 20 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6  13,286 2,214  21,6480  0,0000 

Sai số 28  2,864 0,102     

Tổng cộng 34  16,150       

Coefficient of Variation: 31,44% 

Phụ bảng 22: Bảng phân tích ANOVA cấp độ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau trong điều kiện nhà lưới vào thời 

điểm 26 NSKLB (thí nghiệm 4.2.5 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 6  26,951 4,492  40,9943  0,0000 

Sai số 28  3,068 0,110     

Tổng cộng 34  30,019       

Coefficient of Variation: 22,58% 

Phụ bảng 23: Bảng phân tích ANOVA diện tích bên dưới đường cong tiến triển 

bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc của các nghiệm thức xử lý TKT khác nhau 

trong điều kiện nhà lưới (thí nghiệm 4.2.5-Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  6 

 2526314,28

6  421052,381 24,5696 0,0000 

Sai số  28  479840,000  17137,143     

Tổng cộng  34 

 3006154,28

6       

Coefficient of Variation: 29,67% 



 

 

Phụ bảng 24: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà 

lưới vào thời điểm 8 NSKLB (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 64,915 32,457 90,8120 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 2,001 1,501 4,1986 0,258 

AxB 4 6,003 1,501 4,1986 0,0090 

Sai số 27 9,650 0,357   

Tổng cộng 35 83,569    

Coefficient of Variation: 30,67% 

Phụ bảng 25: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà 

lưới vào thời điểm 12 NSKLB (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 80,438 40,219 129,8465 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 3,001 1,501 4,8447 0,0159 

AxB 4 6,003 1,501 4,8447 0,0045 

Sai số 27 8,363 0,310   

Tổng cộng 35 97,805    

Coefficient of Variation: 27,04% 

Phụ bảng 26: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà 

lưới vào thời điểm 16 NSKLB (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 4707,215 2353,607 29,3027 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 282,264 141,132 1,7571 0,1917 

AxB 4 179,784 44,946 0,5596  

Sai số 27 2168,654 80,321   

Tổng cộng 35 7337,917    

Coefficient of Variation: 38,48% 

 



 

 

Phụ bảng 27: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà 

lưới vào thời điểm 20 NSKLB (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 5028,720 2514,360 83,8563 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 300,655 150,328 5,0136 0,0141 

AxB 4 255,247 63,812 2,1282 0,1048 

Sai số 27 809,572 29,984   

Tổng cộng 35 6394,195    

Coefficient of Variation: 18,22% 

Phụ bảng 28: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều kiện nhà 

lưới vào thời điểm 24 NSKLB (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 6919,526 3459,763 96,5431 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 510,482 255,241 7,1224 0,0033 

AxB 4 258,767 64,692 1,8052 0,1570 

Sai số 27 967,585 35,836   

Tổng cộng 35 8656,360    

Coefficient of Variation: 16,43% 

Phụ bảng 29: Bảng phân tích ANOVA chỉ số (AUDPC) do vi khuẩn R. 

solanacearum khi xử lý hai dòng TKT qua ba thời điểm xử lý khác nhau trong điều 

kiện nhà lưới (thí nghiệm 4.2.6 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thực khuẩn thể (A) 2 1378550,000 689275,000 121,4185  0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 54016,667 27008,333 4,7576 0,0170 

AxB 4 38033,333 95,08,333 1,6749 0,1848 

Sai số 27 153275,000  5676,852     

Tổng cộng 34 1623875,000       

Coefficient of Variation: 27,48% 

 



 

 

Phụ bảng 30: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 8 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 25,818 8,606 13,3795 0,0004 

Sai số  12 7,719 0,643   

Tổng cộng  15 33,536    

Coefficient of Variation: 44,74% 

Phụ bảng 31: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 12 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 38,920 12,973 11,2300 0,0008 

Sai số  12 13,863 1,155   

Tổng cộng  15 52,783    

Coefficient of Variation: 54,52% 

Phụ bảng 32: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 16 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 3 2032,539 677,513 10,4384 0,0012 

Sai số 12 778,867 64,906   

Tổng cộng 15 2811,406    

Coefficient of Variation: 44,58% 

Phụ bảng 33: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 20 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 3 1554,777 518,259 15,3051 0,0002 

Sai số 12 406,343 33,862   

Tổng cộng 15 1961,120    

Coefficient of Variation: 21,17% 



 

 

Phụ bảng 34: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 24 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 3 1701,356 567,119 23,6510 0,0000 

Sai số 12 287,744 23,979   

Tổng cộng 15 1989,100    

Coefficient of Variation: 15,99% 

Phụ bảng 35: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa 

cúc khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 28 NSKLB 

(thí nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 2338,295 779,432 39,0583 0,0000 

Sai số  12 239,467 19,956   

Tổng cộng  15 2577,762    

Coefficient of Variation: 13,02% 

Phụ bảng 36: Bảng phân tích ANOVA chỉ số (AUDPC) do vi khuẩn R. 

solanacearum khi xử lý TKT ở các mật số khác nhau trong điều kiện nhà lưới (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 1046475,000 348825,000 48,7299 0,0000 

Sai số  12 85900,000 7158,333   

Tổng cộng  15 1132375,000    

Coefficient of Variation: 23,42% 

Phụ bảng 37: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 8 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 0,672 0,224 8,2061 0,0031 

Sai số  12 0,328 0,027   

Tổng cộng  15 0,999    

Coefficient of Variation: 105,73% 



 

 

Phụ bảng 38: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 12 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 3,032 1,011 8,5556 0,0026 

Sai số  12 1,417 0,118   

Tổng cộng  15 4,449    

Coefficient of Variation: 112,23% 

 

Phụ bảng 39: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 16 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 4,722 1,574 12,9828 0,0004 

Sai số  12 1,455 0,121   

Tổng cộng  15 6,177    

Coefficient of Variation: 59,27% 

 

Phụ bảng 40: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 20 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 5,567 1,856 15,4904 0,0002 

Sai số  12 1,438 0,120   

Tổng cộng  15 7,004    

Coefficient of Variation: 39,27% 

 

Phụ bảng 41: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 24 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 8,612 2,871 34,7078 0,0000 

Sai số  12 0,992 0,083   

Tổng cộng  15 9,604    

Coefficient of Variation: 25,71% 

 



 

 

Phụ bảng 42: Bảng phân tích ANOVA cấp bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây hoa cúc 

khi xử lý BT56 ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 28 NSKLB (thí 

nghiệm 4.2.7 - Nội dung 2) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức  3 12,835 4,278 48,2066 0,0000 

Sai số  12 1,065 0,089   

Tổng cộng  15 13,900    

Coefficient of Variation: 21,28% 

Nội dung 3: Xác định loại thuốc hóa học có hiệu lực ức chế vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc trong phòng 

thí nghiệm và hiệu quả phòng trừ bệnh ở điều kiện nhà lưới. 

Phụ bảng 43 : Bảng phân tích ANOVA đường kính vòng vô khuẩn ở thời 

điểm 24 giờ (thí nghiệm 4.3.1-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 13 2,699 0,208 894,4239 0,0000 

Sai số 42 0,010 0,000   

Tổng cộng 55 2,709    

Coefficient of Variation: 10,53% 

Phụ bảng 44: Bảng phân tích ANOVA đường kính vòng vô khuẩn ở thời 

điểm 48 giờ (thí nghiệm 4.3.1-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 13 2,282 0,176 164,6608 0,0000 

Sai số 42 0,045 0,001   

Tổng cộng 55 2,327    

Coefficient of Variation: 22,11% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 45: Bảng phân tích ANOVA đường kính vòng vô khuẩn ở thời 

điểm 72 giờ (thí nghiệm 4.3.1-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Nghiệm thức 13 2,281 0,175 231,4133 0,0000 

Sai số 42 0,032 0,001   

Tổng cộng 55 2,313    

Coefficient of Variation: 18,99% 

Phụ bảng 46: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vào thời điểm 6 

NSKLB (thí nghiệm 4.3.2-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thuốc hóa học (A) 3 42,042 14,014 14,6255 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 39,037 19,519 20,3700 0,0000 

AxB 6 14,649 2,441 2,5480 0,0369 

Sai số 36 34,495 0,958   

Tổng cộng 47 130,223    

Coefficient of Variation: 44,52% 

Phụ bảng 47 : Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vào thời điểm 10 

NSKLB (thí nghiệm 4.3.2-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thuốc hóa học (A) 3 2506,405 835,468 9,2895 0,0001 

Thời điểm xử lý (B)  2 1208,517 604,259 6,7187 0,0033 

AxB 6 578,641 96,440 1,0723 0,3971 

Sai số 36 3237,735 89,937   

Tổng cộng 47 7531,299    

Coefficient of Variation: 63,02% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 48: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh vào thời điểm 26 

NSKLB (thí nghiệm 4.3.2-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thuốc hóa học (A) 3 10057,719 3352,573 46,4869 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 1449,782 724,891 10,0514 0,0003 

AxB 6 689,419 116,403 1,6141 0,1716 

Sai số 36 2596,271 72,119   

Tổng cộng 47 14802,191    

Coefficient of Variation: 28,94% 

Phụ bảng 49: Bảng phân tích ANOVA chỉ số AUDPC do vi khuẩn R. 

solanacearum qua các thời điểm xử lý hoạt chất hoá học trong điều kiện nhà lưới 

(thí nghiệm 4.3.2-Nội dung 3) 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Thuốc hóa học (A) 3 2847766,667 969255,556 64,0908 0,0000 

Thời điểm xử lý (B)  2 396150,000 198075,000 13,3734 0,0000 

AxB 6 173783,333 28963,889 1,9556 0,0982 

Sai số 36 533200,000 14811,111   

Tổng cộng 47 3950900,000    

Coefficient of Variation: 34,53% 

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể được chọn 

đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây hoa 

Cúc ở điều kiện ngoài đồng. 

Phụ bảng 50: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các 

nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 9 NSKLB 

(thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 2,162 0,721 1,3820 0,2803 

Nghiệm thức  6 12,583 2,097 4,0213 0,0099 

Sai số  18 9,387 0,522 

 

  

Tổng cộng  27 24,132       

Coefficient of Variation: 41,52% 



 

 

Phụ bảng 51: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các 

nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 29 NSKLB 

(thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 3,677 1,226 2,2678 0,1154 

Nghiệm thức  6 23,288 3,881 7,1816 0,0005 

Sai số  18 9,728 0,540   

Tổng cộng  27 36,694    

Coefficient of Variation: 33,20% 

Phụ bảng 52: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các 

nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 49 NSKLB 

(thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 62,490 20,830 1,5339 0,2400 

Nghiệm thức  6 2370,013 395,002 29,0881 0,0000 

Sai số  18 244,432 13,580   

Tổng cộng  27 2676,935    

Coefficient of Variation: 21,15% 

Phụ bảng 53: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc của các 

nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 59 NSKLB 

(thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 54,954 18,318 2,4838 0,0937 

Nghiệm thức  6 2812,794 468,799 63,5649 0,0000 

Sai số  18 132,752 7,375   

Tổng cộng  27 3000,500    

Coefficient of Variation: 13,72% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 54: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

9 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 0,041 0,014 2,0694 0,1401 

Nghiệm thức  6 0,187 0,031 4,6667 0,0050 

Sai số  18 0,120 0,007   

Tổng cộng  27 0,348    

Coefficient of Variation: 75,37% 

Phụ bảng 55: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

29 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 0,123 0,041 2,0436 0,1438 

Nghiệm thức  6 0,974 0,162 8,0686 0,0002 

Sai số  18 0,362 0,020   

Tổng cộng  27 1,459    

Coefficient of Variation: 56,46% 

Phụ bảng 56: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

49 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 0,068 0,023 1,2493 0,3213 

Nghiệm thức  6 3,969 0,662 36,6023 0,0000 

Sai số  18 0,325 0,018   

Tổng cộng  27 4,362    

Coefficient of Variation: 27,21% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 57: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

59 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 0,202 0,067 3,4671 0,0380 

Nghiệm thức  6 6,827 1,138 58,4878 0,0000 

Sai số  18 0,350 0,019   

Tổng cộng  27 7,379    

Coefficient of Variation: 21,74% 

Phụ bảng 58: Bảng phân tích ANOVA chỉ số AUDPC bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 100582,499 33527,500 2,2463 0,1178 

Nghiệm thức  6 3438256,438 573042,740 38,3925 0,0000 

Sai số  18 268666,102 14925,895   

Tổng cộng  27 3807505,039    

Coefficient of Variation: 25,69% 

Phụ bảng 59: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

9 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 2534,72 844,907 0,95 0,4423 

Nghiệm thức  5 16307,87 3261,574 3,66 0,0230 

Sai số  15 13368,06 891,204   

Tổng cộng  23 32210,65    

Coefficient of Variation: 55,83% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 60: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

29 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 5147,57 1715,856 3,43 0,0445 

Nghiệm thức  5 15813,08 3162,616 6,32 0,0024 

Sai số  15 7508,68 500,579   

Tổng cộng  23 28469,33    

Coefficient of Variation: 43,25% 

Phụ bảng 61: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

49 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 660,08 220,027 2,00 0,1571 

Nghiệm thức  5 17778,81 3555,761 32,34 0,0000 

Sai số  15 1649,18 109,945   

Tổng cộng  23 20088,07    

Coefficient of Variation: 18,38% 

Phụ bảng 62: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc của các nghiệm thức tại Cần Thơ ở điều kiện có lây bệnh nhân tạo tại thời điểm 

59 NSKLB (thí nghiệm 4.4.1-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại  3 361,37 120,457 1,77 0,1957 

Nghiệm thức  5 16756,53 3351,307 49,28 0,0000 

Sai số  15 1020,05 68,004   

Tổng cộng  23 18137,96    

Coefficient of Variation: 14,83% 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 63: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh của cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 

3 dòng vi khuẩn R.solanacearum tại thời điểm 16 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội 

dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 3,359 1,120 0,1002  

Nghiệm thức 6 2010,256 335,043 29,9696 0,0000 

Sai số 18 201,229 11,179   

Tổng cộng 27 2214,844    

Coefficient of Variation: 15,71% 

Phụ bảng 64: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh của cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 

3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời điểm 36 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội 

dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 51,977 17,326 0,6041  

Nghiệm thức 6 2747,144 457,857 15,9637 0,0000 

Sai số 18 516,262 28,681   

Tổng cộng 27 3315,383    

Coefficient of Variation: 15,89% 

Phụ bảng 65: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh của cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 

3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời điểm 56 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội 

dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 88,413 29,471 1,7425 0,1942 

Nghiệm thức 6 3091,404 515,234 30,4631 0,0000 

Sai số 18 304,441 16,913   

Tổng cộng 27 3484,258    

Coefficient of Variation: 11,31% 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 66: Bảng phân tích ANOVA chi số AUDPC bệnh héo xanh của cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh 

nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. Solanacearum (thí nghiệm 4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 96111,108 32037,036 0,8987  

Nghiệm thức 6 12288808,805 2048134,801 57,4542 0,0000 

Sai số 18 641666,683 35648,149   

Tổng cộng 27 13026586,597    

Coefficient of Variation: 15,37% 

Phụ bảng 67: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh của cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh 

nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời điểm 16 NSKLB (thí nghiệm 

4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,020 0,007 0,2694  

Nghiệm thức 6 3,392 0,565 23,0348 0,0000 

Sai số 18 0,442 0,025   

Tổng cộng 27 3,854    

Coefficient of Variation: 36,76% 

Phụ bảng 68: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh của cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh 

nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời điểm 36 NSKLB (thí nghiệm 

4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,275 0,092 0,4603  

Nghiệm thức 6 17,553 2,926 14,6762 0,0000 

Sai số 18 3,588 0,199   

Tổng cộng 27 21,417    

Coefficient of Variation: 29,48% 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 69: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh của cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện có lây bệnh 

nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời điểm 56 NSKLB (thí nghiệm 

4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,475 0,158 1,5450 0,2373 

Nghiệm thức 6 19,829 3,305 32,2241 0,0000 

Sai số 18 1,846 0,103   

Tổng cộng 27 22,150    

Coefficient of Variation: 18,04% 

Phụ bảng 70: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh của thực khuẩn 

thể và thuốc hóa học trên cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng 

Tháp trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum tại thời điểm 16 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 195,66 65,221 1,88 0,1770 

Nghiệm thức 5 19910,21 3982,041 114,54 0,0000 

Sai số 15 521,47 34,765   

Tổng cộng 23 20677,34    

Coefficient of Variation: 8,13% 

Phụ bảng 71: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh của TKT và 

thuốc hóa học trên cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp 

trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời 

điểm 36 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 491,67 163,889 0,74 0,5456 

Nghiệm thức 5 13110,17 2622,034 11,81 0,0001 

Sai số 15 3330,94 222,063   

Tổng cộng 23 16932,78    

Coefficient of Variation: 24,2% 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 72: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh của thực TKT 

và thuốc hóa học trên cây hoa Cúc ở các nghiệm thức ngoài đồng tại tỉnh Đồng Tháp 

trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo với 3 dòng vi khuẩn R. solanacearum tại thời 

điểm 56 NSKLB (thí nghiệm 4.4.2-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 168,62 56,207 0,57 0,6413 

Nghiệm thức 5 11919,36 2383,872 24,31 0,0000 

Sai số 15 1470,89 98,060   

Tổng cộng 23 13558,88    

Coefficient of Variation: 17,1% 

Phụ bảng 73: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại thời điểm 41 

NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 14,29 4,762 1,48 0,2537 

Nghiệm thức 6 510,32 85,053 26,42 0,0000 

Sai số 18 57,94 3,219   

Tổng cộng 27 582,54    

Coefficient of Variation: 39,66% 

Phụ bảng 74: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại thời điểm 51 

NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 9,52 3,175 0,53 0,6653 

Nghiệm thức 6 743,65 123,942 20,82 0,0000 

Sai số 18 107,14 5,952   

Tổng cộng 27 860,32    

Coefficient of Variation: 39,41% 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 75: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại thời điểm 81 

NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 7,84 2,646 0,38 0,7688 

Nghiệm thức 6 2042,86 340,476 48,87 0,0000 

Sai số 18 125,40 6,966   

Tổng cộng 27 2176,19    

Coefficient of Variation: 25,78% 

Phụ bảng 76: Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc ở các 

nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại thời điểm 91 

NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 7,54 2,513 0,27 0,8461 

Nghiệm thức 6 2165,87 360,979 38,80 0,0000 

Sai số 18 167,46 9,303   

Tổng cộng 27 2340,87    

Coefficient of Variation: 29,45% 

Phụ bảng 77: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 41 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,01 0,005 1,84 0,1761 

Nghiệm thức 6 0,32 0,054 20,70 0,0000 

Sai số 18 0,05 0,003   

Tổng cộng 27 0,39    

Coefficient of Variation: 44,24% 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 78: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 51 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,01 0,003 0,48 0,6992 

Nghiệm thức 6 0,88 0,146 27,32 0,0000 

Sai số 18 0,10 0,005   

Tổng cộng 27 0,98    

Coefficient of Variation: 37,72% 

Phụ bảng 79: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên vào 

thời điểm 81 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,02 0,006 0,52 0,6750 

Nghiệm thức 6 3,88 0,646 56,01 0,0000 

Sai số 18 0,21 0,012   

Tổng cộng 27 4,10    

Coefficient of Variation: 24,92% 

Phụ bảng 80: Bảng phân tích ANOVA trung bình cấp bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 91 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 0,02 0,005 0,37 0,7729 

Nghiệm thức 6 4,31 0,719 50,30 0,0000 

Sai số 18 0,26 0,014   

Tổng cộng 27 4,59    

Coefficient of Variation: 26,57% 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 81: Bảng phân tích ANOVA chỉ số AUDPC bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên qua 

từng thời điểm (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 35267,86 11755,953 1,18 0,3443 

Nghiệm thức 6 5089920,74 848320,124 85,32 0,0000 

Sai số 18 178968,26 9942,681   

Tổng cộng 27 5304156,86    

Coefficient of Variation: 19,92% 

Phụ bảng 82: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 41 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 9,92 3,307 0,02 0,9963 

Nghiệm thức 6 37425,60 6237,599 35,65 0,0000 

Sai số 18 3149,80 174,989   

Tổng cộng 27 40585,32    

Coefficient of Variation: 21,58% 

Phụ bảng 83: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 51 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 1426,98 475,661 2,78 0,0708 

Nghiệm thức 6 29857,94 4976,323 29,10 0,0000 

Sai số 18 3078,57 171,032   

Tổng cộng 27 34363,49    

Coefficient of Variation: 22,06% 

 

 

 

 



 

 

Phụ bảng 84: Bảng phân tích ANOVA hiệu quả giảm bệnh héo xanh trên cây hoa 

Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên tại 

thời điểm 81 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4).  

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 458,04 152,679 1,66 0,2115 

Nghiệm thức 6 24245,98 4040,997 43,88 0,0000 

Sai số 18 1657,59 92,088   

Tổng cộng 27 26361,61    

Coefficient of Variation: 15,31% 

Phụ bảng 85: Bảng phân tích ANOVA hiệu lực phòng trừ bệnh héo xanh trên cây 

hoa Cúc ở các nghiệm thức tại tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện nhiễm bệnh tự nhiên 

tại thời điểm 91 NSKT (thí nghiệm 4.4.3-Nội dung 4). 

Nguồn biến động Độ tự do 
Tổng bình  

phương 

Trung bình 

bình phương 
F tính F bảng 

Lặp lại 3 1450,89 483,631 3,79 0,0288 

Nghiệm thức 6 22998,73 3833,121 30,00 0,0000 

Sai số 18 2299,75 127,764   

Tổng cộng 27 26749,37    

Coefficient of Variation: 18,35% 

 

Phụ hình 1: Đường chuẩn mật số vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây hoa cúc 

(Chrysanthemum spp.) 

 



 

 

MỘT SỐ HÌNH THU MẪU, PHÂN LẬP VI KHUẨN, THỰC KHUẨN 

THỂ, CÁC THÍ NGHIỆM NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG. 

 

 

Thu mẫu tại tỉnh Bến Tre 

 

Thu mẫu tại tỉnh Tiền Giang 



 

 

 

Thu mẫu tại tỉnh Tiền Giang 

 

Hình Cúc bệnh ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 



 

 

 

Hình phân lập vi khuẩn Ralstonia solanacearum 

 

TKT (BT67) ở thời điểm 48 GSKNN trên dòng vi khuẩn BT134 



 

 

 

Hình thí nghiệm đánh giá khả năng ức chế của các 

 hoạt chất hoá học ở điều kiện in vitro 

 

Hình thí nghiệm đánh giá khả năng ức chế của các 

 hoạt chất hoá học ở điều kiện in vitro 



 

 

 

Hình thí nghiệm ở nhà lưới 

 

Hình thí nghiệm ở nhà lưới 

 

Hình thí nghiệm ở nhà lưới 



 

 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 



 

 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 



 

 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 

 

Hình thí nghiệm ở ngoài đồng 

 

 



 

 

PHÂN LẬP VI KHUẨN Ralstonia solanacearum 

 (Mehan & McDonald 1995; Burgess et al., 2009) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu đất, rễ, thân 

cây bệnh 

                    PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ 

                               (Nga & Tâm, 2014) 

Khử trùng 

(Rửa nước, lau 

cồn) 

 

Cắt nhỏ 

Nghiền trong cối 

sứ 

Dung dịch 

TKT 

5ml nước cất 

Ly tâm  

6000 vòng/phút 

 trong 5 phút 

Rút 1ml dịch 

trong 

50µl 

Chloroform 

Vortex, ly 

tâm lần 2  

Rút 700µl 

dịch trong 

v 



 

 

 

PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ (tt) 

(Nga & Tâm, 2014) 

Dung dịch TKT Vi khuẩn 

King’s B 0,8  

agar 50
o

C   

Ủ 

qua 

đêm 

50µl  

100µl  

v 
v 

Thu hoạch 

TKT  

Trữ trong ĐK 

che tối nhiệt 

độ 4
o

C 

10mL  



 

 

 

Sơ đồ: Tuyển chọn một số dòng TKT trong PTN và NL 

 

TN1: Đánh giá khả 

năng ký sinh của 124 

TKT đối với 55 dòng 

R. solanacearum 

TN2: Đánh giá khả 

năng gây hại của 6 

dòng R. 

solanacearum ở 

điều kiện NL 

TN3: Xác định tác 

nhân gây bệnh héo 

xanh trên Cúc  

TN4: Đánh giá khả năng phân giải R. solanacearum của 10 dòng 

TKT trong điều kiện PTN 

TN5: Đánh giá khả năng phòng trị bệnh của 5 dòng TKT trong 

điều kiện NL 

TN6: Đánh giá thời điểm xử lý TKT của 2 dòng TKT trong điều 

kiện NL 

TN7: Đánh giá mật số TKT 

trong điều kiện NL 

TN8: Khảo sát đặc điểm hình 

thái của 2 dòng TKT bằng 

kính hiển vi điện tử (TEM) 



 

 

 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ KHUẾCH ĐẠI 

1. Khách hàng:  Huỳnh Ngọc Tâm 

2. Tên mẫu:      ĐT9 

3. Phương pháp sử dụng: 

 Khuếch đại vùng gene 16S bằng cặp mồi  27F – 1492R 

 Giải trình tự kiểm tra và định danh vùng 16S 

 Chiều dài sản phẩm khuếch đại:   ~1500 bp 

a. Ly trích DNA bằng phương pháp sốc nhiệt 

-Thu 1 ít khuẩn lạc (1-2 khuẩn lạc) cho vào tube 1,5ml 

-Thêm 100ul dung dịch lysis buffer. 

-Dùng pipet trộn mẫu để đồng nhất mẫu.  

-Ủ ở 95oC trong 5 phút 

-Ly tâm 12.000 vòng/phút trong 5 phút.  

-Hút dịch trong chuyển qua tube 1,5ml mới.  

b. PCR 

DNA ly trích được khuếch đại bằng cặp mồi ITS1-ITS4 

27F:  5' AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3' 

1492R:  5' TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3' 

*Hỗn hợp PCR (thể tích phản ứng 50ul) 

Thành phần Thể tích (ul) 

BiH20 37.5 

PCR Buffer 10X 5 

dNTPs 10mM 0,5 

Mồi 27F 5uM 2 

Mồi 1492R 5uM 2 

Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa 

D27-28-29-30, Đường 30, KĐT mới Hưng Phú 

P.Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

 

P.Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

 

www.phusabiochem.com  

 

http://www.phusabiochem.com/


 

 

 

2000bp--- 

1000bp--- 

500bp--- 

250bp--- 

Taq polymerase 2U 1 

DNA ly trích 2 

Tổng thế tích 50 

 

*Chu kỳ nhiệt PCR 

 

Nhiệt độ Thời gian Chu kỳ 

95oC 5 phút 1 

95oC 30 giây 

35 58oC 30 giây 

72oC 1:45 giây 

72oC 5 phút 1 

25oC 2 phút 1 

 

c. Kết quả khuếch đại  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Can Tho, July 13th, 2018

Giếng Mô tả 

DL Thang chuẩn :1000-250-500-750-1000-2000bp 

DL  ĐT9  



 

 

 



 

 



 

 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN 16S RRNA CỦA 

DÒNG VI KHUẨN ĐT-9 TRÊN GENBANK 

 

 


